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Hà Nội, năm 2021
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU


Tổ chức quản lý sản xuất là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề “Cắt gọt kim loại” trình độ cao đẳng nghề nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất. 

Để thống nhất chương trình và nội dung giảng dạy trong các nhà trường nghề  chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình: Tổ chức quản lý sản xuất. 

Giáo trình được biên soạn phù hợp với các nghề mà nhà trường đào tạo phục vụ theo yêu cầu của thực tế sản xuất công nghiệp hiện nay.

Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất gồm 4 chương:

Chương 1: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về Tổ chức quản lý sản xuất


Chương 2: Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất


Chương 3: Lập và quản lý kế hoạch, tiến độ sản xuất


Chương 4: Mở rộng và phát triển Doanh nghiệp



 Trong quá trình biên soạn giáo trình kinh nghiệm còn hạn chế, chúng tôi  rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần hiệu đính sau được hoàn chỉnh hơn. 


Xin chân thành cảm ơn!
	
	Hà nội, ngày    tháng      năm 2021
           Chủ biên: Lê Thanh Bình
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

Mã số của môn học: MHCG 16

Thời gian của môn học: 30 giờ.


(LT: 25 giờ; BT: 2 giờ, KT 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí:


+ Môn học Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp cơ khí được bố trí sau khi Sinh viên đã học xong các môn học , mô đun từ  1-15 , hoặc sau khi Sinh viên đã đi thực tập sản xuất , có kinh nghiệm làm việc thực tế tại Doanh nghiệp.

- Tính chất:


+ Là môn học cơ sở giúp cho Sinh viên có khả năng sắp xếp các công việc và phân phối nguồn lực trong doanh nghiệp đạt hiệu quả khi ra trường.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái quát nhất về doanh nghiệp ( Khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò ) đang hoạt động trong nền kinh tế.


+ Phân biệt được quá trình sản xuất, quá trình công nghệ, các thành phần của quá trình công nghệ, phương pháp tính nhịp và dạng sản xuất.  

+ Trình bày được các hình thức và nội dung cơ bản của tổ chức và quản lý sản xuất.

+ Trình bày được khái niệm, phân loại, đặc điểm, ý nghĩa, nội dung cơ bản, trình tự lập và quản lý kế hoạch, tiến độ sản xuất .

+ Trình bày được khái niệm, phân loại, yêu cầu, nội dung cơ bản, trình tự thực hiện việc mở rông, phát triển sản xuất.
- Kỹ năng : 
+ Tính được nhịp sản xuất, dạng sản xuất.

+ Lựa chọn được nguyên tắc tổ chức quản lý sản xuất cơ bản để bố trí sản xuất theo dây truyền trong trường hợp cụ thể. 

+ Lập được kế hoạch, tiến độ sản xuất để sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả với điều kiện cho trước.

 +  Vận dụng được phương pháp nghiên cứu phân tích, dự báo thị trường nhằm duy trì mở rộng sản xuất của Doanh nghiệp.

- Thái độ:


- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động, tích cực sáng tạo trong học tập.

- Hình thành tư tưởng cầu tiến và trí tưởng tượng phân tích, dự báo thị trường.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra*

	
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học
	0.5
	0.5
	
	

	
	Khái niệm, vị trí tính chất, mục tiêu , nội dung, phương pháp và tài liệu học tập  môn học
	0.5
	0.5
	
	

	I
	Chương 1. Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về Tổ chức quản lý sản xuất
	6.5
	6.5
	0
	0

	1
	Doanh nghiệp và các loại hình Doanh nghiệp
	2.5
	2.0
	0
	0

	2
	Quá trình sản xuất và tổ chức sản xuất
	4
	4
	0
	0

	II
	Chương  2. Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất
	10
	8
	1
	1

	1
	Các hình thức tổ chức quản lý sản xuất
	1
	1
	0
	0

	2
	Các nội dung cơ bản của tổ chức, quản lý sản xuất
	9
	7
	1
	1

	III
	Chương 3. Lập và quản lý kế hoạch, tiến độ sản xuất
	8
	7
	1
	0

	1
	Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của kế hoạch, tiến độ sản xuất
	0.5
	0
	0
	0

	2
	Lập kế hoạch sản xuất
	3.0
	
	
	

	3
	Quản lý kế hoạch
	2.0
	2.0
	0
	0

	4
	Lập và quản lý tiến độ sản xuất
	2.5
	2.5
	0
	0

	IV
	Chương 4. Mở rộng và phát triển Doanh nghiệp
	3
	3
	0
	0

	1
	Khái niệm, phân loại và yêu cầu khi mở rộng và phát triển Doanh nghiệp.
	0.5
	0.5
	0
	0

	2
	Nghiên cứu và phân tích thị trường
	1.0
	1.0
	0
	0

	3
	Lập kế hoạch mở rộng và phát triển
	0.5
	0.5
	0
	0

	4
	Hội thảo
	0.5
	0.5
	0
	0

	5
	Trình tự mở rộng và phát triển doanh nghiệp
	1.5
	0.5
	0
	0

	
	Thi kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	
	Tổng số
	30
	25
	2
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Bài mở đầu:  Giới thiệu về môn học

1. Khái niệm về tổ chức quản lý sản xuất
- Tổ chức sản xuất là việc phân chia quá trình sản xuất phức tạp thành các quá trình thành phần (các bước công việc), trên cơ sở đó áp dụng những hình thức công nghệ, các biện pháp tổ chức phân công lao động và các phương tiện, công cụ lao động thích hợp, đồng thời tìm biện pháp phối hợp một cách hài hoà giữa các bộ phận tham gia vào quá trình sản xuất theo không gian và thời gian về quá trình sản xuất đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất
- Quản lý là quá trình làm việc cùng với nhau và thông qua những người khác để đạt được các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường biến động. Trọng tâm của quá trình này là tính hiệu lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực có giới hạn.
2. Vị trí tính chất, mục tiêu:
2.1. Vị trí:
 Môn học Tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp cơ khí được bố trí sau khi Sinh viên đã học xong các môn học, mô đun từ  1-15 , hoặc sau khi Sinh viên đã đi thực tập sản xuất, có kinh nghiệm làm việc thực tế tại Doanh nghiệp.

2.2. Mục tiêu:

Học xong mô đun này học viên có khả năng:
- Kiến thức:

+ Trình bày được khái quát nhất về doanh nghiệp ( Khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò ) đang hoạt động trong nền kinh tế.


+ Phân biệt được quá trình sản xuất, quá trình công nghệ, các thành phần của quá trình công nghệ, phương pháp tính nhịp và dạng sản xuất.  

+ Trình bày được các hình thức và nội dung cơ bản của tổ chức và quản lý sản xuất.

+ Trình bày được khái niệm, phân loại, đặc điểm, ý nghĩa, nội dung cơ bản, trình tự lập và quản lý kế hoạch, tiến độ sản xuất .

+ Trình bày được khái niệm, phân loại, yêu cầu, nội dung cơ bản, trình tự thực hiện việc mở rông, phát triển sản xuất.
- Kỹ năng : 
+ Tính được nhịp sản xuất, dạng sản xuất.

+ Lựa chọn được nguyên tắc tổ chức quản lý sản xuất cơ bản để bố trí sản xuất theo dây truyền trong trường hợp cụ thể. 

+ Lập được kế hoạch, tiến độ sản xuất để sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả với điều kiện cho trước.

 +  Vận dụng được phương pháp nghiên cứu phân tích, dự báo thị trường nhằm duy trì mở rộng sản xuất của Doanh nghiệp.

3. Nội dung môn học: Môn học gồm 4 chương:
Chương 1: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về Tổ chức quản lý sản xuất


Chương 2: Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất


Chương 3: Lập  và quản lý kế hoạch, tiến độ sản xuất


Chương 4: Mở rộng và phát triển Doanh nghiệp

4. Phương pháp và tài liệu học tập môn học

4.1. Phương pháp đánh giá:

- Đánh giá thông qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ (tự luận,  vẽ , điền khuyết hoặc trắc nghiệm)  theo chương trình và qua việc theo dõi quá trình học tập trên lớp và làm bài tập ở nhà.
- Đánh giá thông qua bài thi kết thúc môn học.
- Điểm tổng kết môn học được thực hiện theo điều 15 thông tư 09/2017/TT- BLĐTBXH hoặc văn bản hiện hành về qui chế thi kiểm tra.

4.2. Tài liệu học tập môn học: Tài liệu được lấy từ nhiều nguồn như:
[1] TS. Trương Đoàn Thể - Quản trị sản xuất và tác nghiệp - NXB ĐHKT Quốc Dân - 2007.

[2] TS. Trần Đức Lộc - Quản trị sản xuất và tác nghiệp - NXB Tài Chính - 2007.

[3] GSTS. Trần Văn Địch – Tổ chức sản xuất cơ khí  - NXB Khoa học và kỹ thuật - 2005.

[4] Nguồn từ internet …
Chương 1. Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản về Tổ chức quản lý sản xuất
         
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp.

- Xác định được nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp 

- Phân biệt được quá trình sản xuất (QTSX) và quá trình công nghệ (QTCN);

- Trình bày được các yếu tố của QTCN, các thành phần sản xuất của Doanh nghiệp cơ khí.

- Tính được dạng sản xuất, nhịp sản xuất.

- Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về tổ chức quản lý sản xuất và vận dụng vào thực tế sản xuất.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

1. Doanh nghiệp và các loại hình Doanh nghiệp
1.1. Khái niệm doanh nghiệp, đặc điểm và các yếu tố của một doanh nghiệp.
Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích của quá trình chuyển hóa này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá trình chuyển đổi bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kỹ thuật, nguyên vật liệu, đất, năng lượng, thông tin,... Đầu ra của quá trình chuyển đổi là sản phẩm, dịch vụ, tiền lương, những ảnh hưởng đối với môi trường.
Doanh nghiệp sản xuất là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, quy tụ các phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng, thông qua đó tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu xã hội.
Trong đó:
-Doanh nghiệp sản xuất là một đơn vị tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân.
Tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp là điều kiện cơ bản quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, do Nhà nước khẳng định và xác định. Việc khẳng định tư cách pháp nhân của doanh nghiệp với tư cách là một thực thể kinh tế, một mặt được Nhà nước bảo hộ với các hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác bản thân doanh nghiệp phải có trách nhiệm đối với người tiêu dùng, nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, trách nhiệm đối với xã hội. Đòi hỏi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính trong việc thanh toán những khoản nợ khi phá sản hay giải thể.
- Doanh nghiệp sản xuất là một tổ chức sống trong một thể sống (nền kinh tế quốc dân) gắn liền với địa phương nơi nó tồn tại.
Doanh nghiệp sản xuất là một tổ chức sống vì lẽ có quá trình hình thành từ một ý chí và bản lĩnh của người sáng lập (tư nhân, tập thể hay Nhà nước); quá trình phát triển thậm chí có khi tiêu vong, phá sản hoặc bị một doanh nghiệp khác thôn tính. Vì vậy cuộc sống của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng quản lý của những người tạo ra nó. Doanh nghiệp sản xuất ra đời và tồn tại luôn luôn gắn liền với một vị trí của một địa phương nhất định, sự phát triển cũng như suy giảm của nó ảnh hưởng đến địa phương đó.
Quản trị doanh nghiệp có 3 chức năng cơ bản:
Chức năng sản xuất, chức năng marketing, chức năng tài chính. Ba chức năng này quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Trong đó:
Chức năng sản xuất là mọi hoạt động liên quan đến việc tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Chức năng này không chỉ tồn tại trong hệ thống sản xuất chế tạo mà còn tồn tại trong lĩnh vực dịch vụ như hệ thống y tế, vận tải, khách sạn, nhà hàng,...
Chức năng sản xuất được thực hiện bởi một nhóm người trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm tạo ra hàng hóa hoặc dịch vụ cung cấp cho xã hội.
Chức năng sản xuất giữ vai trò quan trọng trong việc sáng tạo giá trị cho khách hàng. Số lượng sản phẩm hay dịch vụ, chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ đó, cách thức đáp ứng nhu cầu về căn bản phụ thuộc vào hoạt động của hệ thống sản xuất.
Trong các doanh nghiệp, chức năng sản xuất thường sử dụng nhiều nhất các nguồn lực và các tài sản có khả năng kiểm soát của nó. Qua đó, hệ thống sản xuất cũng làm phát sinh phần lớn các chi phí. Hiệu quả của hoạt động sản xuất có ý nghĩa quyết định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trong phạm vi nền kinh tế, chức năng sản xuất của các doanh nghiệp đóng vai trò quyết định trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ phong phú để nâng cao mức sống vật chất của toàn xã hội. Hơn nữa, chức năng sản xuất cũng làm phong phú đời sống tinh thần bằng việc cung cấp dạng dịch vụ rất đặc biệt đó là thông tin.
Trên phạm vi thế giới, bằng việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho thị trường thế giới, các quốc gia đang ráo riết chạy đua trong quá trình phân chia lại thị trường thế giới. Khả năng sản xuất trên cả phương diện sản xuất và hiệu quả của nó sẽ là chìa khóa thành công của mỗi nước.
Chức năng marketing được thực hiện bởi một nhóm người chịu trách nhiệm khám phá, phát hiện và phát triển nhu cầu về hàng hóa hay dịch vụ của doanh nghiệp. Họ cũng tìm cách duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Trên một phương diện nào đó, chức năng marketing còn có tác dụng định hướng đối với hệ thống sản xuất của doanh nghiệp. Các hoạt động marketing xác định quy mô và vị trí của các nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ, hoặc làm cho công chúng nhận thức về sự sẵn sàng của các dịch vụ mà họ cung cấp.
Chức năng tài chính gồm các hoạt động liên quan đến việc khai thác các nguồn vốn, tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này.
Ngoài ra còn có các chức năng phụ thuộc khác như chức năng thiết kế kỹ thuật, chức năng nhân sự, ..
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Hình 1.1. Mối quan hệ giữa các chức năng cơ bản
Các chức năng quản trị trong doanh nghiệp phụ thuộc lẫn nhau, nếu thiếu một trong ba, doanh nghiệp không thể thành công.
Trên thực tế, việc tách rời các chức năng chỉ để nghiên cứu song mỗi chức năng đều có tầm quan trọng và cần thiết như nhau, phụ thuộc lẫn nhau.
Các chức năng và nội dung hoạt động của doanh nghiệp sản xuất cho thấy đã là một doanh nghiệp nhất thiết phải được cấu thành bởi những yếu tố sau đây:
· Yếu tố tổ chức: Một tập hợp các bộ phận chuyên môn hóa nhằm thực hiện các chức năng quản lý như các bộ phận sản xuất, bộ phận thương mại, bộ phận hành chính.
· Yếu tố sản xuất: Các nguồn lực lao động, vốn, vật tư, thông tin.
· Yếu tố trao đổi: Những dịch vụ thương mại- mua các yếu tố đầu vào, bán sản phẩm sao cho có lợi ở đầu ra.
· Yếu tố phân phối: Thanh toán cho các yếu tố sản xuất, làm nghĩa vụ nhà nước, trích lập quỹ và tính cho hoạt động tương lai của doanh nghiệp bằng khoản lợi nhuận thu được.
1.1.1. Quan điểm của nhà tổ chức về doanh nghiệp

Doanh nghiệp là đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân, quy tụ các phương tiện tài chính, vật chất và con người nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ, trên cơ sở tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng, thông qua đó tối đa hóa lợi của chủ sở hữu, đồng thời kết hợp một cách hợp lý các mục tiêu xã hội.

1.1.2. Quan điểm doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản, có quyền và nghĩa vụ dân sự hoạt động kinh tế theo chế độ hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh tế trong phạm vi vốn đầu tư do doanh nghiệp quản lý và chịu sự quản lý của nhà nước bằng các loại luật và chính sách thực thi.

1.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp là một đơn vị tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân.

Tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp là điều kiện cơ bản quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, nó do Nhà nước khẳng định và xác định. Việc khẳng định tư cách pháp nhân của doanh nghiệp với tư cách là một thực thể kinh tế, một mặt nó được nhà nước bảo hộ với các hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác nó phải có trách nhiệm đối với người tiêu dùng, nghĩa vụ đóng góp với nhà nước, trách nhiệm đối với xã hội. Đòi hỏi doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính trong việc thanh toán những khoản công nợ khi phá sản hay giải thể.  

- Doanh nghiệp là một tổ chức sống trong một thể sống (nền kinh tế quốc dân) gắn liền với địa phương nơi nó tồn tại.  

Doanh nghiệp là một tổ chức sống vì lẽ nó có quá trình hình thành từ một ý chí và bản lĩnh của người sáng lập (tư nhân, tập thể hay Nhà nước); quá trình phát triển thậm chí có khi tiêu vong, phá sản hoặc bị một doanh nghiệp khác thôn tính. Vì vậy cuộc sống của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng quản lý của những người tạo ra nó.  

Doanh nghiệp ra đời và tồn tại luôn luôn gắn liền với một vị trí của một địa phương nhất định, sự phát triển cũng như suy giảm của nó ảnh hưởng đến địa phương đó.

1.2. Các loại hình doanh nghiệp.
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp;

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp đang tồn tại trong nền kinh tế.


1.2.1. Doanh nghiệp nhà nước

 1.2.1.1. Khái niệm
Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn. Nhà nước - người đại diện toàn dân - tổ chức thực hiện chức năng quản lý trên mọi mặt  hoạt động sản xuất kinh doanh kể  từ khi thành lập cho đến khi giải thể. Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý.
Điều 1 luật DNNN được Quốc hội thông qua ngày 20.4.1995 đã nêu: DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước quy định. Doanh nghiệp có tư cách hợp pháp có cách pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh.

1. 2.1.2. Đặc điểm

Với nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và điều tiết vĩ mô trong nền kinh tế thị trường đặt ra nhu cầu khách quan về sự hình thành và tồn tại các DNNN. Quyền sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về Nhà nước, đó là đặc điểm thứ nhất phân biệt DNNN với các doanh nghiệp khác, đồng thời hoạt động kinh doanh là đặc điểm phân biệt DNNN với các tổ chức, cơ quan khác của Chính phủ. DNNN được phân biệt các loại hình doanh nghiệp khác bởi các đặc điểm sau đây: 

- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập, thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đảm bảo tính định hướng XHCN;

- Cơ quan Nhà nước cho phép thành lập trên cơ  sở đăng ký kinh doanh của các chủ thể kinh doanh; 

- Tài sản là một bộ phận của tài sản Nhà nước, thuộc thuộc sở hữu của Nhà nước (vì DNNN do Nhà nước đầu tư  vốn để thành lập). DNNN không có quyền sở hữu đối với tài sản mà chỉ là người quản lý kinh doanh trên số tài sản của Nhà nước (không có quyền sở hữu nhưng có quyền chiếm hữu, định đoạt và sử dụng;

- DNNN do Nhà nước tổ chức Bộ máy quản lý của doanh nghiệp Nhà nước bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, phê duyệt chiến lược, qui hoạch, kế hoạch... 

Với các loại hình doanh nghiệp khác thì chủ thể kinh doanh là chủ sở hữu đối với tài sản kinh doanh của họ
1. 2.1.3. Thành lập và tổ chức sắp xếp lại DNNN: 

Để thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Quyết định 388/HĐBT về thành lập lại các DNNN là biện pháp đầu tiên thực hiện xắp xếp lại các DNNN. 

Biện pháp thứ hai, tiến hành cổ phần hóa các DNNN. Mục đích của cổ phần hóa là nâng cao hiệu quả họat động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ngoài cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Đảng và Nhà nước còn chủ trương chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc chuyển doanh nghiệp nhà nước kinh doanh sang họat động theo cơ chế công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần  và bổ sung hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có một sáng lập viên để áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh 100% vốn nhà nước thực chất là nội dung chủ yếu của công ty hóa. Công ty hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm xác lập cơ chế phát huy động lực lao động và quản lý doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở phát huy quyền và trách nhiệm của các doanh nghiệp có phần vốn nhà nước và tinh thần tích cực của người lao động tại doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm sự công bằng tương đối giữa người lao động trong doanh nghiệp nhà nước với người lao động trong các hợp tác xã cổ phần, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Biện pháp thứ ba, là hình thành các tổ chức kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh, hình thành những ngành kinh tế kỹ thuật, đảm bảo thống nhất cân đối sản xuất, nhập khẩu, tiêu dùng, ngành hàng trên phạm vi cả nước, đóng vai trò quan trọng trong các cân đối xuất nhập khẩu, bảo đảm vật tư hàng tiêu dùng chủ yếu, góp phần ổn định giá cả thị trường.  

Các DNNN đang chiếm giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước về sự tham gia đóng góp và vai trò trong quản lý của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Mô hình DNNN đang tiếp tục được nghiên cứu cải tiến để hoạt động ngày càng có hiệu quả cao hơn, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên thị trường, giữ được vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

1.2.2 Doanh nghiệp tư nhân

Theo hình thức này thì vốn đầu tư vào doanh nghiệp do một người bỏ ra. Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Người quản lý doanh nghiệp do chủ sở hữu đảm nhận hoặc có thể thuê mướn, tuy nhiên người chủ doanh nghiệp là người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm toàn bộ các khoản nợ cũng như các vi phạm trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước pháp luật. 

 1.2.2.1. Định nghĩa:  

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) là đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp hơn vốn đăng ký, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

1.2.2.2 Đặc điểm

DNTN là một đơn vị kinh doanh do một cá nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ. Cá nhân vừa là chủ sở hữu, vừa là người sử dụng tài sản, đồng thời cũng là người quản lý hoạt động doanh nghiệp. Thông thường, chủ doanh nghiệp là giám đốc trực tiếp tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng cũng có trường hợp vì lý do cần thiết, chủ doanh nghiệp không trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh mà thuê người khác làm giám đốc. Nhưng dù trực tiếp hay gián tiếp điều hành hoạt động sản suất kinh doanh của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động đó. Do tính chất một chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý và chịu trách nhiệm không có sự phân chia rủi ro với ai. 

Đặc điểm này cho phép phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn là những loại hình doanh nghiệp do nhiều người cùng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty tương ứng với phần góp vốn của mình. 

DNTN phải có mức vốn không thấp hơn mức vốn đăng ký. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu tránh nhiệm vô hạn về các khoản nợ trong kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là điểm khác nhau giữa DNTN với công ty TNHH và công ty cổ phần là những cơ sở kinh doanh mà những người chủ chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình. 

1. 2.2.3 Thuận lợi và khó khăn của DNTN. 

-  Thuận lợi. 

+ Thủ tục thành lập DNTN đơn giản, dễ dàng. 

+ Người chủ sở hữu toàn quyền quyết định kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, do vậy dễ kiểm soát các hoạt động. 

+ Tính linh hoạt do người chủ có thể thay đổi ngành hàng kinh doanh của mình theo ý muốn. 

+ Tính bí mật, mọi khoản lợi nhuận do doanh nghiệp đem lại đều thuộc về họ, họ không phải chia xẻ bí quyết nghề nghiệp hay kinh doanh với người khác, trừ khi họ muốn làm như vậy. 

+ Giải thể dễ dàng, DNTN có thể bán cơ sở kinh doanh của mình cho bất kỳ người nào họ muốn với bất cứ lúc nào theo giá họ chấp nhận 

- Khó khăn 

+ Khó khăn của DNTN liên quan đến số lượng tài sản, vốn có giới hạn mà một người có thể có, thường họ bị thiếu vốn và bất lợi này có thể gây cản trở cho sự phát triển. 

+ Trách nhiệm pháp lý vô hạn, như đã nêu ở trên chủ sở hữu được hưởng toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp, nhưng nếu thua lỗ thì họ cũng gánh chịu một mình. 

+ Yếu kém năng lực quản lý toàn diện, không phải người chủ doanh nghiệp nào cũng đủ trình độ để xử lý tất cả những vấn đề về tài chính, sản xuất, tiêu thụ. 

+ Giới hạn về sự sinh tồn của doanh nghiệp, nguyên do là tính chất không bền vững của hình thức sở hữu này, mọi sự cố xảy ra đối với chủ doanh nghiệp có thể làm cho doanh nghiệp không tồn tại được nữa. 

1.2.3 Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)
1.2.3.1. Khái niệm

Công ty TNHH  là doanh nghiệp, trong đó các thành viên cùng góp vốn cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty.  1.2.3.2.  Đặc điểm: 

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên (Điều 26), thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp, nhưng không quá 50 thành viên. 

+ Phần vốn góp của tất cả các thành viên dưới bất kỳ hình thức nào đều phải đóng đủ ngay khi thành lập công ty. Phần vốn góp của các thành viên không được thể hiện dưới hình thức chứng khoán (như cổ phiếu trong công ty cổ phần) và được ghi rõ trong điều lệ của công ty. 

+ Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu ra ngoài công chúng để huy động vốn. Do đó khả năng tăng vốn của công ty rất hạn chế. 

+ Việc chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người ngoài công ty bị hạn chế gắt gao. Việc chuyển nhượng vốn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ty. 

Trên mọi giấy tờ giao dịch, ngoài tên công ty, vốn điều lệ của công ty phải ghi rõ các chữ "Trách nhiệm hưũ hạn", viết tắt "TNHH". 

+ Cơ cấu quản lý thường gọn nhẹ phụ thuộc vào số lượng thành viên. Nếu công ty có từ 11 thành viên trở xuống cơ cấu tổ chức quản trị  gồm có hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất, Chủ tịch công ty và giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) điều hành. Trường hợp công ty TNHH một thành viên là tổ chức (Điều 46) là doanh nghiệp do một tổ chức sở hữu - gọi tắt là chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khỏan nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Đối với loại công ty này thì không thành lập hội đồng thành viên. Tùy thuộc quy mô, ngành, nghề kinh doanh cơ cấu tổ chức quản lý bao gồm: Hội đồng quản trị và giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc (Tổng giám đốc), trong đó Chủ tịch là chủ sở hữu công ty và là người đại diện theo pháp luật của công ty, có toàn quyền quyết định việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. 

 Đối với công ty có 12 thành viên trở lên phải lập thêm ban kiểm soát. 

1.2.3.3. Thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH 

+ Thuận lợi: 

Có nhiều chủ sở hữu hơn DNTN nên có thể có nhiều vốn hơn, do vậy có vị thế tài chính tạo khả năng tăng trưởng cho doanh nghiệp. 

Khả năng quản lý toàn diện do có nhiều người hơn để tham gia điều hành công việc kinh doanh, các thành viên vốn có trình độ kiến thức khác nhau, họ có thể bổ sung cho nhau về các kỹ năng quản trị. 

Trách nhiệm pháp lý hữu hạn. 

+  Khó khăn: 

Khó khăn về kiểm soát: Mỗi thành viên đều phải chịu trách nhiệm đối với các quyết định của bất cứ thành viên nào trong công ty. Tất cả các hoạt động dưới danh nghĩa công ty của một thành viên bất kỳ đều có sự ràng buộc với các thành viên khác mặc dù họ không được biết trước. Do đó, sự hiểu biết và mối quan hệ thân thiện giữa các thành viên là một yếu tố rất quan trọng và cần thiết, bởi sự ủy quyền giữa các thành viên mang tính mặc nhiên và có phạm vi rất rộng lớn 

Thiếu bền vững và ổn định, chỉ cần một thành viên gặp rủi ro hay có suy nghĩ không phù hợp là công ty có thể không còn tồn tại nữa; tất cả các hoạt động kinh doanh dễ bị đình chỉ. Sau đó nếu muốn thì bắt đầu công việc kinh doanh mới, có thể có hay không cần một công ty TNHH khác. 

Công ty TNHH còn có bất lợi hơn so với DNTN về những điểm như phải chia lợi nhuận, khó giữ bí mật kinh doanh và có rủi ro chọn phải những thành viên bất tài và không trung thực.

1.2.4. Công ty cổ phần

1.2.4.1. Đặc điểm

Công ty cổ phần là công ty trong đó: 

 + Số thành viên gọi là cổ đông mà công ty phải có trong suốt thời gian hoạt động ít nhất là ba. 

+  Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và được thể hiện dưới hình thức chứng khoán là cổ phiếu. Người có cổ phiếu gọi là cổ đông tức là thành viên công ty. 

+ Khi thành lập các sáng lập viên (những người có sáng kiến thành lập công ty chỉ cần phải ký 20% số cổ phiếu dự tính phát hành), số còn lại họ có thể công khai gọi vốn từ những người khác. 

+ Công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra ngoài công chúng, do đó khả năng tăng vốn của công ty rất lớn. 

+ Khả năng chuyển nhượng vốn của các cổ đông dễ dàng. Họ có thể bán cổ phiếu của mình một cách tự do. 

+ Công ty cổ phần thường có đông thành viên (cổ đông) vì nó được phát hành cổ phiếu, ai mua cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông.

1. 2.4.2. Tổ chức quản lý công ty cổ phần: 

Công ty cổ phần là loại công ty thông thường có rất nhiều thành viên và việc tổ chức quản lý rất phức tạp, do đó phải có một cơ chế quản lý chặt chẽ. Việc quản lý điều hành công ty cổ phần được đặt dưới quyền của 3 cơ quan: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Hội đồng quản trị; 

- Ban kiểm soát . 

+ Đại hội đồng cổ đông:


Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty gồm tất cả các cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đại hội đồng công ty. Là cơ quan tập thể, đại hội đồng không làm việc thường xuyên mà chỉ tồn tại trong thời gian họp và chỉ ra quyết định khi đã được các cổ đông thảo luận và biểu quyết tán thành. 

 Đại hội đồng cổ đông: được triệu tập để thành lập công ty. Luật không quy định Đại hội đồng cổ đông phải họp trước hay sau khi có giấy phép thành lập nhưng phải tiến hành trước khi đăng ký kinh doanh. Đại hội đồng thành lập hợp lệ phải có nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ty và biểu quyết theo đa số phiếu quá bán. 

* Đại hội đồng bất thường: là đại hội chỉ được triệu tập để sửa đổi điều lệ công ty. Tính bất thường của Đại hội nói lên rằng đại hội sẽ quyết định những vấn đề rất quan trọng. 

* Đại hội đồng thường niên: được tổ chức hàng năm. Đại hội đồng thường niên quyết định những vấn đề chủ yếu sau: 

Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển công ty và kế hoạch kinh doanh hàng năm. 

Thảo luận và thông qua bản tổng kết năm tài chính. 

Bầu, bãi miễn thành viên HĐQT và kiểm soát viên.   

Quyết định số lợi nhuận trích lập các quỹ của công ty số lợi nhuận chia cho cổ đông, phân chia trách nhiệm về các thiệt hại xảy ra đối với công ty trong kinh doanh. 

Quyết định các giải pháp lớn về tài chính công ty. 

Xem xét sai phạm của HĐQT gây thiệt hại cho công ty. 

+ Hội đồng quản trị: (HĐQT) 

HĐQT là cơ quan quản lý công ty, có từ 3-12 thành viên, số lượng cụ thể được ghi trong điều lệ công ty. 

HĐQT có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng. HĐQT bầu một người làm chủ tịch, chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc công ty) hoặc HĐQT cử một người trong số họ làm Giám đốc hoặc thuê người làm Giám đốc công ty. 

+ Ban kiểm soát : 

Công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có ban kiểm soát từ ba đến năm thành viên. 

Kiểm soát viên thay mặt các cổ đông kiểm soát các hoạt động của công ty, chủ yếu là các vấn đề tài chính. Vì vậy phải có ít nhất một kiểm soát viên có trình độ chuyên môn về kế toán. Kiểm soát viên có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

Kiểm soát sổ sách kế toán tài sản, các bảng tổng kế năm tài chính của công ty và triệu tập Đại hội đồng khi cần thiết; 

Trình Đại hội đồng báo cáo thẩm tra các bảng tổng kết năm tài chính cuả công ty; 

Báo cáo về sự kiện tài chính bất thường xảy ra về những ưu khuyết điểm trong quản lý tài chính cuả HĐQT. 

Các kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng và không được kiêm nhiệm là thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc là người có liên quan trực hệ ba đời với họ. 

Như vậy tổ chức công ty có sự phân công các chức năng cụ thể cho từng cơ quan khác nhau, giám sát lẫn nhau trong mọi công việc. 

1.2.4.3 Thuận lợi khó khăn của công ty cổ phần 

+ Thuận lợi: 

Trách nhiệm pháp lý có giới hạn: trách nhiệm của các cổ đông chỉ giới hạn ở số tiến đầu tư của họ. 

Công ty cổ phần có thể tồn tại ổn định và lâu bền 

Tính chất ổn định, lâu bền, sự thừa nhận hợp pháp, khả năng chuyển nhượng các cổ phần và trách nhiệm hữu hạn, tất cả cộng lại, có nghĩa là nhà đầu tư có thể đầu tư mà không sợ gây nguy hiểm cho những tài sản cá nhân khác và có sự đảm bảo trong một chừng mực nào đo giá trị vốn đầu tư sẽ tăng lên sau mỗi năm. Điều này đã tạo khả năng cho hầu hết các công ty cổ phần tăng vốn tương đối dễ dàng. 

Được chuyển nhượng quyền sở hữu. 

Các cổ phần hay quyền sở hữu công ty có thể được chuyển nhượng dễ dàng, chúng được ghi vào danh mục chuyển nhượng tại Sở giao dịch chứng khoán và có thể mua hay bán trong các phiên mở cửa một cách nhanh chóng. Vì vậy, các cổ đông có thể duy trì tính thanh khoản của cổ phiếu và có thể chuyển nhượng các cổ phiếu một cách thuận tiện khi họ cần tiền mặt. 

+ Khó khăn: 

Công ty cổ phần phải chấp hành các chế độ kiểm tra và báo cáo chặt chẽ. 

Khó giữ bí mật: vì lợi nhuận của các cổ đông và để thu hút các nhà đầu tư tiềm tàng, công ty thường phải tiết lộ những tin tức tài chính quan trọng, những thông tin này có thể bị đối thủ cạnh tranh khai thác. 

Phía các cổ đông thường thiếu quan tâm đúng mức, rất nhiều cổ đông chỉ lo nghĩ đến lãi cổ phần hàng năm và ít hay không quan tâm đến công việc của công ty. Sự quan tâm đến lãi cổ phần này đã làm cho một số ban lãnh đạo chỉ nghĩ đến mục tiêu trước mắt chứ không phải thành đạt lâu dài. Với nhiệm kỳ hữu hạn, ban lãnh đạo có thể chỉ muốn bảo toàn hay tăng lãi cổ phần để nâng cao uy tín của bản thân mình. 

Công ty cổ phần bị đánh thuế hai lần. Lần thứ nhất thuế đánh vào công ty. Sau đó, khi lợi nhuận được chia, nó lại phải chịu thuế đánh vào thu nhập cá nhân của từng cổ đông.

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Xác định được nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động;
- So sánh được nội dung của nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp.

1.3.1 Nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Với tư cách là đơn vị kinh doanh trên thị trường, doanh nghiệp không tồn tại đơn lẻ, địa vị pháp lý của doanh nghiệp luôn được xác định trong mối quan hệ với các chủ thể khác trong sinh hoạt thị trường và đời sống xã hội. Pháp luật phải giải quyết hài hòa, hợp lý về lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường để không ai có thể vì lợi ích của mình xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Dưới góc độ lý thuyết, các nghĩa vụ được coi là trách nhiệm và giới hạn quyền của doanh nghiệp trong những quan hệ giữa họ với nhà nước, với người lao động, các doanh nghiệp khác và người tiêu dùng. Cụ thể là:

(1) Với hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, các doanh nghiệp có nghĩa vụ hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

Tự do kinh doanh không có nghĩa là tự do vô tổ chức, mà luôn được đặt trong trật tự của thị trường để bảo đảm sự phát triển có định hướng của thị trường với vai trò quản lý của nhà nước. Những nghĩa vụ kể trên có hai ý nghĩa cơ bản: thứ nhất, doanh nghiệp bảo đảm thực hiện đúng cam kết với nhà nước khi đăng ký kinh doanh. Lý thuyết về tự do kinh doanh đã cho doanh nghiệp quyền chủ động lựa chọn ngành nghề và tự kê khai nội dung đăng ký kinh doanh. Với nhà nước, thủ tục đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin cần thiết về thị trường làm cơ sở cho hoạt động quản lý và xây dựng các chính sách phát triển thị trường hiệu quả. Đối với doanh nghiệp, thủ tục đăng ký kinh doanh xác lập tư cách cho doanh nghiệp, đồng thời, nội dung kê khai khi đăng ký còn là những cam kết của doanh nghiệp trước nhà nước. Vì lẽ ấy, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng những gì đã cam kết; thứ hai, doanh nghiệp bảo đảm trách nhiệm vật chất đối với hoạt động quản lý của nhà nước và cộng đồng.

(2) Tôn trọng lợi ích của xã hội, các doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ: Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm; Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố. Trong quan hệ với người lao động, các nghĩa vụ của doanh nghiệp không còn là việc nội bộ của họ mà là trách nhiệm có tính cộng đồng. Mặt khác, các chuẩn mực về lao động như vấn đề vấn đề bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các quy chuẩn chất lượng hàng hóa … luôn phản ánh các chính sách xã hội của quốc gia mà bất cứ nhà nước nào cũng theo đuổi, góp phần khắc phục các khuyết tật của thị trường.

(3) Trách nhiệm minh bạch hóa thông tin. Sự thay đổi trong nhận thức và pháp luật về vai trò quản lý nhà nước theo hướng mở rộng quyền tự chủ của doanh nghiệp đòi hỏi thị trường phải có được cơ chế giám sát xã hội, nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ đe dọa đến trật tự và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác trên thị trường. Một cơ chế giám sát xã hội hiệu quả phải bảo đảm sự minh bạch và trung thực về thông tin cho mọi thành viên tham gia thị trường bao gồm doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng… Vì thế, LDN 2005 quy định các nghĩa vụ cho doanh nghiệp bao gồm: Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán; Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. 

1.3.2 Quyền hạn của doanh nghiệp.

Là bộ phận cơ bản cấu thành nên địa vị pháp lý của doanh nghiệp, các quy định về quyền ghi nhận các khả năng hành xử trên thị trường của họ. Từ lý thuyết, khi được thành lập hợp pháp, doanh nghiệp được gọi là tổ chức kinh tế và được pháp luật định hình bởi cấu trúc quản lý, chức năng riêng biệt. Chức năng được xác định bởi các quyền mà pháp luật quy định, từ đó hình thành tư cách chủ thể cho doanh nghiệp trên thị trường. LDN 2005 ghi nhận các quyền của doanh nghiệp tại Điều 8 với những nội dung sau:

(1) Doanh nghiệp được tự chủ trong họat động kinh doanh và phát triển thị trường bằng các quyền cơ bản: Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng; Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

(2) Trong việc quản lý, điều hành nội bộ, doanh nghiệp được quyền tự quyết nhằm  nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh, bao gồm các quyền: Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ; Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp; Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

(3) Các doanh nghiệp được quyền họat động trong môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và ổn định. Theo đó, doanh nghiệp có quyền: Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định; Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

2. Quá trình sản suất và quá trình công nghệ
2.1. Khái niệm quá trình sản xuất:
Tổ chức quá trình sản xuất doanh nghiệp là cách thức phương pháp hình thành các bộ phận sản xuất, sắp xếp bố trí về không gian, xây dựng mối liên hệ sản xuất giữa các bộ phận sản xuất nhằm kết hợp một cách hợp lý các yếu tố của sản xuất để tạo ra sản phẩm.

Mục tiêu của tổ chức sản xuất là sự bố trí các công đoạn, các khâu nhằm tạo ra năng suất, chất lượng cao hơn, nhịp độ sản xuất nhanh hơn, tận dụng và huy động tối đa các nguồn lực vật chất vào sản xuất, giảm chi phí sản xuất một đơn vị đầu ra tới mức thấp nhất, rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Do đó quyết định lựa chọn tổ chức sản xuất theo dây chuyền, tổ chức sản xuất theo nhóm hay tổ chức sản xuất đơn chiếc là tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất, chủng loại hay kết cấu sản phẩm của doanh nghiệp.

2.1.1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ

2.1.1.1. Quá trình sản xuất (QTSX).
Quá trình sản xuất nói chung là quá trình con người tác động và thiên nhiên để biến chúng thành của cải vật chất.

QTSX trong cơ khí được tính từ giai đoạn tạo phôi đến sản phẩm hoàn thiện hoặc từ tạo phôi đến bán thành phẩm hoặc từ bán thành phẩm đến sản phẩm hoàn thiện.

Bước công việc là đơn vị cơ sở của quá trình sản xuất, được thực hiện trên nơi làm việc bởi một hay một nhóm công nhân sủ dụng một loại máy móc thiết bị trên mộ đối tượng nhất định.

Quá trình sản xuất gồm 3 yếu tố : Tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động của con người.

2.1.1.2. Quá trình công nghệ (QTCN).
QTCN là một phần của QTSX trực tiếp làm thay đổi trạng thái và tính chất của đối tượng sản xuất như thay đổi hình dáng, kích thước, độ chính xác gia công…

Quá trình công nghệ được phân chia thành các giai đoạn công nghệ dựa vào việc sử dụng các máy móc thiết bị giống nhau, hay phương pháp công nghệ.

2.1.2. Các thành phần của quá trình công nghệ.

Tùy vào quá trình sản xuất mà bộ phận sản xuất cũng được chia theo cho hợp lý với các bộ phận sau:
- Bộ phận sản xuất chính: Là bộ phận trực tiếp chế tạo sản phẩm chính. Đặc điểm của bộ phận này là nguyên vật liệu mà nó chế biến phải trở thành sản phẩm chính của doanh nghiệp.

- Bộ phận sản xuất phụ: Là bộ phận tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau khi kết thúc ở bộ phận sản xuất chính hoặc tận dụng phế liệu, phế phẩm của sản xuất chính để tạo ra những loại sản phẩm phụ ngoài danh mục sản phẩm thiết kế.

Tùy theo từng doanh nghiệp, nếu xét thấy có hiệu quả thì tổ chức sản xuất, nếu không thì bán phế liệu, phế phẩm ra ngoài.

- Bộ phận sản xuất phụ trợ: Là bộ phận mà hoạt động của nó có tác dụng trực tiếp tới bộ phận sản xuất chính và phụ, đảm bảo cho các bộ phận sản xuất ấy có thể tiến hành liên tục và đều đặn.

- Bộ phận phục vụ sản xuất: Là bộ phận được tổ chức ra nhằm đảm bảo việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu, thành phẩm và dụng cụ lao động. Bộ phận này thường gồm: Quản lý kho tàng, vận chuyển nội bộ, vận chuyển từ bên ngoài.

2.2. Dạng sản xuất 


2.2.1. Khái niệm, phân loại dạng sản xuất

2.2.1.1. Khái niệm dạng sản xuất:

Dạng sản xuất (loại hình sản xuất) là một khái niệm kinh tế, kỹ thuật tổng hợp phản ánh mối quan hệ qua lại giữa các đặc trưng về kỹ thuật, về công nghệ của nhà máy với các hình thức tổ chức sản xuất, hạch toán kinh tế được sử dụng trong quá trình đó nhằm tạo ra các sản phẩm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật.
2.2.1.2. Phân loại dạng sản xuất:

Để phân loại dạng sản xuất có nhiều quan điểm khác nhau. Ở đây phân loại dạng sản xuất theo sản lượng hàng năm và khối lượng chi tiết.
Theo quan điểm này dạng sản xuất chia làm ba loại:

+ Dạng sản xuất đơn chiếc.

+ Dạng sản xuất hàng loạt.

+ Dạng sản xuất hàng khối

Trong dạng sản xuất hàng loạt, căn cứ vào sản lượng người ta phân thành:

- Dạng sản xuất loạt nhỏ.

- Dạng sản xuất loạt vừa

- Dạng sản xuất loạt lớn.

Dạng sản xuất loạt nhỏ có đặc điểm rất giống như với dạng sản xuất đơn chiếc. Dạng sản xuất loạt lớn có đặc điểm rất giống như với dạng sản xuất hàng khối. Vì vậy trong thực tế người ta phân dạng sản xuất thành ba loại sau:

+ Dạng sản xuất đơn chiếc, loạt nhỏ.

+ Dạng sản xuất loạt vừa.

          + Dạng sản xuất loạt lớn, hàng khối.

2.2.2. Đặc điểm của các dạng sản xuất

a/ Dạng sản xuất đơn chiếc loạt nhỏ.

Là dạng sản xuất mà sản lượng gia công của mỗi mặt hàng rất nhỏ, thường chỉ một đến vài chục chiếc. Số chủng loại mặt hàng nhiều, các mặt hàng không lặp lại hoặc lặp lại theo một chu kỳ.

Đặc điểm:

- Sử dụng máy: chủ yếu là máy vạn năng.

- Bố trí máy: thường bố trí máy theo nhóm máy.

- Đồ gá và các trang bị công nghệ: chủ yếu là vạn năng.

- Phương pháp gá đặt: chủ yếu sử dụng phương pháp rà gá.

- Phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công: chủ yếu sử dụng phương pháp đo dò cắt thử.

- Định mức kĩ thuật: rất đơn giản, thường định mức theo kinh nghiệm.

- Bậc thợ: thợ đứng máy đòi hỏi tay nghề cao, không cần thợ điều chỉnh.

- Văn kiện công nghệ: được lập rất đơn giản thường chỉ sử dụng phiếu tiến trình công nghệ.

b/ Dạng sản xuất loạt lớn hành khối.

Là dạng sản xuất mà số chủng loại mặt hàng rất ít, sản lượng gia công của một mặt hàng rất lớn, sản phẩm rất ổn định, lâu dài.

Đặc điểm:

- Sử dụng máy: chủ yếu là máy chuyên dùng, máy tự động cho năng suất cao.

- Bố trí máy: theo quy trình công nghệ. Tại mỗi máy thường chỉ hoàn thành một công việc nhất định của một quy trình công nghệ nhất định.

- Đồ gá, trang thiết bị công nghệ: chủ yếu là chuyên dùng.

- Phương pháp gá đặt: chủ yếu sử dụng phương pháp tự động đạt kích thước.

- Phương pháp đảm bảo độ chính xác gia công: thường sử dụng phương pháp chỉnh sẵn dao.

- Định mức kỹ thuật: rất tỉ mỉ và chính xác, thường sử dụng các phương pháp như tính toán phân tích, bấm giờ, chép thực ngày làm việc.v.v.

- Bậc thợ: cần thợ điều chỉnh có tay nghề cao, thợ đứng máy không cần có tay nghề cao.

- Văn kiện công nghệ: được lập rất tỉ mỉ, thường phải sử dụng đến phiếu nguyên công.

c/ Sản xuất loạt vừa.

Là dạng sản xuất mà sản lượng của mỗi mặt hàng không quá ít, số chủng loại mặt hàng không quá nhiều, sản phẩm tương đối ổn định và lặp lại theo chu kỳ.

Đặc điểm:

Kết hợp giữa hai dạng sản xuất trên.

2.2.3 .Tính toán dạng sản xuất:
Khi chúng ta bắt đầu sản xuất một chi tiết nào đó, việc đầu tiên ta cần phải xác định dạng sản xuất của nó thì lúc nó chúng ta mới tính toán tới việc áp dụng nguyên công vào trong chi tiết sản xuất công nghệ chế tạo

-Dựa theo sản lượng chi tiết và khối lượng chi tiết

	 

Dạng sản xuất

 
	Q – trọng lượng chi tiết

	
	> 200 kg
	4÷200 kg
	< 4 kg

	
	Sản lượng hàng năm của chi tiết (chiếc)

	Đơn chiết
	< 5
	< 10
	< 100

	Hàng loạt nhỏ
	55 – 10
	10 – 200
	100 – 500

	Hàng loạt vừa
	100 – 300
	200 – 500
	500 – 7500

	Hoàng loạt lớn
	300 – 1000
	500 – 1000
	5000 – 50000

	Hàng khối
	> 1000
	> 5000
	> 50000


2.3. Nhịp sản xuất









2.3.1. Khái niệm nhịp sản xuất:
Nhịp sản xuất là tần suất (thời gian) sản xuất chi tiết hay sản phẩm để đáp ứng theo yêu cầu khách hàng. 

Nhịp sản xuất được sử dụng để mô tả, theo dõi tốc độ một qui trình cần được duy trì ở các công đoạn khác nhau đảm bảo chủ động điều phối và giám sát để luồng sản xuất liên tục.

2.2.2. Cách tính nhịp sản xuất.

Nhịp sản xuất được tính bằng cách lấy thời gian làm việc trong ngày chia cho yêu cầu đặt hàng trong ngày. Đơn vị của nhịp sản xuất được tính bằng phút hoặc giây.

Công thức tính:
Nhịp sản xuất = Thời gian sẵn có đáp ứng làm việc 1 ngày / Yêu cầu đặt hàng 1 ngày

Ví dụ, một đơn vị sản xuất nhận yêu cầu sản xuất là 3600 sản phẩm 1 ngày, làm việc 2 ca, m i ca 8 giờ, thời gian nghỉ giữa ca là 1 giờ. Vậy thời gian thực tế là 7 giờ/ca sản xuất.

Thời gian làm việc thực tế = 2 x 7 x 60 x 60 = 50.400 (giây)

Nhịp sản xuất = 50.400/3.600 = 14 (giây)/sản phẩm

Từ công thức tính toán và ví dụ trên ta thấy, khi đơn hàng tăng lên thì nhịp sản xuất cũng tăng lên và ngược lại. 

Nhịp sản xuất là một yếu tố mà doanh nghiệp có thể tác động nhằm tăng năng suất, đo lường và kiểm soát các lãng phí. Thay vì tập trung quan tâm đến năng suất đầu ra (số sản phẩm trên giờ hoặc phút).

Nhịp sản xuất hướng đến việc sản xuất sản phẩm đúng tiến độ theo yêu cầu khách hàng và tạo dòng chảy thông suốt trong toàn bộ quá trình với cùng nhịp sản xuất. Nó cũng đóng vai trò giữ nhịp và cân bằng sản xuất để tạo ra một hệ thống kéo linh hoạt.

2.4. Thành phần sản xuất của Doanh nghiệp cơ khí:

Cấu tạo của một nhà máy sản xuất cơ khí bao gồm các đơn vị sản xuất riêng biệt được gọi là các phân xưởng và các bộ phận khác. Nhìn chung thành phần của một nhà máy cơ khí có thể được chia ra các nhóm sau đây:
- Các phân xưởng chuẩn bị phôi: Phân xưởng đúc thép, đúc gang, đúc hợp kim, rèn, dập… 

- Các phân xưởng gia công: Phân xưởng gia công cơ, nhiệt luyện, dập nguội, gia công gỗ…

 - Các phân xưởng phụ: Phân xưởng dụng cụ, sửa chữa cơ khí, sửa chữa điện, chế tạo khuôn mẫu, thí nghiệm, chạy thử… 

- Các kho chứa: Kho chứa vật liệu, dụng cụ, khuôn mẫu, nhiên liệu, sản phẩm… - Các trạm cung cấp năng lượng: Trạm cung cấp điện, nhiệt, hơi ép, khí nén, nước…

 - Các cơ cấu vận chuyển. 

- Các thiết bị vệ sinh – kỹ thuật: Thiết bị sưởi, thông gió, ống cấp nước, hệ thống cống rãnh. - Các bộ phận chung: Phòng thí nghiệm chung tâm, phòng thí nghiệm công nghệ, phòng thí nghiệm đo lường trung tâm, các văn phòng, trạm xá, nhà ăn, hệ thống liên lạc…
Thành phần sản xuất của Doanh nghiệp cơ khí gồm: máy móc thiết bị, lao động và mặt bằng sản xuất.
· Máy móc thiết bị công nghệ: Máy móc thiết bị chiếm vị trí cơ bản trong tổng năng lực sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm sản xuất ra, đến yêu cầu của tổ chức quá trình sản xuất cân đối, nhịp nhàng và liên tục. Xét về mặt vốn, thì giá trị tài sản sản cố định nói chung và giá trị máy móc thiết bị nói riêng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn sản xuất của doanh nghiệp.
- Lao động: đây không chỉ là yếu tố cơ bản mà còn là yếu tố quan trọng, quyết định tới hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố sản xuất (nguyên vật liệu, máy móc thiết bị...). Để đảm bảo duy trì hoạt sản xuất động kinh doanh của doanh nghiệp được bình thường thì doanh nghiệp cần phải không ngừng quan tâm tới việc xác định nhu cầu lao động, để từ đó giải quyết vấn đề tuyển chọn và phân công lao động.
· Mặt bằng sản xuất: cần phải bố trí mặt bằng sản xuất phù hợp.
Mặt bằng sản xuất là phần diện tích sản xuất cần thiết để bố trí, sắp xếp các bộ phận sản xuất và bộ phận quản lý trong doanh nghiệp
Do mặt bằng sản xuất là chủ yếu có hạn nên cần phải sử dụng hợp lý yếu tố này, bảo đảm thực hiện tốt những yêu cầu chủ yếu:
+ Phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất.
+ Tạo điều kiện cho người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
+ Tiết kiệm đất đai, phù hợp với yêu cầu sử dụng trước mắt cũng như lâu dài của DN.
+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh công nghiệp.
2.5. Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức quản lý sản xuất 
* Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp

Người lãnh đạo: có vai trò quan trọng, quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của đơn vị bộ phận đó

Cơ cấu tổ chức quản lý: thể hiện các hình thức tổ chức các cấp quản lý và các bộ phận chức năng quản lý trong doanh nghiệp

Hệ thống nhân viên quản lý: là người thực hiện các quy trình nội dung của các quá trình quản lý

Tương úng với các dạng cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, cơ cấu quản lý xét theo cấp của một doanh nghiệp có thể tổ chức theo các dạng sau:
Dạng 1:
Từ Tổng giám đốc doanh nghiệp, đến Giám đốc nhà máy, đến Quản đốc phân xưởng, đến Tổ trưởng sản xuất.

Dạng 2:
Từ Tổng giám đốc doanh nghiệp, đến Giám đốc nhà máy, đên Tổ trưởng sản xuất.

Dạng 3:
Từ Giám đốc doanh nghiệp, đến Quản đốc phân xưởng, đến Tổ trưởng sản xuất.

* Tiêu chuẩn của người lãnh đạo

- Kiến thức về kinh tế, kỹ thuật và kỹ năng quản lý

- Nă ng lực tổ chứ c
- Kinh nghiệm quản lý

* Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của một doanh nghiệp thường cấu thành như sau:
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Bộ phận marketing: tổ chức nghiên cứu, dự đoán thị trường, thử nghiệm sản phẩm mới, phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường.vv..
Bộ phận kỹ thuật: chịu trách nhiệm về nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, thiết kế và quản lý quy trình công nghệ sản xuất, phục vụ kỹ thuật cho sản xuất

Bộ phận sản xuất: chịu trách nhiệm điều hành tổ chức các hoạt động sản xuất sản phẩm một cách tối ưu với một chi phí đầu vào thấp nhất, cũng như thiết lập kế hoạch sản xuất

Bộ phận thương mại: giới thiệu sản phẩm trên thị trường, tìm mọi cách đưa sản phẩm đến tân tay người tiêu dùng, trực tiếp ký kết các hợp đồng, xây dựng tổ chức hệ thống tiêu thụ sản phẩm

Bộ phận tài chính: chịu trách nhiệm tạo nguồn vốn và sử dụng các nguồn vốn một cách có hiệu quả, hoạch toán chi phí. v v
- Bộ phận nhân sự: thực hiện hoạt động tổ chức, sử dụ ng, tuyển dụng, thù lao lao động, quan hệ đối ngoại, hành chính. v v..
Tuy nhiên khi tổ chức sắp xếp các cấp quản lý của doanh nghiệp cần giảm bớt các cấp quản lý thì việc điều hành doanh nghiệp sẽ nhanh nhạy và hiệu quả hơn

Trong quá trình thiết kế quy trình công nghệ phải cố gắng đạt được mức độ giống nhau cao nhất về các phương pháp gia công, các chế độ công nghệ và kết cấu của đồ gá, dụng cụ...


2.5.1. Tỷ lệ:
Quá trình sản xuất cân đối là quá trình sản xuất được tiến hành trên cơ sở hợp lý, kết hợp chặt chẽ ba yếu tố của sản xuất: lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động.

Cụ thể, các quan hệ cân đối đó bao gồm các quan hệ tỷ lệ thích đáng giữa khả năng các bộ phận sản xuất, các yếu tố của quá trình sản xuất theo không gian và thời gian:

-   Khả năng sản xuất của các bộ phận sản xuất chính.

-   Khả năng phục vụ có hiệu quả của các bộ phận sản xuất phụ trợ cho quá trình sản xuất chính.

-   Quan hệ giữa năng lực sản xuất, số lượng, chất lượng công nhân và số lượng, chất lượng đối tượng lao động.

2.5.2. Nguyên tắc liên tục: Nguyên tắc liên tục của quá trình sản xuất có nghĩa là loại bỏ hoặc giảm thiểu các gián đoạn trong sản xuất, đó là các gián đoạn giữa các nguyên công, trong từng nguyên công và giữa các ca làm việc. Máy móc càng hiện đại thì mức độ liên tục của quá trình sản xuất càng cao. Sản xuất tự động hóa có mức độ liên tục cao nhất.
2.5.3. Nguyên tắc song song: Nguyên tắc này được hiểu là nên thực hiện song song tất cả các phần công việc của quá trình sản xuất. Nguyên tắc song song được thể hiện ở phương pháp tập trung nguyên công trên các máy nhiều dao, nhiều trục chính, máy nhiều vị trí, máy bán tự động và máy tổ hợp.
2.5.4. Nguyên tắc thẳng dòng: Nguyên tắc này được hiểu là cần tạo ra quãng đương đi ngắn nhất của sản phẩm qua tất cả các công đoạn và nguyên công của quá trình sản xuất kể từ khi chế tạo nguyên vật liệu cho đến khi sản phẩm xuất xưởng.

2.5.5. Nguyên tắc chuyên môn hóa: Chuyên môn hóa là hình thức phân chia lao động xã hội cho từng ngành, từng nhà, từng phân xưởng, từng công đoạn và từng chỗ làm việc. Mức độ chuyên môn hóa của các nhà máy cơ khí phụ thuộc vào quy mô sản xuất và khối lượng lao động để chế tạo một sản phẩm.

Chương  2. Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất là một giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với các khu nhà máy, khu xưởng trong doanh nghiệp. Bằng cách tham gia trực tiếp vào việc lên kế hoạch, giám sát tiến độ của quá trình sản xuất để đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng thời gian, đạt yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn về chất lượng theo kế hoạch đã đề ra.
1. Các hình thức tổ chức quản lý sản xuất 


Thời gian: 1.0 giờ
1.1. Tổ chức sản xuất theo không gian
1.1.1. Cấu trúc sản xuất của nhà máy.
Trong bất kỳ nhà máy cơ khí nào đều có: các phân xưởng chính, các phân xưởng phụ và các bộ phận phục vụ.
- Các phân xưởng chính gồm: các phân xưởng đúc, rèn dập, gia công cơ, nhiệt luyện, lắp ráp.
- Các phân xưởng phụ bao gồm: phân xưởng dụng cụ, làm mẫu, sửa chữa cơ khí, sửa chữa điện...
- Các bộ phận phục vụ bao gồm: các kho chứa, các bộ phận vận chuyển, vệ sinh, y tế và các bộ phận khác.
Cấu trúc của một nhà máy cơ khí thông dụng nhất có tính đến mức độ chuyên môn hóa được minh họa trên hình vẽ sau.
Số 1: Mô tả các nhà máy có chu kỳ công nghệ khép kín, bao gồm tất cả các phân xưởng chuẩn bị phôi, gia công cơ, lắp ráp.
Số 2: Mô tả các nhà máy gia công cơ và lắp ráp còn phôi được cấp từ nhà máy khác trong khuôn khổ hợp tác sản xuất.
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Số 3: mô tả các nhà máy lắp ráp những chi tiết được chế tạo từ các nhà máy khác.
Số 4: mô tả các nhà máy chuyên môn hóa chỉ chế tạo các loại phôi.
Số 5: mô tả các nhà máy chuyên môn hóa chỉ chế tạo các loại chi tiết như bánh răng, vòng bi, ốc vít.
Thành phần của các phân xưởng phụ và các bộ phận phục vụ phụ thuộc vào yêu cầu của các quá trình sản xuất trong phân xưởng chính.
1.1.2. Hình thức chuyên môn hóa phân xưởng.
Có hai hình thức chuyên môn hóa phân xưởng.
· Theo dấu hiệu thực hiện quy trình công nghệ (chuyên môn hóa công nghệ).
· Theo dấu hiệu chế tạo sản phẩm (chuyên môn hóa đối tượng).
Chuyên môn hóa công nghệ được đặc trưng bằng các phân xưởng thựchiện các quá trình công nghệ nhất định: ví dụ các phan xưởng đúc, rèn dập, gia công cơ, lắp ráp... Trong chuyên môn hóa công nghệ mỗi phân xưởng thực hiện một hoặc một số nguyên công chế tạo một sản phẩm nhất định. Các phân xưởng này thường tồn tại trong các nhà máy có mức độ chuyên môn hóa rộng đặc trưng cho sản xuất đơn chiếc và hàng loạt.
Chuyên môn hóa sản phẩm đặc trưng cho các nhà máy có mức độ chuyên môn hóa hẹp, đặc trưng cho sản xuất hàng loạt lớn và hàng khối. Các phân xưởng có nhiệm

vụ chế tạo các chi tiết riêng biệt hoặc các cụm chi tiết thông thường với chủng loại hạn chế.
1.1.3 Cấu trúc sản xuất của phân xưởng.
Cấu trúc phân xưởng được hiểu là thành phần và hình thức quan hệ của các công đoạn sản xuất và các bộ phận khác trong phân xưởng. Tương tự như chuyên môn hóa các phân xưởng, người ta phân biệt hai hình thức chuyên môn hóa trong phân xưởng, đó là:
· Các bộ phận trong phân xưởng được chuyên môn hóa theo dấu hiệu công nghệ (quy trình công nghệ).
· Các bộ phận trong phân xưởng được chuyên môn hóa theo dấu hiệu sản phẩm.
Các công đoạn trong chuyên môn hóa công nghệ được trang bị các thiết bị cùng loại (hình vẽ).
Chi tiết 1 được gia công tuần tự trên máy tiện, máy phay, máy khoan và máy bào. Trên mỗi loại máy cùng loại người ta gia công các chi tiết khác nhau. Vậy chuyên môn hóa công nghệ các công đoạn của phân xưởng đặc trưng cho sản suất loạt nhỏ và đơn chiếc. Dạng sản xuất này có chu kỳ sản xuất lớn và thường xuyên phải điều chỉnh lại máy.
Trong trường hợp sản xuất với số lượng lớn xuất hiện khả năng chuyển từ chuyên môn hóa công nghệ sang chuyên môn hóa sản phẩm. Có nghĩa là có thể thiết lập công đoạn bao gồm các máy khác nhau. Theo nguyên tắc này thì các máy phải được bố trí tuần tự theo các nguyên công.
Vậy khả năng hoàn thiện cấu trúc sản xuất của phân xưởng bằng cách chuyên môn hóa sản phẩm phụ thuộc vào sự phát triển của sản xuất hàng loạt và hàng khối.
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Sơ đồ bố trí máy theo dấu hiệu sản phẩm
1.1.4. Hướng phát triển của cấu trúc sản xuất của các nhà máy sản xuất cơ khí.
Cấu trúc sản xuất của nhà máy cơ khí thay đổi phụ thuộc vào tiến bộ kỹ thuật, sự phát triẻn của chuyên môn hóa và hoạt động liên kết giữa các nhà máy. Cấu trúc sản xuất của nhà máy có thể thay đổi theo các hướng sau:
- Chế tạo phôi chính xác, tăng hệ số sử dụng vật liệu và giảm khối lượng gia công ở các nguyên công tinh nhằm nâng độ chính xác và tuổi bền của chi tiết.
- Thiết lập các công đoạn gia công khép kín và ứng dụng chuyên môn hóa sản phẩm.
- Cơ khí hóa và tập trung nguyên công trong phạm vi cả nhà máy.
+ Thành lập các nhà máy có quy mô lớn để ứng dụng nhanh tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất.
+ Thiết kế mặt bằn không gian đảm bảo các chỉ tiêu: Nguyên tắc thẳng dòng và quãng đường di chuyển của chi tiết là ngắn nhất; Đảm bảo khả năng mở rộng nhà máy; Đảm bảo các chi tiết về an toàn và môi trường.

1.2. Tổ chức sản xuất theo thời gian

1.2.1. Thời gian và cấu trúc của chu kỳ sản xuất. 

Thời gian của chu kỳ sản xuất (chu kỳ sản xuất) là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu và khi kết thúc của quá trình sản xuất để chế tạo một sản phẩm hoặc một loạt sản phẩm. Thời gian của chu kỳ sản xuất được tính theo giờ hoặc theo ngày.      Thời gian của chu kỳ sản xuất gồm 2 phần: thời gian làm việc và thời gian gián đoạn. 

- Thời gian làm việc là thời gian mà quy trình công nghệ (các nguyên công) và các công việc chuẩn bị (điều chỉnh máy) được thực hiện. Thời gian làm việc còn được gọi là thời gian công nghệ. Thời gian này bao gồm thời gian nguyên công, thời gian phục vụ (kiểm tra, vận chuyển), thời gian các quá trình tự nhiên (thời gian làm khô sản phẩm sau khi sơn, thời gian làm nguội chi tiết ngoài không khí).

 - Thời gian gián đoạn chia ra thời gian gián đoạn giữa các gnuyên công và thời gian gián đoạn giữa các ca làm việc. Thời gian gián đoạn giữa các nguyên công bao gồm gián đoạn theo loạt, gián đoạn chờ đợi và gián đoạn sắp bộ. Gián đoạn theo loạt nghĩa là mỗi chi tiết trong loạt sau khi được gia công xong ở một nguyên công bất kỳ đều phải nằm chờ đến khi chi tiết cuối cùng trong loạt đi qua. Gián đoạn chờ đợi nghĩa là thời gian gia công của các nguyên công kề nhau không giống nhau, do đó các chi tiết có thể phải chờ đợi đến lúc được gia công. Gián đoạn sắp bộ nghĩa là các phôi hoặc chi tiết đã được gia công xong nhưng các phôi và chi tiết khác (cùng bộ) vẫn chưa được gia công xong. 

Ví dụ, khi sắp bộ các chi tiết khi gia công cơ sang phân xưởng lắp ráp. Gián đoạn giữa các ca làm việc xác định bằng chế độ làm việc theo lịch. Nó còn được hiểu là các ngày nghỉ, ngày lễ và tính cả thời gian ăn trưa.
1.2.2.  Chu kỳ chế tạo chi tiết. 
Chu kỳ chế tạo chi tiết bao gồm tổng chu kỳ nguyên công và thời gian gián đoạn.
Tct = Tncr + Tncc + ••• + Tvc + Tkt + Tfn + Tgd
Tncr: thời gian của nguyên công rèn dập.
Tncc: thời gian của các nguyên công gia công cơ.
Tvc: thời gian vận chuyển.
Tkt: thời gian kiểm tra.
Ttn: thời gian của các quá trình tự nhiên.
Tgd: thời gian gián đoạn.
Thời gian nguyên công nói chung Tnc được tinh như sau: khi tại nguyên công nào đó đồng thời có một số máy làm việc thì thời gian gia công cả loạt chi tiết Tnc được tính bằng:
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n: số chi tiết được gia công trong loạt.
c: số chỗ làm việc của nguyên công.
ttc: thời gian từng chiếc.
Khi xác định thời gian của chu kỳ nhiều nguyên công cần phải tính mức độ gia công đồng thời trên nhiều nguyên công khác nhau của quy trình công nghệ. Mức độ này phụ thuộc vào phương pháp phối hợp theo thời gian thực hiện nguyên công. Có 3 phương pháp phối hợp nguyên công hay 3 dạng di chuyển của đối tượng từ nguyên công này sang nguyên công khác:
- Di chuyển nối tiếp
· Di chuyển nối tiếp - song song.
· Di chuyển song song.
Bản chất của di chuyển nối tiếp là nguyên công tiếp theo chỉ được bắt đầu sau khi nguyên công trước kết thúc.

Tnt = nt! + nt2 + nt3 + - = Yĩ^nti
nt1: thời gian nối tiếp 1 (hoặc có n nguyên công t1 nối tiếp nhau).
Di chuyển nối tiếp - song song thể hiện sự phối hợp thời gian để thực hiện 2 nguyên công kề nhau. Trong trường hợp này toàn bộ loạt chi tiết đi qua từng nguyên công mà không có sự gián đoạn nào.
Cần phân biệt 2 phương án di chuyển nối tiếp - song song:
+ Thời gian của nguyên công trước nhỏ hơn thời gian của nguyên công sau.
+ Thời gian của nguyên công trước lớn hơn thời gian của nguyên công sau.
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Tnt-ss = Tnc1 + pt2
t2 = Tnc2-pt2 = t2(n-p) t: Thời gian rút ngắn được.
Vì trị số của T ứng với nguyên công có thời gian ngắn hơn, do đó các công thức trên có thể viết lại như sau:
T = tn (n-p)
tn: Thời gian ở nguyên công có thời gian ngắn hơn.
n: Số chi tiết trong loạt.
p: Số chi tiết (trong loạt n chi tiết) được di chuyển từ nguyên công này sang nguyên công khác.
Nguyên tắc xây dựng dạng di chuyển nối tiếp - song song với quy trình công nghệ gồm 2 nguyên công có thể được áp dụng cho bất kỳ 2 nguyên công kề nhau nào của quy trình công nghệ nhiều nguyên công.
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Thời gian
m: tổng số nguyên công chuyển từ nối tiếp sang song song có thời gian trùng khớp lên nhau.
Vậy thời gian của chu kỳ nguyên công khi di chuyển nối tiếp - song song bằng hiệu giữa thời gian của chu kỳ nguyên công khi di chuyển nối tiếp và tổng thời gian trùng khớp.
3.1. Chu kỳ chế tạo sản phẩm.
Chu kỳ chế tạo sản phẩm bao gồm chu kỳ chế tạo các chi tiết riêng lẻ, chu kỳ lắp ráp, chu kỳ các nguyên công sửa nguội, điều chỉnh, chạy rà và chạy thử.
3.2. Các biện pháp giảm chu kỳ sản xuất.
Chu kỳ sản xuất có thể được giảm theo hai cách:
+ Giảm thời gian gia công.
+ Loại bỏ hoàn toàn hoặc giảm thiểu thời gian gián đoạn.
Giảm thời gian gia công có thể đạt được bằng cách hoàn thiện quá trình công nghệ và tăng tính công nghệ trong kết cấu của sản phẩm. Hoàn thiện quy trình công nghệ được thực hiện bằng cơ khí hóa và tự đôgj hóa, dùng chế độ cắt cao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến và áp dụng phương pháp tập trung nguyên công.
Thời gian vận chuyển có thể giảm bằng cách bố trí thiết bị theo nguyên tắc thẳng dòng và cơ khí hóa các hệ thống vận chuyển. Thời gian kiểm tra có thể giảm bằng cách cơ khí hóa, tự độnghóa các nguyên công kiểm tra, áp dụng phương pháp kiểm tra thống kê và các phương pháp kiểm tra tích cực.
Thời gian gián đoạn giữa các nguyên công có thể giảm được bằng cách chuyển từ gia công nối tiếp sang nối tiếp - song song hoặc song song. Để loại trừ hoàn toàn thời gian gián đoạn giữa các nguyên công chỉ có thể gia công theo dây chuyển liên. Thời gian giữa các ca có thể giảm bằng cách làm việc theo ca.
1.3. Tổ chức sản xuất theo dây truyền: 
1.3.1. Khái niệm về sản xuất dây chuyển.
Sản xuất dây chuyền là dạng sản xuất mà trong đó quá trình chế tạo các chi tiết giống nhau hoặc lắp ráp sản phẩm trong một khoảng thời gian xác định được thực hiện liên tục theo trình tự của quy trình công nghệ.
Sản xuất dây chuyền thuộc loại sản xuất hàng khối hoặc hàng loạt lớ, sau đây giới thiệu một số khái niệm cơ bản.
- Dây chuyền một sản phẩm: dây chuyền này chế tạo một loại chi tiết (hoặc một đơn vị lắp ráp) trong một thời gian dài.
- Dây chuyền nhiều sản phẩm: dây chuyền này chế tạo một số chủng loại chi tiết (hoặc một số loại sản phẩm). Dây chuyền này được sử dụng khi chế tạo một chủng loại chi tiết (hoặc một loại sản phẩm) không hết thời gian làm việc của máy.
- Dây chuyền nhóm: Trên dây chuyền này các chi tiết được gia công theo công nghệ nhóm có sử dụng các trang bị công nghệ nhóm.
- Dây chuyền liên tục: Trên dây chuyền này các đối tượng gia công di chuyển liên tục từ nguyên công này sang nguyên công khác theo nhịp sản xuất đã được tính toán cụ thể.
- Dây chuyền gián đoạn: đặc điểm của dây chuyền này là chi tiết di chuyển từ nguyên công này sang nguyên công khác không tuân theo nhịp sản xuất, vì vậy để đảm bảo cho quá trình sản xuất được liên tục phải tạo ra các số dư chi tiết ở sau nguyên công có thời gian gia công ngắn.
1.3.2. Tổ chức sản xuất theo dây chuyền liên tục.
Sự đồng bộ của các nguyên công.
Công việc trên dây chuyền liên tục phải dựa trên cơ sở phối họp giữa thời gian nguyên công với nhịp của dây chuyền. Thời gian của bất kỳ nguyên công nào phải bằng hoặc bội số của nhịp dây chuyền.
Quá trình phối hợp giữa thời gian nguyên công với nhịp của dây chuyền liên tục được gọi là sự đồng bộ. Điều kiện đồng bộ của các nguyên công thể hiện qua công thức.
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l1, l2, ..thời gian của các nguyên công
c1, c2, ..: số chỗ làm việc ở các nguyên công. r: nhịp dây chuyền liên tục (phút/sản phẩm)

Tổ chức sản xuất theo dây chuyền liên tục là hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến đảm bảo chu kỳ ngắn nhất đồng thời đảm bảo được công việc theo nhịp ở tất cả các nguyên công, đảm bảo cho việc ứng dụng cơ khí hóa các cơ cấu vận chuyển.
Tính dây chuyền liên tục.
Những số liệu ban đầu để tóm dây chuyền liên tục là sản lượng đầu vào (số sản phẩm) của dây chuyền trong một khoảng thời gian xác định (tháng, quý, ngày, ca) N0, sản lượng đẩu ra N1 của dây chuyền cùng trong một thời gian đó với quỹ thời gian tương ứng.
Số lượng đầu ra hàng ngày N1 (chiếc) được xác định theo sản lượng đầu vào hàng này N0 (chiếc).
M = —
1
100—a
a: phần trăm phế phẩm.
Quỹ thời gian hàng ngày của dây chuyền Fn (phút) có tính đến thời gian gián đoạn để nghỉ ngơi Tn được tính theo công thức.
Fn = (F0 - Tn)s
F0: Quỹ thời gian lý thuyết của 1 ca làm việc.
S: Số ca làm việc trong ngày (1, 2 hoặc 3).
Khi thiết kế dây chuyền phải dựa vào nhịp của sản xuất. Nhịp sản xuất này đảm bảo hoàn thành sản lượng trong thời gian là tháng, ngày, ca...
Nhịp của dây chuyền r được xác định theo công thức.
Số chỗ làm việc Ci của nguyên công thứ i xác định bằng.
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ti: thời gian làm việc của nguyên công thứ i.
Số công nhân A có tính đến khả năng phụ vụ nhiều chỗ làm việc được tính theo công thức.
b: phần trăm công nhân cần có thêm để dự phòng các trường hợp nghỉ phép, ốm đau hoặc đi công tác.
m: số nguyên công trên dây chuyền.
yi: số chỗ làm việc mà công nhân có thể phục vụ ở nguyên công thứ i.
Tốc độ băng tải khi lắp ráp Vbt(m/ph).
l0: Bước của băng tải, nghĩa là khoảng cách tâm của 2 sản phẩm (hoặc 2 nhóm sản phẩm) ở cạnh nhau.
Khi vận chuyển p chi tiết theo 1 loạt thì tốc độ của băng tải tính theo công thức.
Tốc độ của băng tải không những đảm bảo năng suất đặt ra mà còn phải đảm bảo an toàn và thuận tiện trong lao động. Theo kinh nghiệm thì tốc độ hợp lý là 0,1 + 0,2 (m/ph). Trên dây chuyền sản xuất liên tục thường có 2 loại dữ trữ là dự trữ công nghệ và dự trữ vận chuyển. Các dây chuyền sản xuất liên tục chia làm 3 loại.
Các dây chuyền sản xuất liên tục được chia làm 3 loại:
· Dây chuyền sản xuất liên tục với băng tải làm việc.
· Dây chuyền sản xuất liên tục với băng tải phân phối.
· Dây chuyền tự động hóa.
Dây chuyền liên tục với băng tải làm việc.
Các loại dây chuyền này sử dụng để lắp ráp và sửa nguội sản phẩm khi số lượng sản phẩm lớn, ở đây các nguyên công được thực hiện trực tiếp trên băng tải, công nhân được bố trí làm việc ở một phía hoặc hai phía của băng tải theo trình tự của các nguyên công trong quy trình công nghệ.
Dây chuyền liên tục với băng tải phân phối.
Được sử dụng để di chuyển đối tượng sản xuất từ vị trí này sang vị trí khác. Để thực hiện nguyên công đối tượng sản xuất được lấy ra khỏi băng tải và sau khi thực hiện nguyên công xong đối tượng sản xuất lại được di chuyển sang vị trí tiếp theo.
Dây chuyền liên tục với đối tượng cố định.
Dây chuyền loại này được sử dụng khi lắp ráp các sản phẩm hạng nặng. Trong trường hợp này tại các chỗ làm việc cố định đồng thời có một số sản phẩm. Quá trình lắp ráp được chia ra các nguyên công tương ứng với các chỗ làm việc.
Dây chuyền tự động.
Dây chuyền tự động rất đa dạng về cấu trúc, công nghệ và hình thức tổ chức, các dây chuyền tự động có thể được chia ra:
· Dựa theo chuyên môn hóa: Dây chuyền một đối tượng (sx hàng khối) và dây chuyền nhiều đối tượng (sx hàng loạt).
· Dựa theo số lượng chi tiết được gia công đồng thời trên các vị trí: dây chuyền gia công từng chi tiết và dây chuyền gia công nhiều chi tiết cùng lúc.
· Theo đặc trưng vận chuyển chi tiết: Dây chuyền chuyển động liên tục và dây chuyền chuyển động gián đoạn.
· Theo mức độ trùng khớp của thời gian vận chuyển với thời gian gia công: dây chuyền không trùng khớp và dây chuyền trung khớp.
· Theo tính chất nối kết của các máy: dây chuyền với các liên kết cứng và dây chuyền với các liên kết mềm.
Ngoài ra theo đặc trưng vận chuyển chi tiết, ự tồn tại và cách lắp đặt phễu chứa chia dây chuyền tự động thành 5 loại sau:
a. Dây chuyền tự động thẳng dòng.
1234567
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Dây chuyền loại này là hệ thống kết nối các thiết bị (cơ cấu) tự động vơi cách di chuyển trực tiếp bán thành phẩm từ vị trí này sang vị trí khác. Khoảng cách di chuyển bán thành phẩm đúng bằng khoảng cách giữa các máy. Trên các dây chuyền này chi tồn tại dự trữ công nghệ.
b. Dây chuyền tự động thẳng liên tục.
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Dây chuyền loại này cúng bao gồm những thiết bị như trên nhưng thực hiện việc di chuyển từ từ bán thành phẩm theo băng tải. Trên các dây chuyền này ngoài dự trữ công nghệ còn có dự trữ vận chuyển.
c. Dây chuyền tự động liên tục dạng phễu.
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Dây chuyền tự động loại này cũng gồm hệ thống cơ cấu như trên nhưng khác ở chỗ bán thành phẩm di chuyển từ từ, mỗi hành trình (bước di chuyển) đúng bằng kích thước khuôn khổ (bề rộng) của bản thân.
Điều kiện tổ chức và ưu điểm tổ chức sản xuất dây chuyển.
Điều kiện tổ chức sản xuất theo dây chuyển.
Sản xuất dây chuyển có hàng loạt đòi hỏi đối với phương pháp tổ chức nó. Dưới đây ta xét những yêu cầu đó.
Kết cấu được chế tạo trong điều kiện sản xuất hàng loạt phải có tính công nghệ cao Quy trình công nghệ phải được thực hiện bằng các phương pháp gia công tiên tiến, phải được cơ khí hóa và tự động hóa.
Điều kiện thiết yếu để sản xuất dây chuyển đạt hiệu quả là quy trình ổn định và đảm bảo được các chế độ kỹ thuật, chế độ phục vụ và chế độ lao động.
a. Chế độ kỹ thuật.
Chế độ kỹ thuật đòi hỏi các phương pháp gia công phải ổn định và có khả năng lặp lại các nguyên công một cách hệ thống trong những điều kiện định trước
b. Chế độ phục vụ.
Chế độ phục vụ đòi hỏi cung cấp cho dây chuyền tất cả những yếu tố cần thiết để cho dây chuyền hoạt động bình thường như phôi, dụng cụ, các thiết bị sửa chữa...
c. chế độ lao động.
Chế độ lao động đòi hỏi công nhân phải tuân theo các nguyên tắc làm việc trên dây chuyền để đảm bảo cho nhịp sản xuất được ổn định. Trên các dây chuyền liên tục thường tất cả các công nhân được giải lao 5 + 10 phút khi dây chuyền ngừng hoạt động.
Ưu điểm của tổ chức sản xuất dây chuyền.
Sản xuất dây chuyền là hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả nhất, ưu điểm của sản xuất dây chuyền là:
- Tăng năng suất lao động.
- Giảm chu kỳ sản xuất.
- Sử dụng tất cả các nguồn vốn của nhà máy.
- Nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.
2. Các nội dung cơ bản của tổ chức, quản lý sản xuất  
Thời gian: 9.0 giờ
2.1. Tổ chức quản lý kế hoạch và tiến độ sản xuất 
(Thời gian: 0.5 giờ)

2.2. Tổ chức quản lý kỹ  thuật



(Thời gian: 1.0  giờ )
2.2.1. Khảo sát,  xác định yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm;

2.2.2. Tổ chức chuẩn bị thiết kế sản phẩm;

2.2.3. Tổ chức chuẩn bị công nghệ 
❖  Nhiệm vụ:
•  Sử dụng các kết cấu mới và công nghệ tiên tiến.
•  Tạo điều kiện thuận lợi cho nhịp sản xuất
•  Giải quyết vấn đề năng suất và giá thành.
❖  Các giai đoạn:
•  Nghiên cứu
•  Chuẩn bị thiết kế
•  Chuẩn bị công nghệ
•  Tổ chức thực hiện 

❖  Chuẩn bị thiết kế:
•  Xác định nhiệm vụ kỹ thuật
•  Thành lập tài liệu kỹ thuật
•  Thiết kế bản vẽ
•  Hoàn chỉnh tài liệu kỹ thuật
•  Thành lập các bản vẽ
•  Tổ chức quản lý bản vẽ (phân loại, bảo quản, chỉnh sửa)

Chuẩn bị công nghệ:
•  Thiết kế quy trình công nghệ
•  Thiết kế các trang bị công nghệ và thiết bị chuyên dùng
•  Chế tạo các trang bị công nghệ và thiết bị chuyên dùng
•  Thử nghiệm
•  Đánh giá kinh tế và chọn phương án tối ưu

Thiết kế quy trình công nghệ:
•  Phân tích chức năng làm việc
•  Phân tích tính công nghệ trong kết cấu
•  Xác định dạng sản xuất
•  Chọn phương án chế tạo phôi
•  Lập thứ tự nguyên công
•  Chọn máy, dụng cụ cắt, dụng cụ kiểm tra
•  Xác định thời gian gia công, nguyên vật liệu
•  Thiết kế mặt bằng bố trí và thiết kế chỗ làm việc

Chế tạo trang bị công nghệ
•  Chế thử, kiểm tra trong điều kiện sản xuất
•  Chế tạo hàng loạt
❖  Thử nghiệm quy trình công nghệ
•  Kiểm tra chất lượng gia công và lắp ráp
•  Kiểm tra tính công nghệ
•  Hiệu chỉnh quy trình công nghệ
•  Phát hiện và khử các sai sót

Đánh giá kinh tế
C = a + b.N
C: Chi phí của phương án công nghệ
a: Chi phí không phụ thuộc số lượng chi tiết
b: Chi phí phụ thuộc số lượng chi tiết
Nhiệm vụ:
•  Đảm bảo chất lượng sản phẩm
•  Phát hiện và ngăn ngừa phế phẩm
•  Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm
❖  Đối tượng
•  Nguyên vật liệu
•  Bán thành phẩm nhận từ nhà máy khác
•  Phôi và chi tiết ở các giai đoạn SX khác nhau
•  Cụm chi tiết, sản phẩm ở các giai đoạn lắp ráp khác nhau
•  Thiết bị sản xuất, trang thiết bị, quy trình công nghệ, chế độ cắt.
•  Văn hoá sản xuất
(Thiết kế qui trình công nghệ; Thiết kế đồ gá, dụng cụ, trang bị đặc biệt; Chế tạo đồ gá, dụng cụ, trang bị công nghệ; sản xuất thử)

2.2. Tổ chức và quản lý vật tư, nguyên nhiên ,vật liệu
Nhiệm vụ: Đảm bảo nguồn vật liệu, bán thành phẩm, dụng
cụ, trang thiết bị cho nhà máy với khả năng quay vòng vốn
tối đa và tồn đọng tối thiểu.
❖  Nội dung:
•  Phân loại và ký hiệu vật liệu
•  Định mức tiêu thụ vật liệu
•  Định mức dự trữ vật liệu

Phân loại và ký hiệu vật liệu: Phân chia vật liệu thành các
nhóm theo dấu hiệu đồng nhất. Mỗi nhóm cần ghi rõ tiêu
chuẩn kỹ thuật, giá công nghiệp, và giá kế hoạch.
❖  Định mức tiêu thụ vật liệu: Xác định nhu cầu vật liệu khi
lập kế hoạch cung ứng vật tư - kỹ thuật.
•  Theo khối lượng sản phẩm trước khi gia công
•  Theo khối lượng sản phẩm sau khi gia công

Theo hệ số sử dụng vật liệu theo chi tiết
KC = q/m q: kh m: Khói l ối lượ ượ ng chi ti ng phôi tr ết sau gia công ước khi gia công
•  Theo hệ số sử dụng vật liệu theo sản phẩm
KC = ∑qi/∑mi
•  Theo hệ số thành phẩm đầu ra (đặc trưng cho mức độ sử dụng vật liệu
ở các phân xưởng chuẩn bị phôi)

Định mức dự trữ vật liệu: lượng vật liệu nhỏ nhất cần thiết
trong kho để đảm bảo sản xuất bình thường
• Phân loại:
Mức đơn
Mức nhóm
Mức tự do
• Giá trị tuyệt đối
• Giá trị tương đối

Lượng vật liệu dự trữ.
ZMax = ZH + ZB
ZH = dT
ZB = dT1
ZTB = ZH/2 + ZB
ZH: Dự trữ hiện hành
ZB: Dự trữ bảo hiểm
d: Mức tiêu thụ 1 ngày
T: Thời gian giữ 2 lần nhập liệu
T1: Thời gian làm thủ tục nhập liệu
2.4. Tổ chức và quản lý máy móc, trang thiết bị             (Thời gian: 1.0  giờ)

2.4.1. Chuẩn bị và bố trí máy móc trang thiết bị ;

2.4.2. Tổ chức dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy.

❖  Nhiệm vụ:
•  Ngăn ngừa độ mòn của các thiết bị bằng cách chăm sóc hợp lý.
•  Phục vụ, sửa chữa với thời gian dừng thấp nhất với chi phí hợp lý.
❖  Kế hoạch sửa chữa:
•  Phục vụ giữa các lần sửa chữa.
•  Phòng ngừa định kỳ
•  Tiểu tu, trung tu, và đại tu.

Định mức sửa chữa: Xác định thứ tự, thời gian sửa chữa
và khối lượng lao động, vật tư dùng cho sửa chữa.
•  Chu kỳ giữa các lần sửa (đại tu).
Tck = β1β2β3β4x24000 (giờ)
β1:Hệ số dạng sản xuất (1; 1.3; 1.5)
β2:Hệ số loại vật liệu (Thép:1; Gang, đồng: 0.8)
β3:Hệ số điều kiện làm việc (thường:1; bụi bẩn: 0.8)
β4:Hệ số đặc điểm làm việc (thường: 1; máy hạng nặng: 1.2)

Thời gian giữa hai lần tiểu tu hoặc trung tu.
tp = Tck /(nC + nM + 1) nC: Số lần trung tu
nM: Số lần tiểu tu
•  Khối lượng lao động dùng cho sửa chữa
T=∑rktk + ∑rCtC + ∑rMtM + ∑r0t0 + ∑rTtT + ∑rRtR
rk, rC, rM, r0, rT, rR: Số lần đại tu, trung tu, tiểu tu, quan sát kiểm tra,
kiểm tra độ chính xác, rửa máy.
tk, tC, tM, t0, tT, tR: Khối lượng lao động của đại tu, trung tu, tiểu tu,
quan sát kiểm tra, kiểm tra độ chính xác, rửa máy.

  Tổ chức chuẩn bị sửa chữa:
•  Chuẩn bị thiết kế: Thành lập bản vẽ cho từng loại máy
(sơ đồ động, sơ đồ thủy lực, sơ đồ điện, bản vẽ lắp, bản
vẽ chi tiết,…)
•  Chuẩn bị công nghệ: Thiết kế quy trình công nghệ chế
tạo các chi tiết cần thay và quy trình sửa chữa
•  Chuẩn bị thực tế: Cung cấp toàn bộ trang thiết bị cần
thiết trước khi dừng máy để sửa chữa.

Các biện pháp giảm thời gian sửa chữa
•  Giảm khối lượng sửa chữa
•  Sửa chữa theo cụm chi tiết.
•  Sửa chữa từng cụm chi tiết theo phương pháp tuần tự
•  Phân chia công việc sửa chữa
•  Tăng số ca làm việc
•  Giảm thời gian dừng của thiết bị
•  Chuẩn bị công việc sửa chữa trước khi dừng máy
2.5. Tổ chức kiểm tra và quản lý chất lượng                 (Thời gian: 1.0  giờ)

2.5.1. Nhiệm vụ , đối tượng, chức năng kiểm tra chất lượng ;


2.5.2. Chuẩn bị cho kiểm tra;


2.5.3.  Tổ chức kiểm tra .


2.5.4.  Quản lý chất lượng; Các hình thức quản lý chất lượng.   
Để quản lý chất lượng có hiệu quả thì cần phải nắm rõ các hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm của quốc tế, đồng thời phải nắm rõ các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm để có thể tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Cần phải chú ý khi xem xét đánh giá chất lượng sản phẩm:

+ Khi xét chất lượng sản phẩm không chỉ xét một đặc tính nào đó một cách riêng rẽ mà phải xét trong mối quan hệ với các đặc tính khác trong một hệ thống.

+ Chất lượng sản phẩm cần phải xem xét trong cả một quá trình nhiều khâu.

+ Chất lượng sản phẩm không mang tính vĩnh viễn mà tùy theo từng thời điểm mà cách nhìn nhận chất lượng của sản phẩm là khác nhau.
+ Chất lượng của sản phẩm được thể hiện ở truyền thống tiêu dùng.

2.6. Tổ chức và quản lý lao động và tiền lương:

2.6.1.Nhiệm vụ của tổ chức lao động và tiền lương: 

Nhiệm vụ quan trọng của tổ chức lao động là sử dụng lực lượng lao động một cách hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động. Nâng cao năng suất lao động là cơ sở của phát triển xã hội theo quy luật của mọi nền kinh tế.

Nội dung chính của công tác tổ chức lao động là thiết kế và ứng dụng các biện pháp trong các lĩnh vực sau đây:

· Phân chia lao động và bố trí công nhân trong sản xuất.

· Thành lập ca làm việc và bố trí ca làm việc.

· Phục vụ nhiều máy và tích hợp các chuyên môn.

· Yêu cầu đối với thiết bị sản phẩm.

· Yêu cầu về vệ sinh và đảm bảo điều kiện lao động thuận lợi.

· Tổ chức cạnh tranh lành mạnh và tuân thủ kỹ thuật lao động.

· Định mức lao động.

· Tổ chức tiền lương.

· An toàn lao động.

2.6.2. Tổ chức lao động 
Lao động là hoạt động diễn ra giữa con người và giới tự nhiên. Trong khi lao động, con người vận dụng sức lực tiềm tàng trong thân thể mình, sử dụng công cụ
lao động để tác động vào giới tự nhiện, chiếm lấy những vật chất trong tự nhiên, biến đổi những vật chất đó, làm chúng trở nên có ích cho cuộc sống của mình. Do đó, lao động là điều kiện không thể thiếu được đối với cuộc sống của con người, là một tất yếu vĩnh viễn, là kẻ môi giới trong sự trao đổi vật chất giữa tự nhiên và con người.
Quá trình lao động đồng thời là quá trình sử dụng sức lao động. Sức lao động là năng lực lao động của con người, là toàn bộ thể lực và trí lực của con người.
Vậy, tổ chức lao động là hệ thống những hoạt động, những phương pháp, cách thức tổ chức có liên quan đến việc hoạch định, tuyển chọn, đào tạo, phát triển, động viên nhân viên người lao động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ sở của phân chia lao động:
Phân chia lao động trong nhà máy nhằm đảm bảo phân phối công việc giữa những người thực hiện có chuyên môn sâu và kinh nghiệm sản xuất, đồng thời nhằm mục đích xác định trách nhiệm của cá nhân trong công việc và củng cố quan hệ hợp tác trong quá trình lao động tập thể.

Phân chia lao động trong nhà máy được xác định theo 3 dấu hiệu cơ bản sau:
· Theo đặc tính lao động và mục đích công việc:

Theo dấu hiệu này thì tất cả cán bộ nhân viên của nhà máy cơ khí được chia ra các loại: công nhân, kỹ sư, nhân viên phục vụ và cán bộ lãnh đạo ở các cấp. Ở đây loại chủ đạo là công nhân bởi vì sức lao động của họ trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất.

Phân chia lao động theo mục đích công việc thể hiện ở chỗ tách công việc chuẩn bị ra khỏi công việc thực hiện trực tiếp.

- Theo tính đồng nhất về kỹ thuật (công nghệ) của công viêc:

Phân chia lao động theo dấu hiệu này có nghĩa là công nhân của nhà máy được nhóm lại theo ngành nghề. Ví dụ, công nhân đứng máy công cụ được chia ra theo các ngành nghề như: thợ tiện, thợ phay, thợ khoan...

· Theo độ phức tạp và trách nhiệm công việc:

Phân chia công việc theo dấu hiệu này có nghĩa là tất cả công việc và công nhân của nhà máy được chia ra các bậc chuyên môn khác nhau.

Trên cơ sở những
dấu hiệu
này người ta
thực
hiện
phân chia lao động

theo nguyên công, có nghĩa là mỗi nguyên công
cần
bố trí một công

nhân có trình độ chuyên môn phù hợp.

Phân chia lao động và bố trí công việc theo chuyên môn đòi hỏi phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

+ Mỗi công nhân có một chỗ làm việc và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc được giao.

+ Chức năng và trách nhiệm của mỗi công nhân được xác định một cách chính xác.

+ Công việc của mỗi công nhân cần được tính toán riêng biệt.

+ Vật liệu, phôi, chi tiết, dụng cụ và các vật tư quý giá khác khi đưa vào sản xuất và phục vụ cũng phải được tính toán cẩn thận.

Lao động tập thể và tổ chức đội lao động:
Trong sản xuất, khi nhiều máy tổ hợp hoặc tự động được sử dụng thì bản thân một công nhân không thể điều khiển được, do đó cần phải có đội lao động (nhóm lao động) với sự phân chia thích hợp và sự hợp tác của công nhân trong đội.

Phân chia lao động theo đội được thực hiện trong những trường hợp sau:

· Khi một số công nhân thự hiện một nhiệm vụ sản xuất tổ hợp mà kết quả làm việc của mỗi công nhân không thể xác định và không thể tính toán một cách riêng biệt.

· Khi phục vụ các máy tổ hợp, phức tạp và các dây chuyền tự động.

· Để thành lập mối quan hệ qua lại trực tiếp giữa các công việc chuẩn bị, công việc phụ và công việc chính trong phạm vi một công đoạn sản xuất xác định.

· Để giảm nhẹ sự phân chia nhiệm vụ giữa các công nhân khi thiếu chỗ làm việc hoặc khó xác định công việc cụ thể cho từng công nhân.

Tổ chức ca làm việc và cách bố trí thời gian làm việc
Chọn mối quan hệ hợp lý giữa các ca làm việc
Nhiệm vụ chính của công tác tổ chức ca làm việc là chọn hình thức quan hệ hợp lý giữa các ca làm việc nối tiếp nhau, tổ chức luân phiên thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chọn ca chuẩn bị.

Trong thực tế sử dụng 2 phương án quan hệ giữa các ca nối tiếp nhau.

+ Phương án 1. Đặc trưng cho mối quan hệ giữa các ca làm việc khi mà ca này chuyển các chi tiết chưa gia công xong cho ca tiếp theo.

+ Phương án 2. Mỗi ca làm việc giữ lại những chi tiết chưa gia công xong, giữ lại vật liệu, dụng cụ và không chyển chúng cho ca tiếp theo.

Ở phương án thứ nhất quá trình sản xuất được thực hiện liên tụ và chu kỳ sản xuất giảm so với phương án 2. Sử dụng phương án 2 chỉ hợp lý trong các trường hợp thực hiện công việc phức tạp, quan trọng.

Luân phiên thời gian làm việc và nghỉ ngơi (chế độ thời gian làm việc) phụ thuộc vào số ca làm việc và tình trạng sản xuất (gián đoạn hay liên tục). Ở các nhà máy cơ khí với 5 ngày làm việc trong tuần, 1 ca hoặc 2 ca làm việc được tổ chức theo 3 phương án sau đây:

+ Thời gian của một ca làm việc là 8 giờ 12 phút. Vậy thời gian làm việc của một tuần là 41 giờ và cứ sau 5 ngày làm việc có 2 ngày nghỉ.

+ Thời gian làm việc một ca là 8 giờ. Vậy để đảm bảo thời gian làm việc 41 giờ một tuần thì sau 8 tuần làm việc phải làm thêm một ngày thứ 7 với thời gian làm việc là 8h.

+ Thời gian làm việc là 8h. Vậy để đảm bảo thời gian làm việc 41 giờ một tuần thì sau 7 tuần làm việc phải làm thêm một ngày thứ 7 với thời gian là 7h.

Áp dụng ca phụ:
Điều kiện cần thiết để phòng ngừa lãng phí thời gian của ca làm việc là sự chuẩn bị công việc chu đáo cho mỗi ca, có nghĩa là cần phải có ca phụ.

Trong thời gian ca phụ người ta thực hiện các công việc như quét dọn chỗ làm việc, quét dọn phân xưởng, kiểm tra và sửa chữa thiết bị, hiệu chỉnh lại máy, chuẩn bị dụng cụ và vật liệu...

Tổ chức phục vụ nhiều máy

Phục vụ nhiều máy là hình thức tổ chức khi mà một hoặc một nhóm (đội) công nhân cùng làm việc trên một số máy, trong khi thực hiện thao tác bằng tay trên một máy này thì các máy khác chạy tự động

2.6.3. Định mức lao động (Định mức thời gian và năng xuất lao động, biện pháp tăng năng xuất lao động)

Ý nghĩa và nội dung của định mức lao động.
Nâng cao năng suất lao động là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức sản xuất. Vì thước đo của lao động là thời gian nên năng suất lao động đặc trưng bằng chỉ số thời gian cần chi phí để thực hiện công việc. Thời gian càng nhỏ năng suất lao động càng cao.
Nhiệm vụ chính của định mức lao động là xác định: mức thời gian (có nghĩa là chi phí thời gian cần thiết để thực hiện một đơn vị công việc); mức sản phẩm (đơn vị sản phẩm) và mức công nhân (số công nhân cần thiết để thực hiện một khối lượng công việc cụ thể).
Định mức lao động cũng là cơ sở để lập kế hoạch sản xuất và thiết kế quy trình công nghệ.
Ở giai đoạn “lập kế hoạch kinh tế - kỹ thuật” định mức lao động được dùng để xác định công suất của các nhà máy, năng suất của phân xưởng và của nhà máy, đồng thời nó cũng được dùng để xác định số lượng công nhân và quỹ tiền lương.
Khi thiết kế quy trình công nghệ, định mức lao động cho phép xác định phương án công nghệ tối ưu.
Định mức lao động có ý nghĩa rất lớn đối với tổ chức tiền lương, đối với việc phân chia lao động theo số lượng và chất lượng.
Để xác định chính xác mức chi phí thời gian trong các nhà máy cơ khí cần phải:
- Phân tích sâu khả năng sản xuất của chỗ làm việc.
- Phát hiện khả năng nâng cao năng suất lao động.
- Sử dụng tối đa thành tựu khoa học kỹ thuật.
- Xây dựng cấu trúc nguyên công hợp lý.
Như vậy, định mức lao động không chỉ giới hạn bằng cách tính chi phí thời gian mà còn bao gồm cả:
- Nghiên cứu tổ chức quá trình sản xuất, tổ chức lao động, cấu trúc nguyên công và nghiên cứu chi phí thời gian để thực hiện các nguyên công.
- Xây dựng các tiêu chí để xác định các mức chi phí.
- Xác định mức thời gian, mức sản phẩm và mức công nhân đối với từng điều kiện cụ thể.
- Kiểm tra và phân tích quá trình thực hiện các định mức của công nhân.
Phân loại thời gian.
Chi phí thời gian trong một ngày hoặc một ca làm việc được chia ra: thời gian làm việc và thời gian nghỉ.
Thời gian làm việc được chia ra:
+ Thời gian chuẩn bị - kết thúc.
+ Thời gian cơ bản (thời gian máy).
+ Thời gian phụ.
+ Thời gian phục vụ chỗ làm việc.
Thời gian nghỉ được chia ra.
+ thời gian nghỉ không phụ thuộc vào công nhân.
+ Thời gian nghỉ phụ thuộc vào công nhân.
Thời gian chuẩn bị - kết thúc là thời gian cần thiết để công nhân làm quen với công việc, chuẩn bị chỗ làm việc và thời gian thực hiện các động tác để kết thúc công việc.
Thời gian cơ bản là thời gian cần thiết để thực hiện quy trình công nghệ nhằm thay đổi hình dạng, kích thước và tính chất cơ lý của vật liệu.
Thời gian phụ là thời gian cần thiết để gá và tháo chi tiết, đưa dao đến bề mặt gia công, lùi dao ra khi gia công xong, mở máy, đóng máy, kiểm tra chi tiết... Thời gian phụ có thể trùng với thời gian máy (khi máy đang làm việc thì công nhân có thể kiểm tra chi tiết).
Thời gian nghỉ không phụ thuộc vào công nhân được chia ra: thời gian nghỉ công nghệ (thời gian này do quy trình công nghệ tạo ra. Ví dụ: khi tiện máy chạy tự động, công nhân đứng chờ) và thời giản nghỉ tổ chức (phải chờ để cung cấp vật liệu và dụng cụ.).
Thời gian nghỉ phụ thuộc vào công nhân được chia ra: thời gian nghỉ do nhu cầu cá nhân và thời gian nghỉ vì không chấp hành luật lao động (đi làm muộn, ăn trưa sớm hơn giờ quy định, sau ăn trưa vào công việc chậm hơn giờ quy định.)
Năng suất lao động.
Năng suất lao động Q được xác định bằng số lượng sản phẩm được chế tạo ra trong một đơn vị thời gian.
Ttc
T0+Tp+Tpv+Tm+^^
m: thời gian để tính năng suất (1 ca, 1 giờ hoặc 1 phút).
K: số máy có thể đứng được.
n: số chi tiết trong loạt.

T0: thời gian cơ bản (thời gian máy)
Tp: thời gian phụ.
Tpv: thời gian phục vụ, Tpv bằng tổng thời gian phục vụ kỹ thuật (Tpvkt) và thời gian phục vụ tổ chức (Tpvtc).
Tm: thời gian nghỉ ngơi tự nhiên của công nhân.
Tch-kt: thời gian chuẩn bị - kết thúc.
Thời gian cơ bản T0 được tính theo công thức cho từng trường hợp cụ thể. Các thành phần thời gian có thể lấy theo % của T0. Cụ thể như sau:
Tp = 10%T0; Tpvkt = 8%T0; Tpvtc = 3%T0; Tm = 3%T0; Tch-kt = 4%T0.
Khi công nhân làm việc trên máy vạn năng thì năng suất của người bằng năng suất của máy còn khi làm việc trên các máy bán tự động và máy tự động (đứng nhiều máy) thi năng suất của người lớn hơn hoặc bằng năng suất của máy.
Khi thời gian giảm năng suất sẽ tăng nhưng tăng theo tỷ lệ nào? Ta giả sử K = 1 và thời gian giảm x%, nghĩa là………….
Ví dụ khi x = 20 ta có y = 25%.
Các phương pháp tăng năng suất lao động.
Tăng năng suất lao động là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà máy. Giải quyết vấn đề này phải được gắn liền với việc giảm khối lượng lao động và hạ giá thành sản phẩm. Những biện pháp chủ yếu để tăng năng suất lao động là:
- Tăng mức độ cơ khí hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình công nghệ.
- Thiết kế kết cấu của máy hoàn thiện hơn.
- Sử dụng nhiều máy tự động, bán tự động và các máy điều khiển theo chương trình số.
- Tăng số dây chuyền tự động và nhà máy tự động.
- Tăng chế độ cắt bằng cách cải tiến các kết cấu cũ và chế tạo các kết cấu mới của
dao cắt, sử dụng dao hợp kim cứng, hợp kim gốm và dao kim cương.
- Giảm thời gian cơ bản T0, các biện pháp giảm T0 là:
+ Tăng tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết gia công.
+ Chọn phương pháp gia công hợp lý.
+ Sử dụng máy, dao và chế độ cắt hợp lý.
+ Tự động hóa nguyên công bằng cách ứng dụng các cơ cấu cấp phôi tự động.
+ Xác định lượng dư gia công hợp lý.
- Giảm thời gian phụ Tp bằng cách:
+ Giảm thời gian gá đặt bằng cách dùng các cơ cấu kẹp nhanh (hơi ép, dầu ép, điện từ, ly tâm).
+ Giảm thời gian vận chuyển chi tiết, giảm thời gian kiểm tra chi tiết (bằng cách dùng phương pháp kiểm tra tích cực).
+ Dùng dao chuyên dùng để giảm thời gian thay dao và thời gian điều chỉnh dao.
+ Tổ chức chỗ làm việc hợp lý.
- Giảm thời gian phục vụ Tpv bằng cách:
+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, đồ gá.
+ chuẩn bị đầy đủ dầu mỡ, dẻ lau, đi sớm vài phút để nhận bàn giao ca.
+ Dùng khí nén để thổi sạch chỗ làm việc.
+ Dùng công nhân đúng việc, đúng bậc thợ.
+ Tổ chức đứng nhiều máy.
· Chế tạo phôi bằng các phương pháp biến dạng dẻo (rèn, dập, can...) và đúc chính xác.
· Hoàn thiện quy trình công nghệ.
Các tiêu chuẩn để định mức lao động.
Các tiêu chuẩn để định mức lao động là các số liệu cần thiết để tính toán các mức khác nhau trong những điều kiện tổ chức xác định.
Để định mức lao động người ta sử dụng: tiêu chuẩn thời gian, tiêu chuẩn số lượng cán bộ và tiêu chuẩn chế độ làm việc của thiết bị.
Tiêu chuẩn thời gian được dùng để xác định thời gian thực hiện các công việc bằng tay và thời gian gia công cơ bản T0.
Tiêu chuẩn số lượng cán bộ được dùng để xác định số cán bộ, công nhân viên của nhà máy. Dưới đây là một số công thức thực nghiệm để xác định các loại cán bộ khác nhau trong một nhà máy cơ khí.
- Số cán bộ lãnh đạo khối sản xuất H1.
H± = 0,099po'677$0'210
p: số công nhân sản xuất

O: giá trị của vốn sản xuất (đơn vị là 1000USD)
· Số cán bộ có nhiệm vụ hoàn thiện kết cấu của sản phẩm H2.
H2 = 0,155 Kc.a
Kc: hệ số phức tạp của chi tiết.
a: số loại chi tiết đặc chủng
· Số cán bộ chuẩn bị công nghệ H3.
H3 = 0,155MO’OO8T°.060
M: số lượng chỗ làm việc.
T: số lượng nguyên công.
· Số cán bộ thiết kế trang bị công nghệ H4.
H4= 0,2H3
· Số cán bộ xây dựng các bộ tiêu chuẩn H5.
H5 = 0,05(H2 + H4)
· Số cán bộ quản lý tổ chức lao động và tiền lương H6.
H6 = 0,087p0
p0: số công nhân của nhà máy nói chung
· Số công nhân phục vụ công tác sửa chữa thiết bị và quản lý điện năgn H7.
H7 = 0,02$0'884
· Số công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm H8.
H8 = 0,044MO,853T0'041
Tiêu chuẩn chế độ làm việc của thiết bị làm việc được dùng để xác định chế dộ cắt tối ưu (lượng chạy dao, chế độ cắt, chiều sâu cắt) và thời gian cơ bản T0.
Định mức lao động là việc xác định số lượng công việc hay số sản phẩm làm ra trong một đơn vị thời gian nhất định. Định mức lao động có liên quan đến lợi nhuận của đơn vị và thu nhập của người lao động do đó định mức kỹ thuật lao động phải chính xác, phù hợp với trình độ của người lao động và năng lực thiết bị.


Thời gian lao động: Là số thời gian lao động cần thiết quy định cho một người hay một nhóm người có trình độ lao động thích hộp hoàn thành một khối lượng công việc đúng tiêu chuẩn chất lượng, trong điều kiện sản xuất hợp lý cụ thể.

Định mức thời gian
Là số thời gian lao động cần thiết quy định cho một người hay một nhóm người có trình độ lao động thích hợp hoàn thành một khối lượng công việc đúng tiêu chuẩn chất lượng, trong điều kiện sản xuất hợp lý cụ thể.
Mức sản lượng
Là số lượng công việc hoặc số sản phẩm mà một người hay một nhóm người lao động có trình độ thích hợp phải hoàn thành trong một đơn vị thời gian, trong điều kiện sản xuất hợp lý, cụ thể,chất lượng quy định.

2.6.4. Tổ chức tiền lương. 
Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo sự thoả thuận, sau khi người lao động đã hoàn thành một khối lượng công việc hoặc tham gia lao động trong một thời gian nào đó.
Trong thực tế hiện nay, vẫn còn tồn tại hai hình thức trả lương phổ biến: trả lương theo thời gian và trả luơng theo sản phẩm.
2.6.4.1. Trả lương theo thời gian
Là tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc, cấp bậc, thang lương của người lao động. Tuỳ theo trình độ và yêu cầu quản lý thời gian lao động tại DN, có thể thực hiện theo ngày hoặc theo giờ làm việc của người lao động được tính theo thời gian giản đơn hay thời gian có thưởng.
· Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn: Đay là chế độ lương mà thu nhập của mỗi nguời phụ thuộc vào số đơn vị thời gian làm việc và tiền lương một đơn vị thời gian.
Tiền lương theo thời gian = Gi* ĐLi
Trong đó:
Gi: Là số đơn vị thời gian làm việc
ĐLi: Là tiền lương một đơn vị thời gian
· Chế độ tiền lương theo thời gian có thưởng: Chế độ lương này được tính toán bằng cách tổng hợp tiền lương theo thời gian giản đơn và một phần tiền thưởng có tính chất lương.
Thông thường áp dụng cho phận văn phòng, không trực tiếp làm ra sản phẩm. Hình thức tiền lương này còn hạn chế vì không căn cứ vào chất lượng lao động và không khuyến khích tăng năng suất lao động. Tiền lương theo thời gian gồm có:
+ Lương tháng: Tính theo lương cấp b ậc công với khoản phụ cấp nhà nước
+ Lương ngày: Bằng mức lương tháng chia cho 26 ngày.
+ Lương công nhật: Bằng số ngày làm việc thực tế nhân v ới mức lương công nhật. Mức lương công nhật là mức lương do sự thoả thuận của người lao động với DN trước khi làm việc.
2.6.4.2. Trả lương theo sản phẩm
Là tiền lương thanh toán cho người lao động căn cứ vào kết quả làm được, khối lượng sản phẩm làm ra... đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá tiền lương cho đơn vị sản phẩm làm ra.
Hình thức trả lương này một hình thức kích thích vật chất được sử dụng rộng rãi vì nó gắn thu nhập của người lao động với kết quả trực tiếp của họ, làm cho họ cố gắng học tập, nâng cao trình độ tay nghề, tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động. Trả lương theo sản phẩm góp phần giáo dục ý thức lao động tự giác, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất giữa các nhân viên trong DN.
Nhược điểm của hình thức này là rất khó xác định đơn giá chính xác, khối lượng tính toán lớn, phức tạp.
Có 5 hình thức trả lương theo sản phẩm:
· Trả lương theo lao động trực tiếp cá nhân: Đây là chế độ trả lương được áp dụng đối với công nhân trực tiếp sản xuất trong điều kiện quá trình làm việc của họ mang tính chất tương đối độc lập. Khi trả lương cần phải căn cứ vào định mức để xác định đơn giá tiền lương cho phù hợp.
Lcn = £ Qi * Pi
i=1
Trong đó:
Qi: là số lượng sản phẩm loại i được xác định qua bộ phận KCS và số liệuthống kê.
Pi: là đơn giá tiền lương một sản phẩm loại i.
Ưu điểm của hình thức này là làm cho quyền lợi và trách nhiệm của người lao động gắn chặt với nhau, nên vai trò kích thích sản xuất rất lớn.
· Trả lương sản phẩm tập thể: Lương sản phẩm tập thể được áp dụng để trả cho các loại công việc có định mức thời gian dài hoặc để trả cho những loại công việc khó xác định kết quả cho từng cá nhân.Chia lương theo giờ hệ số và chia lương theo hệ số điều chỉnh.
+ Phương pháp chia lương theo hệ số được tiến hành qua 3 bước:
Bước 1: Tính tổng số giờ hệ số của đơn vị, bằng cách lấy giờ làm việc của từng người nhân với hệ số cấp bậc lương của người đó, sau đó tổng hợp lại cho cả nhóm.
Bước 2: Tính tiền lương một giờ hệ số (lấy tiền lương cảu cả nhóm được lĩnh chia cho tổng số giờ hệ số của cả tổ).
Bước 3: Tính tiền lương của từng người căn cứ vào tiền lương một giờ hệ số và giờ hệ số của mỗi người.
+ Phương pháp chia lương theo hệ số điều chỉnh được tiến hành qua 3 bước
Bước 1: Tính tổng số tiền lương đã chia lần đầu (lấy mức tiền lương 1 giờ của mỗi người nhân với số giờ làm việc của mỗi người, sau đó tổng hợp lại cho cả nhóm).
Bước 2: Tìm hệ số điều chỉnh (lấy số tiền lương của cả tổ được lĩnh chia cho tổng số tiền đã chia ban đầu)
Bước 3: Tính tiền lương cho từng người căn cứ vào hệ số điều chỉnh và tiến lương đã tính lần đầu của mỗi người.
- Trả lương theo sả n phẩm gián tiếp: Thực ch ất đây là chế độ lương căn cứ vào công nhân chính để tính lương cho công nhân phụ. Việc tính lương được tiến hành qua 3 bước:
Bước 1: Tính đơn giản phẩm gián tiếp cho công nhân phụ (Gp)
G
Lương cấp bậc của công nhân phụ
Gp = Định mức sản lượng của các công nhân chính
Bước 2: Tính lương sản phẩm gián tiếp của công nhân phụ (Lp)
Lp =GP * qc
Trong đó: qc là sản lượng thực tế của các công nhân chính.
Ưu điểm của hình thức này là làm cho mọi cán bộ công nhân viên đều quan tâm đến vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tạo điều kiện cho DN đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
· Trả lương khoán: Thực chất của lương khoán là lương sản phẩm, cách trả lương này thường được áp dụng rổng rãi trong nông nghiệp và sửa chữa cơ khí. Cách trả lương này kích thích người lao động không chỉ nổ lực bản thân tích cực làm việc mà còn quan tâm nhắc nhở người khác cùng làm tốt và quan tâm đến hiệu quả công việc cuối cùng của toàn bộ công việc.
· Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: Hình thức trả lương này sử dụng nhiều đơn giá khác nhau để trả cho người lao động tăng sản lượng ở mức độ khác nhau. Những sản phẩm đạt định mức sản lượng hoặc vượt định mức nhưng chưa thoả mãn điều kiện của DN thì trả lương theo đơn giá chung, còn những sản phẩm vuợt định mức thoả mãn điều kiện của DN thì trả lương theo đơn giá tăng dần.
Lương = Qktl * ĐL + Qdtli * ĐL(1+Ki)
Trong đó:
Qkli: là số sản phẩm không được tăng lương do không thoả mãn điều kiện của DN.
ĐL: là đơn giá tiền lương một sản phẩm.
Qdtli: số lượng sản phẩm được tăng đơn giá lương ở mức i.
Ki: là tỷ lệ tăng đơn giá lương ở mức i.
Ưu điểm của phương pháp này là khuyến khích công nhân tăng nhanh số lượng sản phẩm.
Nhược điểm là có thể làm cho tốc độ tăng tiền lương bình quân lớn hơn tốc độ tăng năng suất lao động.
Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo sự thoả thuận, sau khi người lao động đã hoàn thành một khối lượng công việc hoặc tham gia lao động trong một thời gian nào đó.

Trong thực tế hiện nay, vẫn còn tồn tại hai hình thức trả lương phổ biến: trả lương theo thời gian và trả lượng theo sản phẩm

2.7. Tổ chức và quản lý năng lượng, vận chuyển và kho chứa.
2.7.1. Quản lý năng lượng
Nhu cầu về năng lượng.
Năng lượng có ý nghĩa quyết định tới sự sống của con người và sự phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ của bộ phận cung cấp năng lượng gồm:
- Cung cấp đủ năng lượng để sản xuất và sinh hoạt của nhà máy.
- Thực hiện đúng nguyên tắc vận hành các thiết bị năng lượng.
- Tổ chức và thực hiện các công việc sửa chữa.
- Hướng dẫn sử dụng và tiết kiệm năng lượng.
- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp phát triển năng lượng.
Các dạng năng lượng chủ yếu được dùng là: năng lượng nhiệt, năng lượng hóa hơi, hơi nước và nước nóng, cơ năng và điện năng. Các nguồn cấp năng lượng chủ yếu là: từ nhiên liệu tự nhiên, điện lưới, hơi ép, nước nóng, acquy. Năng lượng cần thiết cho các nhà máy cơ khí ngày một tăng, tỉ lệ chi phí cho năng lượng trong giá thành sản phẩm cơ khí khoảng 5:10%.
Cung cấp năng lượng cho nhà máy.
Năng lượng cần thiết cho nà máy có thể được cung cấp tại nhà máy. Năng lượng được dùng trong sản xuất là không ổn định nên thiết bị cung cấp năng lượng phải có công suất dự phòng lớn và có phương pháp cung cấp hợp lý.
Hệ thống cung cấp năng lượng kinh tế và hợp lý nhất là hệ thống cung cấp năng lượng trung tâm. Đối với hơi ép, do áp lực bị suy giảm trên đường đi nên thông thường sử dụng máy nén khí đặt gần phân xưởng sử dụng.
Cân đối năng lượng.
Cơ sở của tổ chức cung cấp năng lượng hợp lý là kế hoạch sản xuất và kế hoạch tiêu thụ năng lượng hợp lý. Kế hoạch cung cấp năng lượng được thực hiện bằng “phương pháp cân đối”. Phương pháp này cho phép xác định nhu cầu của nhà máy về năng lượng xuất phát từ khối lượng sản xuất hiện hành và mức độ lũy tiến của nó. Cân đối năng lượng được phân loại theo các tiêu chí sau:
· Công dụng.
· Mức độ bao quát
· Tiêu chí riêng biệt.
 Cân đối năng lượng theo kế hoạch dài hạn.
Cân đối này được xây dựng cho thời gian dài và được dùng để thiết kế phát triển và mở rộng quy mô sản xuất. Khi xây dựng cần tính đến kế hoạch phát triển của nhà máy theo quy trình công nghệ, theo khối lượng sản xuất, chủng loại sản phẩm và hình thức hợp tác

Cân đối năng lượng theo kế hoạch ngắn hạn.
Cân đối này được xây dựng cho một năm và một quý. Nó là cơ sở để lập kế hoạch về nhu cầu và sử dụng năng lượng của nàh máy.
Cân đối tính toán năng lượng.
Cân đối này được dùng để kiểm tra nhu cầu về năng lượng và để thực hiện cân đối năng lượng theo kế hoạch ngắn hạn.
Định mức tiêu thụ năng lượng.
Định mức tiêu thụ năng lượng dùng để xác định nhu cầu của nhà máy trong điều kiện áp dụng công nghệ hiện đại với chế độ cắt tối ưu, định mức tiêu thụ năng lượng có tác dụng động viên công nhân sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm.
Để đánh giá tiêu thụ năng lượng người ta sử dụng mức tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm (mức tỷ trọng tiêu thụ). Tỷ trọng tiêu thụ được phân ra:
- Mức tỷ trọng tiêu thụ chi tiết.
- Mức tỷ trọng tiêu thụ gần đúng.
Phương pháp tiết kiệm năng lượng.
Một trong những phương án chủ yếu để tiết kiệm năng lượng là hoàn thiêtn công nghệ và tổ chức sản xuất, xác định chế độ cắt hợp lý, áp dụng các định mức tiêu thụ tiên tiến và tổ chức thi đua lành mạnh.
Sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh: Nhiệt của khí thải trong các lò công nghiệp; hơi thải của các máy búa; nhiệt thải của các thiết bị khí ga; chất thải của các phân xưởng chế biến gỗ. Sử dụng năng lượng tái sinh được thực hiện theo 3 hướng: công nghệ, nhiệt năng và điện năng
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của dịnh vụ cung cấp năng lượng.
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được đánh giá theo hai nhóm: theo kinh tế sản xuất năng lượng và theo kinh tế sử dụng năng lượng.
- Các chỉ tiêu theo kinh tế sản xuất năng lượng.
+ Tỷ trọng tiêu thụ nhiên liệu để sản xuất điện năng và nhiệt năng.
+ Hệ số có ích của thiết bị phát điện và phát nhiệt.
+ Tỷ trọng tiêu thụ điện năng trên 1000m3 khí ép.
+ Giá thành 1kW.h điện, 1MgCal nhiệt năng, 1000m3 khí ép.
- Các chỉ tiêu theo kinh tế sử dụng năng lượng.
+ Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng và nhiên liệu
+ Cấu trúc của cân đối năng lượng trong phan xưởng và trong nhà máy. - Các biện pháp hoàn thiện chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
+ Hoàn thiện kết cấu của thiết bị cung cấp năng lượng.
+ Sử dụng các nguồn năng lượng có hiệu quả kinh tế cao

+ Hoàn thiện hệ thống định mức tiêu thụ năng lượng.
+ Tổ chức quá trình sản xuất hợp lý để tiết kiệm sử dụng năng lượng.

2.7.3. Quản lý kho chứa:
Nhiệm vụ và ý nghĩa của kho chứa.
Nhiệm vụ của kho chứa là tiếp nhận và bảo quản vật liệu, cung cấp vật liệu cho các phân xưởng để đảm bảo tiến độ và kế hoạch của sản xuất.
Tổ chức hợp lý kho chứa có một ý nghĩa quan trọng bởi vì nó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí cho việc cung ứng vật tư kỹ thuật bằng cách giảm chi phí kho chứa, giảm chi phí vận chuyển và xếp dỡ.
Phân loại kho chứa.
Các kho chứa được phân loại theo nhiều dấu hiệu khác nhau.
Tùy thuộc vào vai trò của kho chứa trong quá trình sản xuất mà chúng được chia ra:
- Kho chứa vật liệu: chứa vật liệu và bán thành phẩm mua ở bên ngoài về.
- Kho chứa sản xuất: chứa bán thành phẩm và trang bị công nghệ trong quá trình sản xuất.
- Kho chứa sản phẩm: chứa sản phẩm của nhà máy để chuẩn bị cung cấp cho thị trường.
Tùy thuộc vào đặc tính và chủng loại của vật liệu cần chứa, các kho chứa được chia ra: kho chứa vạn năng và kho chứa chuyên dùng.
- Kho chứa vạn năng được dùng để chừa nhiều chủng loại vật liệu khác nhau (ví dụ như các kho chứa vật liệu trung tâm).
- Kho chứa chuyên dùng được dùng để chứa các sản phẩm cùng loại (ví dụ kho chứa vật liệu thép, kho chứa vật liệu gang).
Tùy thuộc vào phạm vi phục vụ, các kho chứa được chia ra:
- Kho chứa trung tâm của nhà máy.
- Kho chứa dùng cho một số phân xưởng.
- Kho chứa phân xưởng (chỉ dùng cho một phân xưởng).
Tùy thuộc vào đặc điểm kết cấu, các kho chứa được chia ra:
- Kho chứa kín (một tầng, nhiều tầng, kho chứa xây bằng gạch, kho chứa làm bằng gỗ, kho chứa được sưởi nóng và kho chứa không được sưởi nong..
· Kho chứa nửa kín (có một mái che và hai mái che).
· Kho chứa hở (không có mái che).
Tính diện tích và thiết bị của kho chứa.
Số liệu ban đầu để thiết kế diện tích kho chứa là chủng loại và số lượng vật liệu cần chứa. Diện tích của kho chứa bao gồm:

- Diện tích có ích (để chứa vật liệu).
- Diện tích thực tế (để phân loại vật liệu, cân vật liệu, để đi lại cho người và thiết bị nâng hạ).
- Diện tích kết cấu (diện tích bức tường, cột, cầu thang..
Tính diện tích kho chứa được thực hiện theo định mức gần đúng hoặc theo phương pháp chính xác. Khi thiết kế các kho chứa vạn năng và khi thiết kế sơ bộ người ta áp dụng phương án tính theo định mức gần đúng. Với phương án này diện '
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tích kho chứa AC được xác định theo công thức:
Ac —
Qc^c
ZC: mức chứa tối đa (tấn) được xác định bằng tính toán.
qc: tải trọng có ích trung bình trên 1m2 diện tích kho chứa (tấn/m2)
KC: hệ số sử dụng diện tích kho chứa.
Hệ số sử dụng diện tích kho chứa là tỷ lệ giữa diện tích có ích (để chứa vật liệu) và diện tích toàn phần.
Phương pháp thứ hai (phương pháp chính xác) được dùng kh thiết kế chi tiết (thiết kế chính xác). Phương pháp này yêu cầu: trước hết phải chọn thiết bị của kho chứa, sau đó xác định số lượng thiết bị (các loại giá, thùng.)
Chọn loại giá được thực hiện theo sổ tay có tính đến đặc thù của vật liệu cần chứa như kích thước, trọng lượng, hình dáng.và thiết bị nâng hạ.
Khi sử dụng loại giá thủng (hình 14.1a) cần xác định số lượng ngăn nT cần thiết để chứa hết vật liệu.
_ Zc
'n.rr —
~
1 vtvvkt
ZC: mức chứa tối đa (tấn).
VT: thể tích của các ngăn (m3)
VV: tỷ trọng của vật liệu (tấn/m3).
KT: hệ số điền đầy của các ngăn chứa.
Trên cơ sở tính toán này có thể xác định được số giá cần thiết ng.
nT nq — L g n0
n0: số ngăn trong một giá.
Diện tích có ích A0 của tất cả các giá được tính theo công thức.
— ng.
A1: diện tích của một loại giá nào đó

2.7.3. Quản lý vận chuyển.

Nhiệm vụ của tổ chức vận chuyển.
Vận chuyển trong các nhà máy cơ khí là để di chuyển các vật liệu chính và phụ, các loại bán thành phẩm, các sản phâm rhoàn thiện, các thiết bị dụng cụ, đồ gá. Công việc vận chuyển thực hiện theo 3 dạng.
· Vận chuyển bên ngoài: đảm bảo mối liên hệ giữa các khu vực của nhà máy với nhau như các kho chứa nguyên liệu, nhiên liệu, kho chứa phôi, sản phẩm.
· Vận chuyển giữa các phân xưởng: thực hiện công việc chuẩn bị nguyên, nhiên liệu trong phạm vi của nhà máy.
· Vận chuyển trong phân xưởng: được dùng để thực hiện công việc vận chuyển trong phạm vi một phân xưởng và kho chứa riêng. Vận chuyển trong phân xưởng được chia ra làm vận chuyển trong phân xưởng nói chung và vận chuyển giữa các nguyên công. Cách vận chuyển thứ nhất được dùng để vận chuyển vật liệu giữa các kho chứa trong phân xưởng, giữa các công đoạn sản xuất còn cách vận chuyển thứ hai đảm bảo mối liên hệ giữa các chỗ làm việc, tuần tự theo quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm.
Phương thức vận chuyển ở các nhà máy cơ khí rất đa dạng tùy thuộc vào loại vật liệu và quy mô sản xuất của nhà máy. Tuy nhiên hiện nay ở các nhà máy cơ khí người ta hay dùng các loại thiết bị vận chuyển tự hành.
Tổ chức vận chuyển.
Tổ chức vận chuyển được thực hiện trên cơ sở số liệu của tải lượng hàng hóa và dòng hàng hóa.
Vận chuyển giữa các phân xưởng.
a. Hệ thống vận chuyển dạng con lắc.
Là dạng vận chuyển giữa hai trạm với nhau.
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Hệ thống vận chuyển dạng con lắc
b. Hệ thống vận chuyển dạng vòng.
Là dạng vận chuyển theo thứ tự đặc trưng cho mối liên hệ giữa các xưởng, các kho chứa với các trạm. Khi chọn phương án đường đi cần đảm bảo tiêu chí quãng đường đi ngán nhất và sử dụng hợp lý dung lượng hàng hóa được vận chuyển.
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Ở nhà máy có nhiều phân xưởng gia công nên chọn hệ thống vận chuyển dạng vòng còn ở nhà máy có ít phân xưởng gia công nên chọn hệ thống vận chuyển dạng con lắc.
15.2.1. Vận chuyển trong phân xưởng.
Vận chuyển trong phân xưởng thường là phôi và bán thành phẩm từ kho chứa đến các chỗ làm việc nhờ thiết bị vận chuyển.
Vận chuyển trong phân xưởng được chia làm 3 dạng:
· Vận chuyển vật liệu, phôi và các đối tượng sản xuất khác tuân theo thứ tự và nhịp của quá trình sản xuất.
· Vận chuyển các đối tượng sản xuất theo đường đi định trước và theo thời gian biểum
· Vận chuyển được thực hiện theo kế hoạch của ca làm việc.
Trong sản xuất đơn chiếc và hạng loạt nhỏ vận chuyển các đối tượng sản xuất được thực hiện bằng xe rùa điện, xe tời... còn trong sản xuất hàng loạt và hàng khối sử dụng các loại băng tải.
Chọn thiết bị vận chuyển.
Chọn thiết bị vận chuyển cho từng điều kiện cụ thể phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:
· Thiết bị vận chuyển phải đáp ứng được tất cả các tiêu chí của dòng hàng hóa như: số lượng tấn, số lượng chiếc hoặc số lượng m3 cần vận chuyển trong một đơn vị thời gian; - Thiết bị vận chuyển phải đáp ứng các đặc tính công nghệ và tổ chức của quá trình sản xuất.
· Thiết bị vận chuyển phải đảm bảo được năng suất cao nhất và điều kiện lao động thuận lợi nhất.
· Các thiết bị vận chuyển làm việc cạnh nhau phải có tính phối hợp với nhau để có thể cơ khí hóa quá trình vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa.
Lập kế hoạch vận chuyển.
Kế hoạch vận chuyển được xây dựng theo 3 giai đoạn hoặc 3 phần.
Lập kế hoạch kinh tế kỹ thuật.
Là xây dựng kế hoạch vận chuyển của nhà máy trong một năm hoặc một quý. Trong kế hoạch này phải nêu rõ tải lượng hàng hóa, số thiết bị vận chuyển cần thiết, số công nhân phục vụ và quỹ tiền lương để thực hiện công việc vận chuyển của nhà máy.
Kế hoạch vận chuyển ngắn hạn.
Được xây dựng trong1 thời gian ngắn, ví dụ 1 tháng, 1 ngày hoặc 1 ca làm việc. Được xây dựng cho từng đối tượng cụ thể, từng điểm xuất phát và điểm đích.
Điều phối quá trình vận chuyển.
Là công việc cụ thể để hoàn thành kế hoạch vận chuyển theo biểu đồ đã định.

2.8 . Tổ chức và quản lý dịch vụ  chăm sóc khách hàng. 
2.8.1. Khái niệm khách hàng

Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng có vị trí rất quan trọng, khách hàng luôn được coi là "Thượng Đế". Mặt khác có thể hiểu, khách hàng của một tổ chức là một tập hợp những cá nhân, nhóm người, doanh nghiệp… có nhu cầu sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp và mong muốn được thỏa mãn nhu cầu đó. 

2.8.2. Phân loại khách hàng

Khách hàng có thể chia thành:

- Khách hàng nội bộ: Nhân viên chính là “khách hàng” của doanh nghiệp, và các nhân viên cũng chính là khách hàng của nhau. Về phía doanh nghiệp, họ phải đáp ứng được nhu cầu của nhân viên, có những chính sách nhằm phát huy lòng trung thành của nhân viên. Bên cạnh đó, giữa các nhân viên cũng cần có sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Chủ khi doanh nghiệp có thể làm hài lòng nhân viên của mình thì nhân viên mới có thể có tinh thân làm việc tốt và phục vụ khách hàng bên ngoài một cách hiệu quả, thống nhất

- Khách hàng bên ngoài: Đây là những người thực hiện các giao dịch với doanh nghiệp, bằng nhiều hình thức: gặp gỡ trực tiếp, giao dịch qua điện thoại hay giao dịch trực tuyến. Đây chính là cách hiểu truyền thống về khách hàng, không có những khách hàng như thế này, doanh nghiệp cũng không thể tồn tại. 

Ngoài ra, khách hàng bên ngoài cũng được phân loại thành:

- Khách hàng cá nhânh

- Khách hàng doanh nghiệp

- Cơ quan nhà nước, tổ chức thiện nguyện

2.8.3. Chăm sóc khách hàng là gì?

2.8.3.1. Khái niệm

Chăm sóc khách hàng là việc hướng các hoạt động của doanh nghiệp vào khách hàng. Đó là quá trình phân tích, tìm hiểu và giải quyết mối quan hệ giữa tổ chức dịch vụ và khách hàng mục tiêu.

Về thực chất, chăm sóc khách hàng bao gồm toàn bộ những công việc phục vụ cần thiết nhằm duy trì được những khách hàng hiện đang có của doanh nghiệp. Công việc phục vụ này đã góp phần tạo nên tổng số giá trị cung ứng cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng ngày càng được coi là một hoạt động marketing hết sức quan trọng. Nó là công cụ góp phần phát huy lợi thế cạnh tranh và đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

2.8.3.2. Vai trò của hoạt động chăm sóc khách hàng

Hoạt động chăm sóc khách hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động bán hàng của một doanh nghiệp, vì nó có ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận. Việc thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng chu đáo, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng giúp cho doanh nghiệp vừa xây dựng được hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng khách hàng, vừa thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai bên, làm cho khách hàng gắn bó với doanh nghiệp và tín nhiệm sản phẩm, trở thành khách hàng trung thành. Như vậy, doanh nghiệp sẽ ngày càng chiếm được nhiều thị phần và ổn định trên thị trường, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh trước các doanh nghiệp đối thủ.

2.8.3.3. Quy trình quản lý khách hàng

* Thu thập thông tin khách hàng

Bước đầu tiên trong quy trình quản lý khách hàng đó là doanh nghiệp cần phải xác định và nắm rõ những cơ sở dữ liệu thông tin liên quan đến khách hàng. Các thông tin cần thiết mà doanh nghiệp cần thu thập bao gồm: thông tin cá nhân, thông tin nghề nghiệp, thông tin tài chính, các thông tin khác,...

Việc thu thập thông tin đầy đủ, chính xác về khách hàng giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, hành vi khách hàng từ đó có thể đưa ra những chính sách phục vụ một cách chất lượng, hiệu quả và phù hợp nhất cho từng đối tượng khách hàng.

* Xây dựng dữ liệu khách hàng

Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, mỗi dữ liệu khách hàng mà doanh nghiệp thu thập trước đó đều được lưu giữ trên toàn bộ hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu của khách hàng sẽ được doanh nghiệp quản lý tập trung và khai thác trên toàn bộ hệ thống. 

Với một số doanh nghiệp, khách hàng còn có thể được cung cấp mã khách hàng riêng và nhân viên quản lý khách hàng có thể truy cập, tìm hiểu tất cả các thông tin giao dịch của khách hàng này.

* Phân tích và lựa chọn khách hàng mục tiêu

Để có thể xác định được trong số những khách hàng mà doanh nghiệp thu thập thông tin trên đâu là khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp và từ đó doanh nghiệp có thể tập trung marketing vào những đối tượng khách hàng này, doanh nghiệp  cần phải phân tích một số nội dung chính sau:

- Hệ thống đánh giá xếp hạng khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng (đối với khách hàng cá nhân) và thông tin doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với khách hàng doanh nghiệp)

- Vị trí công việc của khách hàng, thu nhập trung bình hàng tháng của họ

- Phân bổ địa lý của các đối tượng khách hàng

- Hoạt động kinh doanh của khách hàng...

Vối các thông tin này, doanh nghiệp có thể cụ thể giá trị cho từng thời điểm và thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của khách hàng trên địa bàn cơ sở kinh doanh của mình. Tất cả những dữ liệu trên sẽ được tổng hợp và sắp xếp, từ đó xác định nhóm khách hàng lớn nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho doanh nghiệp.

* Quản lý dữ liệu 

Tiếp theo, doanh nghiệp cần quản lý những dữ liệu khách hàng này sao cho hiệu quả nhất vì có thể những dữ liệu này có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai. 

Kho dữ liệu khách hàng này cần được hỗ trợ nâng cao hoạt động quản lý, giám sát, quản trị rủi ro,...theo quy định. Bên cạnh việc phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, những cơ sở dữ liệu này cũng sẽ giúp doanh nghiệp có thể điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của mình sao cho phù hợp với nhu cầu chung của khách hàng, phục vụ các mô hình phân tích sau này, điều chỉnh tối ưu hóa các nguồn lực, tiết kiệm chi phí,... 

* Sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu khách hàng

Môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, vì thế doanh nghiệp cần chủ động phân chia khách hàng một cách chi tiết nhất, điều này đã tạo được tính hiệu quả trong công tác quan hệ khách hàng. Doanh nghiệp không những cần tập hợp xử lý dữ liệu về khách hàng đang giao dịch mà đối với những khách hàng không còn giao dịch nữa, doanh nghiệp cũng cần thu thập và phân tích xem đã bao lâu khách hàng không còn giao dịch nữa, đặc điểm giao dịch của họ trước đây như thế nào, tại sao khách hàng không giao dịch nữa,...để có thể có những điều chỉnh và cải tiến phù hợp nhất.

Viêc phân loại khách hàng dựa vào nhu cầu, sở thích, thu nhâ[j, thói quen, … cũng giúp cho doanh nghiệp quản lý khách hàng tốt hơn, đồng thời có thể đưa ra các chương trình chăm sóc, hỗ trợ khách hàng phù hợp.

2.8.3.4. Quy trình chăm sóc khách hàng

* Trước khi cung cấp dịch vụ

Không chỉ sau khi khách hàng sử dụng và mua dịch vụ của doanh nghiệp, doanh nghiệp mới cần phải có những hoạt động chăm sóc khách hàng. Hoạt động chăm sóc khách hàng phải xảy ra liên tục từ khi khách hàng chưa mua sản phẩm của doanh nghiệp avf doanh nghiệp cần có những bước tiếp cận những đối tượng khách hàng tiềm năng này đổng thời thu hút những khách hàng khác. 

Doanh nghiệp cần tiến hành thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt là những khách hàng lớn, dự báo nhu cầu để có kế hoạch chuẩn bị phục vụ có hiệu quả nhất.

Đây đồng thời cũng là giai đoạn mà khách hàng chưa biết đến doanh nghiệp hoặc chưa hiểu rõ về doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần có những biện pháp thúc đẩy truyền thông, cung cấp các thông tin về doanh nghiệp thông qua quảng cáo trên ti vi, báo, hoặc quảng cáo thông qua tờ rơi, áp phích, chương trình,...hoặc cần có một nhân viên tư vấn, sale chuyên nghiệp.

* Trong khi cung cấp dịch vụ

Sau khi đánh giá chọn lựa chọn, khách hàng đi đến quyết định mua hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp. Từ quyết định mua tới mua hàng còn có các cản trở như điều kiện mua hàng, địa điểm giao hàng, phương thức thanh toán, dịch vụ hậu mãi,..Do vậy các hoạt động xúc tiến bán hàng trong doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng.

Để có thể thúc đẩy quá trình mua hàng, doanh nghiệp cần loại bỏ các cản trở mua từ phía bản thân doanh nghiệp. Ddây chính là vai trò quyết định của công tác chăm sóc khách hàng cũng như các hoạt động xúc tiến.

* Sau khi cung cấp dịch vụ

Sau khi mua hàng, khách hàng sẽ vừa sử dụng vừa tiến hành phân tích, đánh giá, sao sánh sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp bạn với doanh nghiệp khác hoặc sản phẩm dịch vụ có khả năng thay thế. 

Để phát hiện, thu hút một khách hàng mới thì phải tốn chi phí hơn rất nhiều so với việc giữ chân một khách hàng cũ. Khách hàng đã sử dụng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp chính là người quảng cáo hữu hiệu nhất cho doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp có được nhiều khách hàng trung thành hay không phụ thuộc rất nhiều vào công tác chăm sóc khách hàng sau khi cung cấp dịch vụ. Cụ thể là:

- Quản lý khách hàng: cập nhật thông tin về các khách hàng hiện có theo tưng nhóm đối tượng, sự biến động về số lượng và đối tượng khách hàng, sản lượng doanh thu của từng loại sản phẩm , dịch vụ để có chính sách hậu mãi hợp lý

- Thường xuyên gọi điện, gửi thư thăm hỏi, tặng quà nhân ngày sinh nhất khách hàng, ngày lễ tết, đối với khách hàng lớn và đặc biệt

- Hướng dẫn khách hàng, giải đáp thắc mắc khó khăn của khách hàng sớm nhất. Bô phận quản lý khách hàng nên thường xuyên cập nhật chính xác các dữ liệu khách hàng để áp dụng những ưu đãi khách hàng đúng và kịp thời. Đồng thời, trong doanh nghiệp các bộ phận nên phối hợp với nhay để có thể giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.

 2.9. Tổ chức và quản lý công tác An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, phát triển bền vững.






)
2.10. Quản lý giá thành sản phẩm .




Chương 3. Lập và quản lý kế hoạch, tiến độ sản xuất

Mục tiêu: 
- Trình bày được mục tiêu, khái niệm, phân loại, vai trò, cơ sở, nội dung, trình tự của việc lập kế hoạch và tiến độ sản xuất.

- Vận dụng để lập được kế hoạch và tiến độ sản xuất trong tình huống cụ thể.

- Rèn luyện khả năng phân tích, tính toán, xử lý tình huống trong sản xuất.
1. Khái niệm, phân loại và ý nghĩa của kế hoạch, tiến độ sản xuất  

1.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ và tính chất của công tác kế hoạch:
1.1.1. Ý nghĩa của công tác kế hoạch:

· Giúp cho các doanh nghiệp vạch ra các kế hoạch chiến lược, chương trình dự án làm cơ sở cho những quyết định quản lý của doanh nghiệp.

· Là công cụ chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh, khắc phục những bất trắc xảy ra.
· Vạch ra con đường để huy động, phối hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

· Là căn cứ để kiểm tra, đánh giá, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế hoạch:

· Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm sử dụng hợp lý, có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp.

· Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ được xã hội chấp nhận.

· Tăng thu nhập, tích lũy tái sản xuất mở rộng và từng bước cải thiện đời sống của nhân viên trong doanh nghiệp.

1.1.3. Tính chất của công tác kế hoạch:

· Kế hoạch hóa là một hoạt động chủ quan, có ý thức, có tổ chức của con người nhằm xác định mục tiêu, phương án, trình tự và cách thức tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.
· Quá trình kế hoạch hóa là quá trình định hướng và điều khiển theo định hướng đối với sự phát triển sản xuất theo quy luật tái sản xuất mở rộng.

· Kế hoạch hóa là một quá trình bắt đầu từ việc xác lập mục tiêu và quy trình chiến lược, các chính sách và các kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu. Nó cho phép thiết lập các quyết định và đưa vào thực thi và nó bao gồm một chu kỳ mới của việc thiết lập mục tiêu và qui định chiến lược được thực hiện nhằm hoàn thiện hơn nữa.

· Kế hoạch là công cụ quản lý chủ yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp.

1.2. Các hình thức kế hoạch trong nhà máy sản xuất:
1.2.1. Kế hoạch dài hạn:
Đây là kế hoạch thể hiện những ý đồ lớn của doanh nghiệp về phát triển sản xuất kinh doanh, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản phải hoàn thành. Kế hoạch này được lập cho một thời gian dài như 5 năm, 7 năm, 10 năm,... trên cơ sở phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh và quy hoạch phát triển doanh nghiệp.

· Mục tiêu của kế hoạch dài hạn: xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp, từng bước cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của công nhân viên chức.

· Nhiệm vụ: nghiên cứu và đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi năng lực sản xuất hiện hữu và tiềm năng của doanh nghiệp.

· Nội dung: Xác định được các chỉ tiêu quan trọng như cơ cấu mặt hàng và sản lượng của từng loại mặt hàng, giá trị tổng sản lượng, tổng số cán bộ công nhân viên chức, tốc độ tăng năng suất lao động, tiến bộ kỹ thuật, vốn đầu tư cơ bản,.

1.2.2. Kế hoạch ngắn hạn:

Là chương trình tác chiến có tính chất tương đối cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm từng vấn đề và xử lý kịp thời các nhân tố mới phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Căn cứ xây dựng kế hoạch là kế hoạch dài hạn, nhu cầu thị trường, chiến lược sản phẩm, kết quả thực hiện kế hoạch năm trước, khả năng các nguồn lực của doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh,.

So với kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn mang tính toàn diện và cụ thể hơn về các mặt sản xuất, kỹ thuật, tài chính và đời sống của cán bộ công nhân viên chức.

Nội dung của kế hoạch ngắn hạn:
· Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ.

· Kế hoạch vật tư, kỹ thuật.

· Kế hoạch lao động tiền lương.

· Kế hoạch tiến bộ kỹ thuật.

· Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

· Kế hoạch giá thành.

· Kế hoạch tài chính.

· Kế hoạch đời sống xã hội.

2. Lập kế hoạch sản xuất:  





2.1. Mục đích, yêu cầu của việc lập kế hoạch 
Lập kế hoạch sản xuất giữ vai trò rất quan trọng vì toàn bộ nhà máy, doanh nghiệp sẽ phải vận hành theo kế hoạch sản xuất được lập. Hiểu được ý nghĩa của kế hoạch sản xuất, phương pháp lập và điều hành kế hoạch hiệu quả sẽ giúp tổ chức tang hiệu quả sản xuất của mình từ đấy tang cao lợi nhuận.
Lập kế hoạch sản xuất là cụ thể hóa kế hoạch marketing: sản phẩm sẽ được cung cấp như thế nào, sử dụng những nguồn lực gì? Chi phi sản xuất là bao nhiêu?... Dưới đây là những nội dung cơ bản của một kế hoạch sản xuất.


2.2. Cơ sở để lập kế hoạch 





2.3. Các nội dung cơ bản của kế hoạch sản xuất

Mô tả sản phẩm và số lượng

Sản phẩm được mô tả từ góc độ sản xuất, sản phẩm được hoàn thành từ những chi tiết nào?

Vật liệu cấu thành sản phẩm là gì? Các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, các công đoạn để sản xuất sản phẩm

Số lượng sản phẩm dự kiến sản xuất: Phải biết cần sản xuất các sản phẩm như thế, số lượng bao nhiêu để đáp ứng kế hoạch marketing và tồn kho của doanh nghiệp.
Máy móc trang bị và nhà xưởng: Cần sử dụng những máy móc
2.4. Trình tự lập kế hoạch 





3. Quản lý kế hoạch






3.1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của quản lý kế hoạch
3.2. Các bước của quản lý kế hoạch (vòng tròn PDCA) 
3.3. Phương pháp quản lý kế hoạch



 
 4. Lập và quản lý tiến độ sản xuất 





4.1. Cơ sở lập tiến độ sản xuất





4.2. Nội dung cơ bản của tiến  độ sản xuất



4.3. Các bước lập tiến  độ sản xuất



 
4.4. Phương pháp quản lý tiến  độ sản xuất



4.5. Điều chỉnh tiến  độ sản xuất





Chương 4. Mở rộng và phát triển Doanh nghiệp
                     

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, phân loại và yêu cầu khi mở rộng và phát triển Doanh nghiệp.

- Trình bày được khái niệm thị trường, quan hệ cung cầu, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trình bày được nội dung và trình tự phát triển doanh nghiệp.

- Thực hiện được dự báo nhu cầu sản xuất khi có các dữ liệu cần thiết.

- Rèn luyện khả năng phân tích, dự báo thị trường; ý thức cầu tiến. 

1. Khái niệm, phân loại và yêu cầu khi mở rộng và phát triển Doanh nghiệp. 

Việc mở rộng hoạt động kinh doanh của của doanh nghiệp sẽ được cải thiện nếu doanh nghiệp có thể học được từ tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mới khởi đầu. Từ đó doanh nghiệp có thể tìm ra những điểm yếu để khắc phục kịp thời, nơi có thể tiến hành thay đổi nhanh chóng và với thiệt hại ít nhất.

Việc mở rộng và phát triển thị trường vừa là mục tiêu, vừa là phương thức quan trọng để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển sản xuất kinh doanh. Có mở rộng và phát triển thị trường mới duy trì được mối quan hệ thường xuyên gắn bó với khách hàng, cũng cố và tạo dựng uy tín của doanh nghiệp trước người tiêu dùng để tăng thêm khách hàng. Mới có cơ may đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; thực hiện được những mục tiêu đã vạch ra, từ đó có thể tồn tại và phat triển một cách bền vững trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt.

2. Nghiên cứu và phân tích thị trường 



     

2.1. Các khái niệm cơ bản về thị trường:
Thị trường là bất kì khung cảnh nào mà trong đó diễn ra việc mua và bán các loại hàng hoá, dịch vụ, thể hiện toàn bộ những quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh vực trao đổi và tiêu thụ hàng hoá. Trên thị trường, cầu và cung về hàng hoá hình thành và vận động. Tác động qua lại giữa cung và cầu về hàng hoá có ảnh hưởng đến sự thay đổi mức giá cả hàng hoá; đồng thời, việc hạ giá hay tăng giá hàng hoá cũng tác động đến cung và cầu. Cơ sở khách quan của những tác động này là sự thay đổi của trình độ phát triển nền sản xuất xã hội và của giá trị hàng hoá. Sự hình thành và phát triển của thị trường dựa trên cơ sở tăng cường sự phân công lao động xã hội và sản xuất hàng hoá. Là một phạm trù của quan hệ hàng hoá- tiền tệ, thị trường là cái vốn có của nhiều hình thái kinh tế- xã hội, trong đó tồn tại những quan hệ hàng hoá- tiền tệ.

Thị trường là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn bó chặt chẽ với khái niệm phân công lao động xã hội. Ở đâu và khi nào có phân công lao động xã hội và sản xuất hàng hóa thì ở đó và khi ấy có thị trường. Cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa, khái niệm thị trường có nhiều biến đổi và ngày càng được bổ sung hoàn thiện hơn.

Chợ là hình thái thị trường sớm nhất, hình thành sau khi xuất hiện thương nhân. Ngày nay, với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hoá, những người mua và bán hàng hoá hoặc dịch vụ không nhất thiết phải gặp gỡ nhau trực tiếp tại một địa điểm cụ thể, do đó thị trường hình thành khi có sự tiếp xúc giữa người mua và người bán để trao đổi hàng hoá hoặc dịch vụ và được xác định bằng quan hệ cung cầu về hàng hoá và dịch vụ.

Trong xã hội ngày nay, thị trường có mối quan hệ mật thiết với đời sống của mọi người, trở thành khâu then chốt trong hoạt động kinh tế của con người, nối liền toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng, có tác động to lớn đến cả kinh tế vĩ mô và vi mô.

Theo lí luận kinh tế phương Tây, có 4 loại thị trường:
✓ Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Lượng giao dịch của mỗi đơn vị kinh tế rất nhỏ so với lượng giao dịch cùng loại trên phạm vi toàn xã hội. Do giao dịch rộng rãi nên không ai có thể gây ảnh hưởng rõ rệt đối với quan hệ cung cầu. Giá cả thị trường hình thành trong cạnh tranh được coi như là tham số không bị bất kì người nào khống chế.

· Thị trường do bộ phận thương nhân thao túng: Số ít thương nhân có thực lực tương đối mạnh chiếm số lượng khá lớn trong giao dịch, quyết định của họ có ảnh hưởng tương đối lớn đến một số sản phẩm.

· Thị trường hoàn toàn bị thao túng bởi thương nhân: Số ít thương nhân có thực lực hùng hậu chiếm ưu thế tuyệt đối trong giao dịch thị trường. Họ điều khiển trực tiếp một số sản phẩm và dịch vụ. Giá cả thị trường bị họ khống chế.

· Thị trường hoàn toàn độc quyền: Thị trường do nhà nước và tổ chức độc quyền cá biệt lớn hoàn toàn khống chế, không có cạnh tranh, giá cả do tổ chức độc quyền quyết định.

Thị trường còn có thể được phân loại theo những giác độ khác:

· Căn cứ vào nghiệp vụ giao dịch: có thị trường bán buôn, thị trường bán lẻ;

· Căn cứ vào đối tượng giao dịch: có thị trường hàng hoá, thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán,...;
· Căn cứ vào phạm vi hình thành quan hệ cung cầu: có thị trường địa phương, thị trường quốc gia, thị trường quốc tế.

2.2. Quy luật cung cầu:
2.2.1. Cầu:

Là lượng một mặt hàng mà người mua muốn mua ở một mức giá chấp nhận được. Cầu là một đại lượng thay đổi theo sự phụ thuộc vào các yếu tố tác động đến nó. Nếu giả sử các yếu tố tác động khác không thay đổi thì lượng cầu phụ thuộc vào giá cả của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Cầu sẽ tăng lên khi giá cả giảm và ngược lại, cầu sẽ giảm khi giá cả tăng lên, khi các yếu tố khác không đổi. Các yếu tố đó là: sở thích, thu nhập của người tiêu dùng, giá cả mặt hàng thay thế, phong tục, tập quán, thói quen, nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi,. Khi xác định cầu phải xác định không phải là cầu nói chung mà là cầu hướng vào doanh nghiệp, nghĩa là xác định khối lượng cầu cụ thể về hàng hóa của doanh nghiệp ứng với mỗi mức giá nhất định.

2.2.2. Cung:

Là lượng một mặt hàng mà người bán muốn bán ở mỗi mức giá chấp nhận được. Cung là một đại lượng thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cung phụ thuộc vào giá cả hàng hóa dịch vụ. Cung sẽ tăng khi giá cả hàng hóa dịch vụ tăng lên và cung sẽ giảm xuống khi giá cả hàng hóa dịch vụ giảm xuống, nếu các yếu tố khác không thay đổi. Các yếu tố khác đó là: sự phát triển của khoa học công nghệ mới, các chi phí của các yếu tố đầu vào, sự điều tiết của chính phủ (thuế),. Giống như đại lượng cầu, doanh nghiệp thương mại không phải xác định tổng đại lượng cung của toàn bộ xã hội mà xác định số lượng hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp thương mại có khả năng đưa ra thị trường ứng với mức giá nhất định.

2.2.3. Quy luật cung cầu:
Cung cầu hàng hóa dịch vụ không tồn tại độc lập, riêng rẽ mà thường xuyên tác động qua lại với nhau trên cùng một thời gian cụ thể. Trên thị trường, quan hệ cung cầu là quan hệ bản chất, thường xuyên lặp đi lặp lại, khi tăng khi giảm tạo thành quy luật trên thị trường. Khi cung cầu gặp nhau, giá cả thị trường được xác lập, đó là giá cả bình quân. Gọi là giá cả bình quân nghĩa là ở mức đó cung và cầu ăn khớp với nhau.Tuy nhiên mức giá cả bình quân lại không đứng yên, nó luôn luôn giao động trước sự tác động của lực cung, lực cầu trên thị trường.

Khi cung lớn hơn cầu, giá sẽ hạ xuống; ngược lại khi cầu lớn hơn cung giá lại tăng lên. Việc giá ở mức giá cả bình quân cân bằng chỉ là tạm thời, việc mức giá thay đổi là thường xuyên. Sự thay đổi trên là do hàng loạt các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp tác động đến cầu, đến cung, cũng như kỳ vọng sản xuất, người kinh doanh và cả của khách hàng.

Quy luật cung cầu là quy luật thể hiện những xu thế tự nhiên thường hay làm cho cung và cầu biến động theo giá cả và giá cả biến động theo cung và cầu.

Có thể tóm lược những xu thế đó là:
· Nếu ở một mức giá cả nhất định, cung lớn hơn cầu, thì giá cả có xu hướng giảm sút và nếu cầu lớn hơn cung thì giá cả có xu hướng tăng cao.
· Một sự gia tăng trong giá cả có xu hướng làm giảm cầu và làm tăng cung, và một sự giảm sút trong giá cả có xu hướng làm tăng cầu và làm giảm cung.
· Thị trường có xu hướng đạt thế cân bằng, trong đó cung và cầu ngang bằng nhau ở mức giá cả cân bằng. Đây là những xu hướng thường xảy ra trong thời gian ngắn, dĩ nhiên có nhiều ngoại lệ.

Theo quy luật này:
• Cung là một hàm số gia tăng của giá: lượng cung và giá tăng giảm tỉ lệ thuận với nhau;
• Cầu là hàm số suy giảm của giá: lượng cầu và giá tăng giảm tỉ lệ nghịch với nhau.
2.3. Điều tra thị trường hàng hóa:
2.3.1. Khái niệm hàng hóa:
Hàng hóa là sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu của con người thông qua trao đổi, mua bán.

2.3.2. Đặc điểm của hàng hóa:
- Là một phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong nền sản xuất hàng hóa.

- Sản phẩm chỉ mang hình thái hàng hóa khi nó là đối tượng mua bán trên thị trường.

- Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình hay phi vật thể.

2.3.3. Thuộc tính của hàng hóa:
a.- Giá trị sử dụng:
Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của vật phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

Cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật giá trị sử dụng của một vật được phát hiện ra ngày càng phong phú và đa dạng.

Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn.

Vì: giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên, vốn có của vật phẩm quy định, là nội dung vật chất của hàng hoá; nhờ việc tiêu dùng giá trị sử dụng mà đời sống của con người ngày càng phát triển hơn.

b.-Giá trị hàng hóa:
Giá trị của hàng hóa chính là hao phí sức lao động mà con người phải bỏ ra để làm ra một đơn vị sản phẩm.

Giá trị hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó, hay nói cách khác: Giá trị hàng hóa là lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

Hao phí lao động từng người sản xuất được gọi là thời gian lao động cá biệt.

Thời gian lao động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hóa.

Nền sản xuất hàng hóa lượng giá trị không tính bằng thời gian lao động cá biệt mà tính bằng thời gian lao động cần thiết.

Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra hàng hóa là thời gian cần thiết cho bất cứ lao động nào tiến hành với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ trung bình trong những điều kiện trung bình trong những hoàn cảnh xã hội nhất định.

Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa.

Như vậy: Hàng hóa là sự thống nhất giữa hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.

Đó là sự thống nhất của hai mặt đối lập mà thiếu một trong hai thuộc tính thì sản phẩm sẽ không trở thành hàng hóa. Hàng hóa biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội giữa người sản xuất và trao đổi hàng hóa.

Đây là khái niệm đầy đủ về bản chất, thuộc tính của hàng hóa.

Nắm được thuộc tính và bản chất của hàng hóa đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm tham gia sản xuất ra nhiều hàng hóa với giá trị sử dụng cao hơn, giá trị và giá cả ngày càng thấp hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bản thân, gia đình và xã hội.

2.3.4. Thị trường hàng hóa:
Bao gồm hàng tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng.

Hàng tư liệu sản xuất là những sản phẩm dùng để sản xuất, là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất tiếp theo. Hàng tư liệu sản xuất bao gồm nhiều loại khác nhau như thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu, các loại hóa chất, các loại phụ tùng, .
Hàng tư liệu tiêu dùng là hàng phục vụ cho tiêu dùng cá nhân như lương thực, thuốc chữa bệnh, quần áo, thị trường tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng có quy luật vận động khác nhau.
2.3.5. Sự cần thiết và nội dung nghiên cứu thị trường:
a) Sự cần thiết phải nghiên cứu thị trường:
Doanh nghiệp là một tác nhân trên thị trường nên phải nghiên cứu thị trường để phát triển kinh doanh thích ứng với thị trường. Nghiên cứu thị trường là xuất phát điểm để định ra các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, từ chiến lược đã xác định doanh nghiệp tiến hành lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chính sách thị trường. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải nghiên cứu thị trường.

Nghiên cứu thị trường là việc cần thiết, đầu tiên đối với mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu kinh doanh. Vì thị trường không phải là bất biến mà thị trường luôn biến động, đầy bí ẩn và thay đổi không ngừng. Do đó nghiên cứu thị trường là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp. Mục đích của việc nghiên cứu thị trường là nghiên cứu xác định khả năng bán một loại mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng nào đó trên địa bàn xác định.

Như vậy nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh đúng đắn, chỉ kinh doanh những mặt hàng mà thị trường có nhu cầu.

Mỗi loại hàng hóa lại có nguồn sản xuất, nguồn cung ứng khác nhau, có đặc tính cơ, lý, hóa học khác nhau và phục vụ cho một phần nhu cầu tiêu dùng nhất định. Do đó, nó có tính chất đặc thù không giống nhau. Khi nghiên cứu thị trường hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh cần phân biệt: thị trường nguồn hàng (nguồn sản xuất, người cung cấp); đặc điểm của nguồn hàng sản xuất, tổ chức sản xuất, phương thức bán và chính sách tiêu thụ sản phẩm của người cung cấp, mối quan hệ bạn hàng; chi phí vận chuyển hàng hóa và những thỏa thuận của người cung ứng với các hàng khác về cung cấp hàng hóa. Nhưng quan trọng hơn cả là thị trường bán hàng của doanh nghiệp. Bởi vậy chỉ có nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường mới có cơ sở tổ chức bộ máy kinh doanh, lựa chọn phạm vi và quy mô kinh doanh hợp lý để tổ chức các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh theo xu thế biến động của thị trường

Chỉ có thông qua nghiên cứu thị trường mới giúp doanh nghiệp làm chủ đồng vốn, làm chủ diễn biến của thị trường để kinh doanh có lãi.

Trên cơ sở những thông tin đầy đủ về thị trường giúp cho doanh nghiệp có cách nhìn tổng quát về thị trường như tổng cung, tổng cầu, giá cả thị trường, các chính sách của Nhà nước, hiểu biết chi tiết về các đối thủ cạnh tranh từ đó tìm ra được cơ hội cũng như nguy cơ đe dọa của thị trường. Kết hợp với phân tích khả năng của doanh nghiệp để lựa chọn chiến lược, định hướng hoạt động, đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường và kinh doanh có lãi.

b) Nội dung nghiên cứu thị trường:
Nội dung nghiên cứu thị trường là nghiên cứu các yếu tố cấu thành nên thị trường của doanh nghiệp: cung, cầu, giá cả và cạnh tranh.
* Nghiên cứu tổng cầu và cầu hướng vào doanh nghiệp:
Nghiên cứu tổng cầu hàng hóa là nghiên cứu tổng khối lượng hàng hóa và cơ cấu loại hàng hóa tiêu dùng thông qua mua sắm hoặc sử dụng với giá cả thị trường trong một khoảng thời gian (ví dụ một năm). Tổng khối lượng hàng hóa chính là quy mô của thị trường. Nghiên cứu quy mô thị trường phải nắm được số lượng người hoặc đơn vị tiêu dùng; với hàng tiêu dùng đó là dân cư, thu nhập của họ; với hàng tư liệu sản xuất thì số lượng đơn vị sử dụng, khối lượng hàng của mỗi đơn vị tiêu dùng,...

* Nghiên cứu tổng cung và cung của doanh nghiệp:
Nghiên cứu tổng cung hàng hóa là nghiên cứu để xác định xem khả năng sản xuất có khả năng sản xuất trong một thời gian (ví dụ 1 năm). Các đơn vị sản xuất có khả năng cung ứng cho thị trường tổng số bao nhiêu hàng, khả năng nhập khẩu bao nhiêu, khả năng dự trữ (tồn kho) xã hội bao nhiêu. Trên cơ sở các thông tin về lao động vật tư tiền vốn và các tiềm năng khác của doanh nghiệp để xác định cung của doanh nghiệp có khả năng đưa ra thị trường.

Nghiên cứu cung và cầu nói chung của thị trường còn cần nghiên cứu động thái của cung, cầu trên từng địa bàn, trong từng thời điểm và xác định tỷ trọng thị trường của doanh nghiệp trong thời gian nhất định.

* Nghiên cứu giá cả thị trường:
Nghiên cứu giá cả bán hàng của doanh nghiệp sản xuất, giá hàng nhập khẩu. Nghiên cứu giá cả thị trường phải tìm được chênh lệch giá bán và giá mua. Có thể ước chi phí vận chuyển và nộp thuế, để xác định thị trường mua hàng và quyết định khối lượng hàng cần đặt hàng, hàng cần thu mua hoặc nhập khẩu.

Nghiên cứu chính sách của Chính Phủ về loại hình, mặt hàng kinh doanh bao gồm: cho phép kinh doanh tự do, kinh doanh có điều kiện, khuyến khích kinh doanh hoặc cấm kinh doanh. Đó là chính sách thuế, giá các loại dịch vụ có liên quan như cước vận tải, giá thuê kho hàng, cửa hàng, đất đai và lãi suất vay ngân hàng (nếu vốn kinh doanh phải vay) để xác định giá cả thị trường. Căn cứ vào mục tiêu kinh doanh, chính sách giá cả của doanh nghiệp để xác định giá mua, giá bán của doanh nghiệp cho phù hợp.

* Nghiên cứu sự cạnh tranh trên thị trường:
Nghiên cứu sự cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi phải xác định số lượng đối thủ cạnh tranh, ưu nhược điểm của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và xác định trạng thái (mức độ) cạnh tranh trên thị trường.

Số lượng đối thủ cạnh tranh ngày càng đông quyết định mức độ cạnh tranh càng gay gắt.

Đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp có thể xác định theo 2 tiêu thức: vị thế của đối thủ cạnh tranh và theo tính chất sản phẩm.

Theo vị thế của đối thủ cạnh tranh chia thành: hãng dẫn đầu, hãng thách thức, hãng theo sau và hàng đang tìm chỗ đứng trên thị trường.

Theo tính chất sản phẩm có đối thủ sản phẩm, đối thủ chủng loại sản phẩm, đối thủ cùng một lĩnh vực kinh doanh và đối thủ tham gia phân chia lợi nhuận từ một nhóm khách hàng nhất định.

Mức độ cạnh tranh trên thị trường có 3 mức độ rõ rệt: thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền và thị trường cạnh tranh độc lập hỗn tạp.

Trên cơ sở thông tin về các đối thủ cạnh tranh tìm hiểu ưu nhược điểm và đề ra quyết sách cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Tùy thuộc yêu cầu nghiên cứu thị trường mà có nội dung nghiên cứu khác nhau:
· Nghiên cứu khái quát: là nghiên cứu sơ bộ về thị trường như tổng cung, tổng cầu, xu hướng biến động giá và sự cạnh tranh để biết doanh nghiệp có thể tham gia thị trường hoặc định kỳ đánh giá về thị trường của doanh nghiệp.

· Nghiên cứu chi tiết thị trường: Nghiên cứu chi tiết thị trường thực chất là nghiên cứu đối tượng mua, bán loại hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh; cơ cấu thị trường hàng hóa và chính sách mua bán của các doanh nghiệp có nguồn hàng lớn. Nghiên cứu chi tiết thị trường phải trả lời được các câu hỏi: ai mua hàng? Mua bao nhiêu? Cơ cấu của loại hàng; mua ở đâu? Mua hàng dùng làm gì? Đối thủ cạnh tranh?
Nghiên cứu chi tiết thị trường phải nghiên cứu nhu cầu và yêu cầu của khách hàng về loại hàng mà doanh nghiệp kinh doanh. Đối với hàng tiêu dùng, nhu cầu về loại hàng phụ thuộc vào sở thích (thị hiếu), thu nhập, lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, tập quán, thói quen, thời thiết khí hậu,.

Khi nghiên cứu chi tiết thị trường doanh nghiệp phải xác định tỷ trọng thị trường doanh nghiệp đạt được (thị phần của doanh nghiệp) và thị phần của các doanh nghiệp khác cùng ngành; so sánh về chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm, mẫu mã, màu sắc và các dịch vụ phục vụ khách hàng của doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác,... để đổi mới thu hút khách hàng mua hàng của doanh nghiệp mình.

c) Trình tự nghiên cứu thị trường:
Trình tự nghiên cứu thị trường là các bước cần tiến hành theo một thứ tự nhất định trong nghiên cứu. Đối với phương pháp nghiên cứu khảo sát trực tiếp tại hiện trường khi xuất khẩu cũng như kinh doanh trong nước cần tiến hành các bước sau:

· Xác định mục tiêu nghiên cứu;

· Thiết kế bảng câu hỏi để thu thập thông tin;

· Chọn mẫu để nghiên cứu;

· Tiến hành thu thập dữ liệu;

· Xử lý dữ liệu

· Rút ra kết luận và lâp báo cáo;

❖ Xác định mục tiêu nghiên cứu thị trường:
Tùy thuộc yêu cầu công việc trong hoạt động kinh doanh để xác định mục tiêu nghiên cứu cụ thể.

Có các dạng nghiên cứu:
· Nghiên cứu dự báo thị trường dài hạn phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

· Nghiên cứu dự báo thị trường trung hạn và ngắn hạn phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm hoặc quý.

· Nghiên cứu dự báo thị trường phục vụ cho thực hiện các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh hàng ngày của các bộ công nhân viên.

> Dù nghiên cứu thị trường phục vụ cho mục đích nào, cần thiết phải thu thập những thông tin gì? nguồn thông tin lấy ở đâu? Các thông tin cần thu thập là thông tin về sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, giá cả và sự biến động của thị trường, bao gồm:

· Thông tin về mặt hàng: chất lượng, quy cách chủng loại, giá cả, thời vụ, thị hiếu và tập quán tiêu dùng, chu kỳ sống sản phẩm đang trải qua, tỷ suất ngoại tệ hàng sản xuất của mặt hàng.

· các thông tin chung về dung lượng, giá cả thị trường và các nhân tố ảnh hưởng đến dung lượng và giá cả thị trường.

· Các thông tin khách hàng: số lượng khách hàng, đặc điểm hành vi mua sắm của họ, thu thập và phân bố khách hàng.

+ Các nguồn tin ở trên có thể tham khảo ở các tài liệu:
· Các ấn phẩm thông tin: niên giám thống kê, tạp chí sách báo và các bản tin giá cả thị trường.

· Các báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình của Chính Phủ, của các Bộ, các ngành, các địa phương, các hiệp hội ngành hàng.

· Bộ phận tư vấn thị trường của trung tâm thương mại quốc tế, của các tổ chức xúc tiến.

· Các tạp chí thế giới, các tổ chức quốc tế dự báo về thị trường.

· Các báo cáo của Thương vụ sứ Việt Nam tại nước ngoài.

· Thông tin trên mạng Internet và các tài liệu khác.

❖ Thiết kế câu hỏi để thu thập thông tin:
Nghệ thuật thu thập thông tin thị trường quyết định ở việc soạn thảo hệ thống câu hỏi để khai thác các thông tin cần thiết, bổ ích cho nghiên cứu. Tránh câu hỏi về riêng tư cá nhân, câu hỏi chung chung trả lời thế nào cũng được và những câu hỏi buộc người trả lời sai sự thật, trả lời đại khái qua loa.
Một số dạng câu hỏi thường được sử dụng:
· Câu hỏi Có/Không, ví dụ bạn có sử dụng sản phẩn A? Có/không.

· Câu hỏi có nhiều sự lựa chọn, ví dụ: bạn cần loại gỗ nào làm cửa sổ gia đình bạn?

· Câu hỏi ở dạng xếp hạng thứ tự, ví dụ: anh (chị) thích loại tivi nào trong số các loại sau đây,.

· Câu hỏi theo tỉ lệ: Nếu thu nhập của bạn là 100% thì bạn sử dụng bao nhiêu % thu nhập cho các nhu cầu: ăn, mặc, học tập, vui chơi,.

· Câu hỏi tự do trả lời, ví dụ: xin vui lòng cho biết ý kiến của bạn về sản phẩm B?
❖ Chọn mẫu nghiên cứu:
Chọn mẫu nghiên cứu là lựa chọn kích thước mẫu, địa bàn nghiên cứu và nhóm khách hàng cần nghiên cứu.

Quy mô nghiên cứu thể hiện ở kích thước của mẫu phụ thuộc vào thời gian nghiên cứu, yêu cầu tính chính xác và phụ thuộc vào chi phí nghiên cứu.

Địa bàn và nhóm khách hàng cần nghiên cứu thu thập thông tin phụ thuộc vào định hướng kinh doanh và định hướng phát triển thị trường của doanh nghiệp.

❖ Tiến hành thu thập dữ liệu:
Trên cơ sở các thông tin cần thu thập, quy mô mẫu, địa bàn cần nghiên cứu các cán bộ nghiên cứu sẽ tiến hành phân phát tài liệu tới đối tượng khảo sát, hướng dẫn trả lời và thu nhập tài liệu nghiên cứu đã phân phát. Thời gian tiến hành dài ngắn phụ thuộc vào quy mô mẫu, địa bàn nghiên cứu phân tán hay tập trung, chi phí nghiên cứu và năng lực cán bộ thực hiện.

❖ Xử lý dữ liệu:
Xử lý dữ liệu nhằm loại bỏ những thông tin gây nhiễu để xác định chính xác xu hướng biến động của thị trường. Xử lý dữ liệu có thể tiến hành bằng tay hoặc bằng máy. Trong một số trường hợp xử lý bằng tay có thể sẽ không chọn được phương án tối ưu, ví dụ như bài toán vận tải hơn 200 ô chọn sẽ không chính xác nếu giải bằng tay.
❖ Rút ra kết luận và lập báo cáo:
Trên cơ sở kết quả xử lý dữ liệu, cán bộ nghiên cứu thị trường sẽ rút ra kết luận và lập báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường để lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh.
2.4. Điều tra thị trường lao động:
2.4.1. Khái niệm về thị trường lao động:
Có rất nhiều khái niệm về thị trường lao động, mỗi một khái niệm về thị trường lao động lại có những đặc điểm riêng của mình. Thị trường lao động khác biệt so với thị trường hàng hóa ở chỗ, nó thể hiện phần lớn những biểu hiện kinh tế xã hội của cả xã hội và có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của nó. Vì vậy, thị trường lao động của Mỹ, Nhật, Tây Âu, Nga, Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều khác nhau.
Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì: “Thị trường lao động là thị trường trong đó có các dịch vụ lao động được mua và bán thông qua quá trình để xác định mức độ có việc làm của lao động, cũng như mức độ tiền công”. Khái niệm này nhấn mạnh đến các dịch vụ lao động được xác định thông qua việc làm được trả công.

Các nhà khoa học Mỹ cho rằng: “... Thị trường mà đảm bảo việc làm cho người lao động và kết hợp giải quyết trong lĩnh vực việc làm, thì được gọi là thị trường lao động”.

Các nhà khoa học kinh tế Nga thì lại cho rằng: “Thị trường lao động được hiểu như một hệ thống quan hệ xã hội, những định mức và thể chế xã hội (trong đó có cả pháp luật), đảm bảo cho việc tái sản xuất, trao đổi và sử dụng lao động”.

Khái niệm “thị trường lao động” tương đối đầy đủ:

“Thị trường lao động- đó là một cơ chế hoạt động tương hỗ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong một không gian kinh tế xác định, thể hiện những quan hệ kinh tế và pháp lý giữa họ với nhau”.
Hay nói chi tiết hơn, thị trường lao động là tập hợp những quan hệ kinh tế, pháp lý, xuất hiện giữa người sở hữu sức lao động (người lao động) và người sử dụng nó (người thuê lao động) về vấn đề chỗ làm việc cụ thể, nơi mà hàng hóa và dịch vụ sẽ được làm ra.
Quá trình sử dụng sức lao động, lao động sẽ được hình thành trong sản xuất chứ không phải trên thị trường. Đối với người nắm giữ sức lao động sẽ được tạo ra cơ hội để nhận chỗ làm việc, nơi mà anh ta có thể làm việc, thể hiện khả năng, và nhận thu nhập để tái sản xuất sức lao động của mình.

Đối với người thuê lao động sẽ có cơ hội tăng lợi nhuận kinh tế, hình thành những quan hệ việc làm. Vì vậy, nó xác định nội dung đích thực của thị trường lao động như thị trường việc làm.

2.4.2. Bản chất của thị trường lao động:
Sức lao động trong điều kiện kinh tế thị trường là hàng hóa. Chính bản thân sức lao động được mua và bán trên thị trường lao động. Nhưng bản chất của thị trường lao động không được tổng hợp đến việc bán và mua sức lao động. Thị trường lao động- đó là biểu hiện kinh tế, xã hội phức tạp. Tại đó hàng ngày có tới hàng chục ngàn người lao động và thuê lao động (hoặc đại diện của họ) gặp nhau và tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Những quyết định của họ phụ thuộc không chỉ vào các yếu tố khách quan, mà còn rất nhiều yếu tố chủ quan.
Những yếu tố cơ bản của thị trường lao động là: cầu sức lao động; cung sức lao động; giá cả của sức lao động (tiền lương); cạnh tranh trên thị trường lao động; cơ sở hạ tầng của thị trường lao động.

Thị trường lao động bao gồm những chủ thể sau: những người thuê lao động (người mua) và đại diện của họ; những người làm thuê (người bán) và đại diện của họ; nhà nước và các đại diện của mình; các tổ chức môi giới trung gian.
2.4.3. Những đặc trưng hoạt động của thị trường lao động:
· Không tách rời quyền sở hữu hàng hóa- sức lao động khỏi sở hữu chủ. Trên thị trường lao động, người mua chỉ có quyền sử dụng và làm chủ từng phần khả năng lao động- sức lao động, mà hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng người mua không đơn giản là mua sức lao động như những loại hàng hóa khác, mà có quan hệ với người có những quyền hạn nhất định như một cá nhân tự do, mà anh ta phải tuân thủ. Nếu vi phạm những quyền hạn đó người mua phải chịu trách nhiệm pháp lý và có thể có những tổn thất về kinh tế. Người mua này, chính xác hơn, được gọi là người thuê lao động (người sử dụng lao động);

· Có trách nhiệm phối hợp hành động tương đối dài với nhau giữa người bán và người mua nếu so sánh với thị trường hàng hóa, lương thực và thực phẩm. Điểm này đặt một dấu ấn trong mối quan hệ tương hỗ hai bên và đóng một vai trò không ít quan trọng trong khả năng cạnh tranh của công ty. Người lao động, như một cá thể, có thể tự kiểm soát chất lượng công việc của mình với những nỗ lực khác nhau, thể hiện mức độ trung thực khác nhau với công ty đã thuê họ. Người thuê phải tính đến những yếu tố đó để quản lý sản xuất, nghĩa là phải xây dựng một cơ chế đãi ngộ, kích thích, tạo động lực đối với người lao động một cách phù hợp như: điều kiện làm việc, tiền lương, tiền thưởng và các phúc lợi xã hội khác;

· Tồn tại số lớn cấu trúc thể chế loại đặc biệt (hệ thống pháp luật phân nhánh, những chương trình kinh tế-xã hội, dịch vụ việc làm các tổ chức công đoàn, liên hiệp hội các nhà doanh nghiệp,...) sinh ra đặc thù quan hệ giữa các chủ thể của thị trường lao động. Vì vậy, cần phải thể chế hóa thật chi tiết mọi hướng hoạt động khác nhau của họ.

· Chất lượng lao động ở từng người lao động có khác nhau theo giới tính, tuổi tác, thể lực, trí tuệ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác, động lực làm việc,.

Vì vậy, mức độ cá thể hóa cao khi ký kết giao kèo, gắn với trình độ chuyên môn khác nhau của sức lao động, sự đa dạng của công nghệ và tổ chức lao động, nên việc đánh giá chất lượng lao động khi tuyển dụng, trả công phù hợp cho từng người gặp nhiều khó khăn và phức tạp;

· Nhiều điểm độc đáo trong trao đổi sức lao động so với trao đổi hàng hóa vật chất. Quá trình trao đổi sức lao động so với trao đổi hàng hóa vật chất được bắt đầu trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa- quyền sử dụng khả năng lao động được chuyển sang người mua theo những gì đã được ấn định trong hợp đồng hay thoả ước tập thể.

Quá trình trao đổi được tiếp tục trong sản xuất dưới hình thức trao đổi sức lao động đang hoạt động, lao động thực tế thành lương danh nghĩa và kết thúc trong lĩnh vực lưu thông của cải vật chất, có nghĩa là trên thị trường hàng hóa và dịch vụ được trao đổi lương danh nghĩa thành phương tiện sống. Việc trao đổi hàng hóa vật chất được bắt đầu và kết thúc trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa vật chất.

Từ đặc điểm nói trên đưa đến 2 kết quả: thứ nhất, thị trường lao động liên kết xung quanh mình các thị trường khác nhau; thứ hai, tiền công lao động thực tế được thực hiện tương ứng với kết quả cuối cùng, có nghĩa là với giá sản phẩm mà lao động đó làm ra. Điểm này đặt cầu sức lao động phụ thuộc vào cầu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng.

- Đối với người lao động, vấn đề quan trọng không chỉ là tiền công và tiền lương, mà còn là nội dung và điều kiện lao động, bảo đảm duy trì chỗ làm việc, tương lai công việc và triển vọng thăng tiến trong nghề nghiệp, bầu không khí làm việc trong tập thể và quan hệ giữa người lao động với người thuê lao động,...
2.4.4. ý nghĩa của thị trường lao động:
Trước hết, thị trường lao động đảm bảo việc làm cho lực lượng lao động, kết nối họ vào lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, tạo khả năng cho họ nhận được những thu nhập thiết yếu để tái sản xuất sức lao động của chính bản thân mình, cũng như nuôi sống gia đình. Thị trường lao động dễ dàng chuyển đổi người lao động sang chỗ làm việc thích hợp hơn với họ, nơi mà thành quả lao động của họ có năng suất hơn và có cơ hội nhận được thu nhập cao hơn.

Thông qua thị trường lao động các công ty, xí nghiệp được trang bị đồng bộ sức lao động cần thiết theo khối lượng đặt ra và chất lượng đòi hỏi. Từ đó cho chúng ta thấy rằng, thị trường lao động là nguồn thông tin rất quan trọng và nó quan hệ chặt chẽ với tất cả các thị trường. Thông tin trên thị trường lao động đem lại cơ sở tư duy lớn cho cả người thuê lao động cũng như người lao động để xây dựng kế hoạch hoạt động trong tương lai của họ.

Cạnh tranh giữa những người lao động sẽ thúc đẩy mở rộng vùng thợ chuyên nghiệp làm thuê, nâng cao chuyên môn và khả năng tổng hợp của họ.

Khi ký kết hợp đồng lao động bằng miệng hoặc trên văn bản giấy tờ giữa người thuê lao động và người lao động, vấn đề phải được xem xét không chỉ thỏa thuận về mức lương và thời gian làm việc, mà còn cả chế độ nghỉ phép, bệnh tật ốm đau và cả những bảo hiểm xã hội cùng với những ưu đãi khác.

Thị trường lao động đảm bảo việc phân chia và sắp xếp lại lực lượng lao động trong trường hợp cải cách cấu trúc nền kinh tế. Tỷ trọng lao động trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề, khu vực dân cư dần dần được thay đổi theo cơ cấu ngày càng hợp lý, uyển chuyển, thích ứng và phù hợp với cấu trúc mới của nền kinh tế.

Thị trường lao động làm tăng tính cơ động của sức lao động giữa các xí nghiệp trong một ngành, giữa các ngành và các khu vực với nhau.
Tóm lại, thị trường lao động điều tiết dòng chuyển sức lao động đang được hình thành trên thị trường đi theo 4 hướng cơ bản sau:
Thứ nhất, chuyển những người làm thuê bị mất việc vào hàng ngũ người thất nghiệp.

Thứ hai, sắp xếp những người thất nghiệp ở xí nghiệp hoặc các công sở và chuyển họ vào đội ngũ người lao động.

Thứ ba, bố trí về hưu hoặc giảm việc tìm kiếm công việc, có nghĩa là chuyển họ từ dân số tích cực kinh tế vào dân số không tích cực kinh tế.

Thứ tư, tìm kiếm và sắp xếp công việc cho những người mới thất nghiệp ở các trường đào tạo, cũng như những người trước đây không làm việc và chưa bao giờ tìm kiếm việc làm, có nghĩa là chuyển họ từ dân số không tích cực kinh tế vào dân số tích cực kinh tế.

2.5. Một số phương pháp dự báo thị trường và trình tự dự báo.

Thuật ngữ dự báo có nguồn tiếng Hy Lạp “Pro” (nghĩa là trước) và “grosis” (có nghĩa là biết), “Progrosis” có nghĩa là biết trước một số dùng thuật ngữ “Forecast”. Bản thân thuật ngữ dự báo đã nói lên thuộc tính không thể thiếu được của bộ não con người: đó là sự phản ánh vượt trước. Trong lịch sử phát triển của loài người con người luôn hướng về phía trước, cố gắng hướng đến một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Những cố gắng ban đầu đó đó được thể hiện dưới hình thức là các ước đoán, những hy vọng thiếu căn cứ, những ước muốn viển vông thiếu cơ sở khoa học mạng nặng tính kinh nghiêm. Ngay từ thời cổ xưa dự báo đã được con người sử dụng ngay vào trong đời sống hàng ngày nhưng mang nặng mầu sắc tôn giáo thần bí thể hiện ở các câu nói của các nhà tiên tri, lời nói của các “Thầy” bói toán (những ông “thày” này ở xã hội hiện tại của chúng ta bây giờ không phải là ít). 

Ngày nay vai trò của dự báo ngày càng được khẳng định và tăng lên đáng kể trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là quy mô của nền kinh tế ngày càng lớn, cấu trúc của nền kinh tế - xã hội ngày càng phức tạp. Việt tổng hợp các nhân tô ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân, việc vạch ra các luận cứ để xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển, việc lựa chọn các phương án để xem xét khả năng thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ngày càng tăng lên.

Như vậy, dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, trên cơ sở phân tích khoa học  về các dữ liệu đã thu thập được. Khi tiến hành dự báo ta căn cứ vào việc thu thập xử lý số liệu trong quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương lai nhờ vào một số mô hình toán học.

* Các loại dự báo

     Căn cứ vào độ dài thời gian dự báo: Dự báo có thể phân thành ba loại:

- Dự báo dài hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo từ 5 năm trở lên. Thường dùng để dự báo những mục tiêu, chiến lược về kinh tế chính trị, khoa học kỹ thuật trong thời gian dài ở tầm vĩ mô. 

- Dự báo trung hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo từ 3 đến 5 năm. Thường phục vụ cho việc xây dựng những kế hoạch trung hạn về kinh tế văn hoá xã hội… ở tầm vi mô và vĩ mô. 

- Dự báo ngắn hạn: Là những dự báo có thời gian dự báo dưới 3 năm, loại dự báo này thường dùng để dự báo hoặc lập các kế hoạch kinh tế, văn hoá, xã hội chủ yếu ở tầm vi mô và vĩ mô trong khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo kịp thời. 

Cách phân loại này chỉ mang tính tương đối tuỳ thuộc vào từng loại hiện tượng để quy định khoảng cách thời gian cho phù hợp với loại hiện tượng đó: ví dụ trong dự báo kinh tế, dự báo dài hạn là những dự báo có tầm dự báo trên 5 năm, nhưng trong dự báo thời tiết, khí tượng học chỉ là một tuần. Thang thời gian đối với dự báo kinh tế dài hơn nhiều so với thang thời gian dự báo thời tiết. Vì vậy, thang thời gian có thể đo bằng những đơn vị thích hợp ( ví dụ: quý, năm đối với dự báo kinh tế và ngày đối với dự báo dự báo thời tiết).
     Dựa vào các phương pháp dự báo: Dự báo có thể chia thành 3 nhóm:

- Dự báo bằng phương pháp chuyên gia: Loại dự báo này được tiến hành trên cơ sở tổng hợp, xử lý ý kiến của các chuyên gia thông thạo với hiện tượng được nghiên cứu, từ đó có phương pháp xử lý thích hợp đề ra các dự đoán, các dự đoán này được cân nhắc và đánh giá chủ quan từ các chuyên gia. Phương pháp này có ưu thế trong trường hợp dự đoán những hiện tượng hay quá trình bao quát rộng, phức tạp, chịu sự chi phối của khoa học - kỹ thuật, sự thay đổi của môi trường, thời tiết, chiến tranh trong khoảng thời gian dài. Một cải tiến của phương pháp Delphi - là phương pháp dự báo dựa trên cơ sở sử dụng một tập hợp những đánh giá của một nhóm chuyên gia. Mỗi chuyên gia được hỏi ý kiến và rồi dự báo của họ được trình bày dưới dạng thống kê tóm tắt. Việc trình bày những ý kiến này được thực hiện một cách gián tiếp ( không có sự tiếp xúc trực tiếp) để tránh những sự tương tác trong nhóm nhỏ qua đó tạo nên những sai lệch nhất định trong kết quả dư báo. Sau đó người ta yêu cầu các chuyên gia duyệt xét lại những dự báo của họ trên xơ sở tóm tắt tất cả các dự báo có thể có những bổ sung thêm. 

- Dự báo theo phương trình hồi quy: Theo phương pháp này, mức độ cần dự báo phải được xây dựng trên cơ sở xây dựng mô hình hồi quy, mô hình này được xây dựng phù hợp với đặc điểm và xu thế phát triển của hiện tượng nghiên cứu. Để xây dựng mô hình hồi quy, đòi hỏi phải có tài liệu về hiện tượng cần dự báo và các hiện tượng có liên quan. Loại dự báo này thường được sử dụng để dự báo trung hạn và dài hạn ở tầm vĩ mô. 

- Dự báo dựa vào dãy số thời gian: Là dựa trên cơ sở dãy số thời gian phản ánh sự biến động của hiện tượng ở những thời gian đã qua để xác định mức độ của hiện tượng trong tương lai.

Căn cứ vào nội dung (đối tượng dự báo) Có thể chia dự báo thành: Dự báo khoa học, dự báo kinh tế, dự báo xã hội, dự báo tự nhiên, thiên văn học… 
- Dự báo khoa học: Là dự kiến, tiên đoán về những sự kiện, hiện tượng, trạng thái nào đó có thể hay nhất định sẽ xảy ra trong tương lai. Theo nghĩa hẹp hơn, đó là sự nghiên cứu khoa học về những triển vọng của một hiện tượng nào đó, chủ yếu là những đánh giá số lượng và chỉ ra khoảng thời gian mà trong đó hiện tượng có thể diễn ra những biến đổi.

- Dự báo kinh tế: Là khoa học dự báo các hiện tượng kinh tế trong tương lai. Dự báo kinh tế được coi là giai đoạn trước của công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và dự án kế hoạch dài hạn; không đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, nhưng chứa đựng những nội dung cần thiết làm căn cứ để xây dựng những nhiệm vụ đó. Dự báo kinh tế bao trùm sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước có tính đến sự phát triển của tình hình thế giới và các quan hệ quốc tế. Thường được thực hiện chủ yếu theo những hướng sau: dân số, nguồn lao động, việc sử dụng và tái sản xuất chúng, năng suất lao động; tái sản xuất xã hội trước hết là vốn sản xuất cố định: sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật và công nghệ và khả năng ứng dụng vào kinh tế; mức sống của nhân dân, sự hình thành các nhu cầu phi sản xuất, động thái và cơ cấu tiêu dung, thu nhập của nhân dân; động thái kinh tế quốc dân và sự chuyển dịch cơ cấu (nhịp độ, tỉ lệ, hiệu quả); sự phát triển các khu vực và ngành kinh tế (khối lượng động thái, cơ cấu, trình độ kĩ thuật , bộ máy, các mối liên hệ liên ngành); phân vùng sản xuất, khai thác tài nguyên thiên nhiên và phát triển các vùng kinh tế trong nước, các mối liên hệ liên vùng; dự báo sự phát triển kinh tế của thế giới kinh tế. Các kết quả dự báo kinh tế cho phép hiểu rõ đặc điểm của các điều kiện kinh tế - xã hội để đặt chiến lược phát triển kinh tế đúng đắn, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển một cách chủ động, đạt hiệu quả cao và vững chắc. 

- Dự báo xã hôi: Dự báo xã hội là khoa học nghiên cứu những triển vọng cụ thể của một hiện tượng, một sự biến đổi, một qúa trình xã hội, để đưa ra dự báo hay dự đoán về tình hình diễn biến, phát triển của một xã hội. 

- Dự báo tự nhiên, thiên văn học, loại dự báo này thường bao gồm: 

+ Dự báo thời tiết: Thông báo thời tiết dự kiến trong một thời gian nhất định trên một vùng nhất định. Trong dự báo thời tiết có dự báo chung, dự báo khu vực, dự báo địa phương, v.v. Về thời gian, có dự báo thời tiết ngắn (1-3 ngày) và dự báo thời tiết dài (tới một năm). 

+ Dự báo thuỷ văn: Là loại dự báo nhằm tính để xác định trước sự phát triển các qúa trình, hiện tượng thuỷ văn xảy ra ở các sông hồ, dựa trên các tài liệu liên quan tới khí tượng thuỷ văn. Dự báo thuỷ văn dựa trên sự hiểu biết những quy luật phát triển của các quá trình, khí tượng thuỷ văn, dự báo sự xuất hiện của hiện tượng hay yếu tố cần quan tâm. Căn cứ thời gian dự kiến, dự báo thuỷ văn được chia thành dự báo thuỷ văn hạn ngắn (thời gian không quá 2 ngày), hạn vừa (từ 2 đến 10 ngày); dự báo thuỷ văn mùa (thời gian dự báo vài tháng); cấp báo thuỷ văn: thông tin khẩn cấp về hiện tượng thuỷ văn gây nguy hiểm. Theo mục đích dự báo, có các loại: dự báo thuỷ văn phục vụ thi công, phục vụ vận tải, phục vụ phát điện,v.v. Theo yếu tố dự báo, có: dự báo lưu lượng lớn nhất, nhỏ nhất, dự báo lũ, v.v.

+ Dự báo địa lý: Là việc nghiên cứu về hướng phát triển của môi trường địa lí trong tương lai, nhằm đề ra trên cơ sở khoa học những giải pháp sử dụng hợp lí và bảo vệ môi trường. 

+ Dự báo động đất: Là loại dự báo trước địa điểm và thời gian có khả năng xảy ra động đất. Động đất không đột nhiên xảy ra mà là một quá trình tích luỹ lâu dài, có thể hiện ra trước bằng những biến đổi địa chất, những hiện tượng vật lí, những trạng thái sinh học bất thường ở động vật,v.v. Việc dự báo thực hiện trên cơ sở nghiên cứu bản đồ phân vùng động đất và những dấu hiệu báo trước. Cho đến nay, chưa thể dự báo chính xác về thời gian động đất sẽ xảy ra.

* Trình tự tiến hành dự báo

Quy trình dự báo được chia thành 9 bước. Các bước này bắt đầu và kết thúc với sự trao đổi (communication), hợp tác (cooperation) và cộng tác (collaboration) giữa những người sử dụng và những người làm dự báo 

Bước 1: Xác định mục tiêu 

- Các mục tiêu liên quan đến các quyết định cần đến dự báo phải được nói rõ. Nếu quyết định vẫn không thay đổi bất kể có dự báo hay không thì mọi nỗ lực thực hiện dự báo cũng vô ích. 

- Nếu người sử dụng và người làm dự báo có cơ hội thảo luận các mục tiêu và kết quả dự báo sẽ được sử dụng như thế nào, thì kết quả dự báo sẽ có ý nghĩa quan trọng. 

Bước 2: Xác định dự báo cái gì 

Khi các mục tiêu tổng quát đã rõ ta phải xác định chính xác là dự báo cái gì (cần có sự trao đổi). Ví dụ: Chỉ nói dự báo doanh số không thì chưa đủ, mà cần phải hỏi rõ hơn là: Dự báo doanh thu bán hàng (sales revenue) hay số đơn vị doanh số (unit sales). Dự báo theo năm, quý, tháng hay tuần. 

Nên dự báo theo đơn vị để tránh những thay đổi của giá cả. 

Bước 3: Xác định khía cạnh thời gian. Có 2 loại khía cạnh thời gian cần xem xét: 

- Thứ nhất: Độ dài dự báo, cần lưu ý: 

+ Đối với dự báo theo năm: từ 1 đến 5 năm 

+ Đối với dự báo quý: từ 1 hoặc 2 năm 

+ Đối với dự báo tháng: từ 12 đến 18 tháng 

- Thứ hai: Người sử dụng và người làm dự báo phải thống nhất tính cấp thiết của dự báo 

Bước 4: Xem xét dữ liệu 

- Dữ liệu cần để dự báo có thể từ 2 nguồn: bên trong và bên ngoài 

- Cần phải lưu ý dạng dữ liệu sẵn có ( thời gian, đơn vị tính,…)

- Dữ liệu thường được tổng hợp theo cả biến và thời gian, nhưng tốt nhất là thu thập dữ liệu chưa được tổng hợp 

- Cần trao đổi giữa người sử dụng và người làm dự báo 

Bước 5: Lựa chọn mô hình 

- Làm sao để quyết định được phương pháp thích hợp nhất cho một tình huống nhất định? 

+ Loại và lượng dữ liệu sẵn có 

+ Mô hình (bản chất) dữ liệu quá khứ 

+ Tính cấp thiết của dự báo 

+ Độ dài dự báo 

+ Kiến thức chuyên môn của người làm dự báo 

Bước 6: Đánh giá mô hình 

- Đối với các phương pháp định tính thì bước này ít phù hợp hơn so với phương pháp định lượng 

- Đối với các phương pháp định lượng, cần phải đánh giá mức độ phù hợp của mô hình (trong phạm vi mẫu dữ liệu) 

- Đánh giá mức độ chính xác của dự báo (ngoài phạm vi mẫu dữ liệu) 

- Nếu mô hình không phù hợp, quay lại Bước 5 

Bước 7: Chuẩn bị dự báo 

- Nếu có thể nên sử dụng hơn một phương pháp dự báo, và nên là những loại phương pháp khác nhau (ví dụ mô hình hồi quy và san mũ Holt, thay vì cả 2 mô hình hồi quy khác nhau) 

- Các phương pháp được chọn nên được sử dụng để chuẩn bị cho một số các dự báo (ví vụ trường hợp xấu nhất, tốt nhất và có thể nhất) 

Bước 8: Trình bày kết quả dự báo 

- Kết quả dự báo phải được trình bày rõ ràng cho ban quản lý sao cho họ hiểu các con số được tính toán như thế nào và chỉ ra sự tin cậy trong kết quả dự báo 

- Người dự báo phải có khả năng trao đổi các kết quả dự báo theo ngôn ngữ mà các nhà quản lý hiểu được

- Trình bày cả ở dạng viết và dạng nói 

- Bảng biểu phải ngắn gọn, rõ ràng 

- Chỉ cần trình bày các quan sát và dự báo gần đây thôi 

- Chuỗi dữ liệu dài có thể được trình bày dưới dạng đồ thị (cả giá trị thực và dự báo) 

- Trình bày thuyết trình nên theo cùng hình thức và cùng mức độ với phần trình bày viết 

Bước 9: Theo dõi kết quả dự báo 

- Lệch giữa giá trị dự báo và giá trị thực phải được thảo luận một cách tích cực, khách quan và cởi mở 

- Mục tiêu của việc thảo luận là để hiểu tại sao có các sai số, để xác định độ lớn của sai số

- Trao đổi và hợp tác giữa người sử dụng và người làm dự báo có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và duy trì quy trình dự báo thành công.

2.5.1. Phương pháp định tính

 Các phương pháp này dựa trên cơ sở nhận xét của những nhân tố nhân quả, dựa theo doanh số của  từng sản phẩm hay dịch vụ riêng biệt và dựa trên những ý kiến về các khả năng có liên hệ của những nhân tố nhân quả này trong tương lai. Những phương pháp này có liên quan đến mức độ phức tạp khác nhau, từ những khảo sát ý kiến được tiến hành một cách khoa học để nhận biết về các sự kiện tương lai. Dưới đây là các dự báo định tính thường dùng:

     2.5.1.1 Phương pháp lấy ý kiến của hội đồng điều hành

Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp. Khi tiến hành dự báo, họ lấy ý kiến của các nhà quản trị cấp cao, những người phụ trách các công việc, các bộ phận quan trọng của doanh nghiệp, và sử dụng các số liệu thống kê về những chỉ tiêu tổng hợp: doanh số, chi phí, lợi nhuận...Ngoài ra cần lấy thêm ý kiến của các chuyên gia về marketing, tài chính, sản xuất, kỹ thuật. 

Phương pháp này được ưa thích sử dụng do tập hợp được ý kiến nhanh và dễ dàng do chỉ cần tập hợp các chuyên gia. Tuy nhiên nhược điểm lớn nhất của phương pháp này là có tính chủ quan của các thành viên và ý kiến của người có chức vụ cao nhất thường chi phối ý kiến của những người khác.

2.5.1.2 Phương pháp lấy ý kiến của nhân viên bán hàng từng khu vực

Những người bán hàng tiếp xúc thường xuyên với khách hàng, do đó họ hiểu rõ nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Họ có thể dự đoán được lượng hàng tiêu thụ tại khu vực mình phụ trách. 

Tập hợp ý kiến của nhiều người bán hàng tại nhiều khu vực khác nhau, ta có được lượng dự báo tổng hợp về nhu cầu đối với loại sản phẩm đang xét. 

Khi sử dụng phương pháp này, số liệu dự báo thường sát với nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên số liệu dự báo lại phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của người bán hàng. Một số có khuynh hướng lạc quan đánh giá cao lượng hàng bán ra của mình. Ngược lại, một số khác lại muốn giảm xuống để dễ đạt định mức.

     2.5.1.3 Phương pháp lấy ý kiến của khách hàng

Phương pháp này sẽ thu thập nguồn thông tin từ đối tượng người tiêu dùng về nhu cầu hiện tại cũng như tương lai. Cuộc điều tra nhu cầu được thực hiện bởi những nhân viên bán hàng hoặc nhân viên nghiên cứu thị trường. Họ thu thập ý kiến khách hàng thông qua phiếu điều tra, phỏng vấn trực tiếp hay điện thoại... Cách tiếp cận này không những giúp cho doanh nghiệp về dự báo nhu cầu mà cả trong việc cải tiến thiết kế sản phẩm do tham khảo ý kiến khách quan của khách hàng trong dự báo. Phương pháp này mất nhiều thời gian, việc chuẩn bị phức tạp, khó khăn và tốn kém, có thể không chính xác trong các câu  trả lời của người tiêu dùng.

2.5.1.4 Phương pháp Delphi

Phương pháp này thu thập ý kiến của các chuyên gia trong hoặc ngoài doanh nghiệp theo những mẫu câu hỏi được in  sẵn và được thực hiện như sau: 

- Mỗi chuyên gia được phát một thư yêu cầu trả lời một số câu hỏi phục vụ cho việc dự báo. 

- Nhân viên dự báo tập hợp các câu trả lời, sắp xếp chọn lọc và tóm tắt lại các ý kiến của các chuyên gia. 

- Dựa vào bảng tóm tắt này nhân viên dự báo lại tiếp tục nêu ra các câu hỏi để các chuyên gia trả lời tiếp. 

- Tập hợp các ý kiến mới của các chuyên gia. Nếu chưa thỏa mãn thì tiếp tục quá trình nêu trên cho đến khi đạt yêu cầu dự báo. 

Ưu điểm của phương pháp này là tránh được các liên hệ cá nhân với nhau, không xảy ra va chạm giữa các chuyên gia và họ không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một người nào đó có ưu thế trong số người được hỏi ý kiến. Tuy nhiên để thực hiện được phương pháp này đòi hỏi chi phí khá tốn kém do phải trả thù lao cho các chuyên gia bên ngoài doanh nghiệp.

2.5.2. Các phương pháp định lượng

Mô hình dự báo định lượng dựa trên số liệu quá khứ, những số liệu này giả sử có liên quan đến tương lai và có thể tìm thấy được. Tất cả các mô hình dự báo theo định lượng có thể sử dụng thông qua chuỗi thời gian và các giá trị này được quan sát đo lường các giai đoạn theo từng chuỗi . 

- Tính chính xác của dự báo: 

Tính chính xác của dự báo đề cập đến độ chênh lệch của dự báo với số liệu thực tế. Bởi vì dự báo được hình thành trước khi số liệu thực tế xảy ra, vì vậy tính chính xác của dự báo chỉ có thể đánh giá sau khi thời gian đã qua đi. Nếu dự báo càng gần với số liệu thực tế, ta nói dự báo có độ chính xác cao và lỗi trong dự báo càng thấp.

      2.5.2.1. Phương pháp tiếp cận giản đơn

Ở phương pháp này, người ta dự báo nhu cầu của thời kỳ sau (n) bằng với số thực tế của thời kỳ trước đó (n - 1).

Ví dụ 1: Phân xưởng tiện trong tháng 04/2011tiện được 10.000 con ốc vít, nếu áp dụng phương pháp tiếp cận giản đơn để dự báo cho tháng 05/2011 thì ta sẽ lấy đúng bằng sản lượng bán được của tháng 04/2011 là 10.000 con ốc vít. 

Phương pháp này giúp việc dự báo được diễn ra nhanh chóng, đơn giản. Tuy nhiên do áp đặt số liệu của thời kỳ trước cho thời kỳ sau, do đó số dự báo thiếu chính xác. Đồng thời không nghiên cứu được sự biến động của thị trường trong từng thời kỳ nên không thấy được sự biến động của thị trường. 

Phương pháp này chỉ sử dụng được với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

     2.5.2.2. Phương pháp bình quân di động

Theo phương pháp này, kết quả dự báo của thời kỳ sau bằng số bình quân của từng thời gian ngắn có khoảng cách đều nhau của những thời kỳ trước đó. 

Ta có công thức tính dự báo theo phương pháp này như sau:

	F4
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	D1+D2+D3
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Trong đó : 

Ft: Dự báo bình quân di động cho thời kỳ t; 

Di: Nhu cầu thực tế cho thời kỳ i (ngày, tuần, tháng, quý, năm); 

n: Số thời kỳ nhu cầu được đưa vào số trung bình tính toán. 

Ví dụ 2: Cuối mỗi tuần người quản đốc của phân xường muốn dự báo mức tiện ốc vít của phân xưởng do ông ta quản lý trong tuần tới. Số lượng ốc vít tiện được trong 9 tuần vừa qua được cho như sau:

	Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số ốc vít tiện được thực tế
	110
	102
	108
	121
	112
	105
	114
	106
	115


Dự báo sử dụng bình quân di động giản đơn với n = 3

	F4
	=
	D1+D2+D3
	=
	110 + 102 + 108
	= 106,67
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Tương tự tính được:

 F5 = 110,33; 
F6 = 113,67; 
F7 = 112,67; 
F8 = 110,33; 

F9 = 108,33; 
F10 = 111,667; 
F11 = 111,667. 

Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, dễ hiểu, san bằng được các biến động ngẫu nhiên trong dãy số thời gian. Tuy nhiên nhược điểm là sử dụng hoàn toàn dựa vào số liệu quá khứ; cần nhiều số liệu quá khứ; chưa đánh giá được tầm quan trọng khác nhau của các số liệu ở các thời kỳ khác nhau.

Phương pháp này chỉ được sử dụng khi dãy số liệu trong quá khứ ổn định (không biến động).

     2.5.2.3. Phương pháp bình quân di động có hệ số

Trong trường hợp khi nhu cầu có sự biến động, trong đó thời gian gần nhất có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả dự báo, thời gian càng xa thì ảnh hưởng càng nhỏ, ta dùng phương pháp bình quân di động có trọng số sẽ thích hợp hơn. 

Phương pháp bình quân di động có hệ số được tính theo công thức sau:

	Ft =
	t-1

	
	∑ (Di x Wi)

	
	i= t-1

	
	t-1

	
	∑ Wi

	
	i= t-1


Trong đó: 

Ft: Dự báo bình quân di động thời kỳ t; 

Di: Nhu cầu thực tế cho thời kỳ i; 

Wi: Giá trị của hệ số gán cho dữ liệu ở thời kỳ i; 

n:   Số thời kỳ nhu cầu được đưa vào số trung bình tính toán. 

Ví dụ 3: Phân xưởng tiện ốc vít quyết định áp dụng mô hình dự báo theo bình quân di động 4 tuần có trọng số với các hệ số cho các tuần như sau:

	Giai đoạn
	Trọng số áp dụng

	Tuần vừa qua

2 tuần trước đó

3 tuần trước đó

4 tuần trước đó
	4

3

2

1

	Tổng trọng số
	10


Kết quả dự báo theo mô hình này được thể hiện trong bảng như sau: 

Bảng Tổng hợp kết quả dự báo theo phương pháp bình quân di động 4 thời kỳ có hệ số

	Tuần

t
	Số ốc vít tiện được thực tế
Di
	Dự báo

(số ốc vít sẽ tiện)

Ft

	1
	110
	-

	2
	102
	-

	3
	108
	-

	4
	121
	-

	5
	112
	(4x121 + 3x108 + 2x102 + 1x110)/10 = 112,2

	6
	105
	(4x112 + 3x121 + 2x108 + 1x102)/10 = 112,9

	7
	114
	(4x105 + 3x112 + 2x121 + 1x108)/10 = 110,6

	8
	106
	(4x114 + 3x105 + 2x112 + 1x121)/10 = 111,6

	9
	115
	(4x106 + 3x114 + 2x105 + 1x112)/10 = 108,8

	10
	
	(4x115 + 3x106 + 2x114 + 1x105)/10 = 111,1


Trong mô hình trên, tính chính xác của dự báo phụ thuộc vào khả năng xác định trọng số có hợp lý hay không? Các phương pháp bình quân đã trình bày ở trên có những đặc điểm sau: 

Khi số quan sát n (số giai đoạn quan sát) tăng lên, khả năng san bằng các dao động tốt hơn, nhưng kết quả dự báo ít nhạy cảm hơn với những biến động thực tế của nhu cầu; 

Dự báo thường không bắt kịp nhu cầu, không bắt kịp xu hướng thay đổi nhu cầu; 

Đòi hỏi phải ghi chép số liệu đã qua rất chính xác và phải đủ lớn mới có kết quả dự báo đúng.

Cả 2 phương pháp bình quân di động và bình quân di động có hệ số đều có ưu điểm là san bằng được các biến động ngẫu nhiên trong dãy số. Tuy vậy, chúng đều có nhược điểm sau: 

- Do việc san bằng các biến động ngẫu nhiên nên làm giảm độ nhạy cảm đối với những thay đổi thực đã được phản ánh trong dãy số. 

- Số bình quân di động chưa cho chúng ta xu hướng phát triển của dãy số một cách tốt nhất. Nó chỉ thể hiện sự vận động trong quá khứ chứ chưa thể kéo dài sự vận động đó trong tương lai.

     2.5.2.4. Phương pháp san bằng số mũ

Phương pháp san bằng mũ (hay còn gọi là phương pháp dự đoán bình quân mũ) là một phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn hiện được sử dụng nhiều trong công tác dự đoán thực tế trên thế giới. 

Nếu như một số phương pháp dự đoán thống kê đã đề cập ở trên coi giá trị thông tin của các mức độ trong dãy số thời gian là như nhau, phương pháp san bằng mũ lại coi giá trị thông tin của mỗi mức độ là tăng dần kể từ đầu dãy số cho đến cuối dãy số. Vì trên thực tế ở những thời gian khác nhau thì hiện tượng nghiên cứu chịu sự tác động của những nhân tố khác nhau và cường độ không giống nhau. Các mức độ ngày càng mới (ở cuối dãy số thời gian) càng cần phải được chú ý đến nhiều hơn so với các mức độ cũ ( ở đầu dãy số). Hay nói cách khác, mức độ càng xa so với thời điểm hiện tại thì càng ít giá trị thông tin, do đó càng ít ảnh hưởng đến mức độ dự đoán. Để khắc phục những hạn chế của các phương pháp trên, người ta đề xuất sử dụng phương pháp san bằng mũ để dự báo. Đây là phương pháp dễ sử dụng nhất. Nó cần ít số liệu trong quá khứ. Công thức cơ bản của san bằng mũ có thể diễn tả như sau:

Ft = αDt-1 + (1 - α )Ft-1
Hoặc: 
Ft = Ft-1 + α (Dt-1 - Ft-1)

Với 0 ≤ α ≤ 1
Trong đó:

Ft : Dự báo nhu cầu cho thời kỳ t; 

Ft-1: Dự báo của thời kỳ ngay trước đó; 

Dt-1: Nhu cầu thực tế của thời kỳ ngay trước đó; 

α: Hệ số san bằng mũ. 

Thực chất là dự báo mới bằng dự báo cũ cộng với khoản chênh lệch giữa nhu cầu thực tế và dự báo của giai đoạn đã qua, có điều chỉnh cho phù hợp. 

Ví dụ 4: Vẫn với số liệu như trong ví dụ 2 bây giờ ta sử dụng phương pháp san bằng mũ để dự báo. 

Để phương pháp này được bắt đầu, chúng ta hãy giả định dự báo cho thời kỳ 1 là 110, hệ số san bằng mũ α  = 0,2 

Áp dụng công thức trên ta có kết quả dự báo như bảng sau:

Bảng Tổng hợp kết quả dự báo theo phương pháp san bằng mũ giản đơn

	Tuần t
	Số ốc vít tiện được thực tế
Dt
	Dự báo

(số ốc vít sẽ tiện)

Ft

	1
	110
	110 (Giả định)

	2
	102
	0,2 (110) + (1-0,2) 110 = 110,0

	3
	108
	0,2 (102) + (1 – 0,2) 110,0 = 108,4

	4
	121
	0,2 (108) + (1 – 0,2) 108,4 = 108,3

	5
	112
	0,2 (121) + (1 – 0,2) 108,3 = 110,8

	6
	105
	0,2 (112) + (1 – 0,2) 110,8 = 111,0

	7
	114
	0,2 (105) + (1 – 0,2) 111,0 = 109,8

	8
	106
	0,2 (114) + (1 – 0,2) 109,8 = 110,6

	9
	115
	0,2 (106) + (1 – 0,2) 110,6 = 109,7

	10
	
	0,2 (115) + (1 – 0,2) 109,7 = 110,8


Vì mô hình san bằng mũ rất đơn giản nên được sử dụng khá rộng rãi trong các công ty. Tuy nhiên, việc chọn hệ số san bằng mũ α  sao cho thích hợp để đạt được một dự báo chính xác là một vấn đề quan trọng. Để chọn được hệ số α  hợp lý cũng như để đánh giá mức độ chính xác của dự báo, ta so sánh giữa kết quả dự báo với nhu cầu thực tế. Sai số của dự báo được tính theo công thức như sau:

Sai số dự báo (AD) = Nhu cầu thực tế (Dt) – Dự báo (Ft)
Ngoài ra, để đánh giá mức sai lệch tổng thể của dự báo người ta còn dùng độ lệch tuyệt đối trung bình MAD (Mean Absolute Deviation). Độ lệch tuyệt đối trung bình MAD được tính theo công thức như sau:

	MAD
	=
	∑ni=1 Di - Fi

	
	
	n


MAD càng nhỏ thì trị số α  càng hợp lý, vì nó cho kết quả dự báo càng ít sai. 

Ví dụ 5: Trong 8 quý qua, phân xưởng tiện ốc vít đã tiện được một số lượng lớn ốc vít như sau: Số lượng ốc vít tiện được trong quý 1 là 180.000con, nhưng con số dự báo cùng với quý này là 175.000con. Hãy chọn một trong hai giá trị α  = 0,1 và α  = 0,5 để xem giá trị nào thích hợp hơn. 

Ở đây ta cần tính độ lệch tuyệt đối AD và độ lệch tuyệt đối bình quân MAD theo từng hệ số α . Như vậy, hệ số nào cho MAD bé hơn sẽ được chọn. 

Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng như sau:

Bảng Tổng hợp kết quả dự báo và độ lệch tuyệt đối giữa dự báo và thực tế

	Quý
	Lượng ốc vít tiện thực tế 

ĐV: 1000con
	Với α = 0,1
	Với α = 0,5

	
	
	Lượng dự báo

ĐV: 1000con
	AD
	Lượng dự báo

ĐV: 1000con
	AD

	1
	180
	175
	5,00
	175
	5,00

	2
	168
	175,50
	7,50
	177,50
	9,50

	3
	159
	174,75
	15,75
	172,75
	13,75

	4
	175
	173,18
	1,82
	165,88
	9,13

	5
	190
	173,36
	16,64
	170,44
	19,56

	6
	205
	175,02
	29,98
	180,22
	24,78

	7
	180
	178,02
	1,98
	192,61
	12,61

	8
	182
	178,22
	3,78
	186,30
	4,30

	
	
	AD
	82,46
	
	98,63


Như vậy ta có MAD ứng với 2 giá trị α như sau:

α = 0,1: 

	MAD
	=
	82,46
	= 10,31

	
	
	8
	


α = 0,2: 

	MAD
	=
	98,63
	= 12,33

	
	
	8
	


Vậy α  = 0,1 cho kết quả dự báo chính xác hơn so với α  = 0,2 (vì MAD nhỏ hơn). Do đó, ta dùng α  = 0,1 để dự báo cho quý 9 tiếp theo.

F9 = 178,22 + 0,1 (182 – 178,22) = 178,60 tấn

     2.5.2.5 Phương pháp san bằng số mũ bậc 2

Phương pháp san bằng mũ giản đơn không phản ánh rõ xu hướng biến động. Để phản ánh tốt hơn xu hướng vận động của nhu cầu, ta vẫn sử dụng mô hình san bằng mũ giản đơn ở trên và điều chỉnh tăng lên hoặc giảm đi theo xu hướng của nhu cầu cho phù hợp hơn. 

Phương pháp này được tiến hành theo ba bước sau: 

- Bước 1: Tính nhu cầu dự báo cho thời kỳ t (Theo phương pháp san bằng mũ giản đơn). 

Ft = Ft-1 + α (At-1 – Ft-1)

- Bước 2: Tính đại lượng định hướng của thời kỳ t.

Tt = Tt-1 + ( (Ft – Ft-1)

Trong đó: 

Tt : Đại lượng hiệu chỉnh xu hướng của thời kỳ t; 

Tt-1: Đại lượng hiệu chỉnh xu hướng của thời kỳ (t-1); 

(: Hệ số điều chỉnh xu hướng (0 < (  < 1); 

Ft : Dự báo nhu cầu cho thời kỳ t; 

Ft-1: Dự báo của thời kỳ ngay trước đó.

- Bước 3: Tính nhu cầu dự báo có định hướng của thời kỳ t.

FITt = Ft + Tt
Ví dụ 6: Tính nhu cầu dự báo có định hướng của phân xưởng tiện ốc vít trong ví dụ 5 với hệ số α  = 0,1; (  = 0,6. Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng như sau: 

Bảng Tổng hợp kết quả dự báo theo phương pháp san bằng mũ có điều chỉnh theo xu hướng.

	Quý
	Lượng ốc vít tiện thực tế 
	Dự báo Ft
	Điều chỉnh có xu hướng 

Tt
	Dự báo có xu hướng FITt

	1
	180
	F1 = 175
	T1 = 0
	175,00

	2
	168
	F2 = 175,50
	T2 = 0 + 0,6(175,5 - 175) = 0,03
	175,80

	3
	159
	F3 = 174,75
	T3 = 0,03 + 0,6(174,75 – 175,50) = -0,15
	174,60

	4
	175
	F4 = 173,18
	T4 = -0,15 + 0,6(173,18 – 174,75) = -1,09
	172,09

	5
	190
	F5 = 173,36
	T5 = -1,09 + 0,6(173,36 – 173,18) = -0,98
	172,38

	6
	205
	F6 = 175,02
	T6 = -0,98 + 0,6(175,02 – 173,36) = 0,01
	175,03

	7
	180
	F7 = 178,02
	T7 = 0,01 + 0,6(178,02 – 175,02) = 1,81
	179,83

	8
	182
	F8 = 178,22
	T8 = 1,81 + 0,6(178,22 – 178,02) = 1,93
	180,15


Để kiểm nghiệm xem dự báo theo phương pháp san bằng mũ có điều chỉnh xu hướng FITt có tốt hơn không, ta vẫn kiểm soát bằng việc dùng chỉ tiêu độ tuyệt đối trung bình MAD. Để tính toán MAD ta có bảng sau: 

Bảng Tổng hợp độ lệch tuyệt đối giữa dự báo và lượng bốc dỡ thực tế

	Quý
	Lượng bốc dỡ thực tế
	Dự báo có xu hướng FITt
	AD

	1
	180
	175,00
	5,00

	2
	168
	175,80
	7,80

	3
	159
	174,60
	15,60

	4
	175
	172,09
	2,91

	5
	190
	172,38
	17,62

	6
	205
	175,03
	29,97

	7
	180
	179,83
	0,17

	8
	182
	180,15
	1,85

	
	
	Độ lệch
	80.92


Theo bảng trên ta có:

	MAD
	=
	80,92
	= 10,12

	
	
	8
	


So với kết quả của ví dụ 5 thì kết quả ở đây chính xác hơn vì  có MAD nhỏ hơn.

2.5.2.6 Phương pháp bình quân bé nhất

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp số liệu tăng (giảm) đều theo thời gian (xu hướng biến động tuyến tính).

Ta có phương trình dự báo: y = ax + b

Với a, b được tính như sau:

	α
	=
	∑ xy – n (x)(y)

	
	
	∑x2 – n (x)2


b = (y) – α(x)

	(x)
	=
	∑ x

	
	
	n


	(y)
	=
	∑ y

	
	
	n


Trong đó:

x – thứ tự các thời kỳ

y – số thực tế (thời kỳ quá khứ); số dự báo (thời kỳ tương lai)

n – số lượng số liệu có trong quá khứ

Lưu ý:

Trường hợp a > 0, đường biểu diễn đi lên.

Trường hợp a < 0, đường biểu diễn đi xuống.

Trường hợp a = 0, đường biểu diễn nằm ngang.

   D



     D


     D



   (NC)


  (NC)



(NC)


   (y)



   (y)



  (y)












y = ax+b



  y = ax+b

  y = ax+b



a = 0



a > 0



a < 0




(x) t



   (x) t



   (x) t


Ví dụ 7: phân xưởng tiện ốc vít thống kê được lượng ốc vít tiện ra trong 7 tháng (từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 2 năm nay) như sau:

	Tháng
	x
	y
	xy
	x2

	8

9

10

11

12

1

2
	1

2

3

4

5

6

7
	25

34

28

30

36

40

46
	25

68

84

120

180

240

322
	1

4

9

16

25

36

49

	
	28
	239
	1.039
	140


Dùng phương pháp bình quân bé nhất để dự báo lượng ốc vít được tiện cho 3 tháng tiếp theo.

Ta có:

	x =
	∑x
	=
	28
	= 4

	
	n
	
	7
	


	y =
	∑y
	=
	239
	= 34,14

	
	n
	
	7
	


Thay vào công thức xác định a, b ta có:

	a =
	∑xy - nxy
	=
	1.039 – 7 x 4 x 34,14
	= 2,97

	
	∑x2 – nx2
	
	140 – 7 x 16
	


b = y – ax = 34,14 – 2,97 x 4 = 22,26

Vậy ta có đường khuynh hướng là: y = 2,97x + 22,26

Dự báo nhu cầu cho 3 tháng tiếp theo (3, 4 và 5) là:

y3 = 2,97 x 8 + 22,26 = 46,02

y4 = 2,97 x 9 + 22,26 = 48,99
y5 = 2,97 x 10 + 22,26 = 51,96
2.5.2.7 Phương pháp hệ số thời vụ

Do nhiều nguyên nhân như: Điều kiện thời tiết, tập quán của người tiêu dùng ở từng vùng có khác nhau, hay vào các dịp tết, lễ hội, nghỉ hè hàng năm… mà đối với một số sản phẩm, dịch vụ nhu cầu thị trường có tính chất biến động theo thời vụ trong năm (Ví dụ: Khách du lịch đến Đà Lạt tăng mạnh vào mùa hè, vào những dịp nghỉ lễ, tết…). 

Để dự báo nhu cầu đối với các sản phẩm, dịch vụ này, ta cần khảo sát mức độ biến động của nhu cầu theo thời vụ bằng cách tính hệ số (chỉ số) thời vụ trên cơ sở dãy  số thời gian đã thống kê được:

	Chỉ số mùa vụ (Is) =
	Nhu cầu bình quân tháng

	
	Nhu cầu bình quân tháng giản đơn


Trong đó:

	Nhu cầu bình quân tháng
	=
	Nhu cầu tháng theo năm 1
	+
	Nhu cầu tháng theo năm 2
	: 2


Với phương pháp này, ta chỉ sử dụng để dự báo cho từng thời kỳ, còn muốn dự báo cho cả năm thì phải dùng 1 trong 6 cách đã trình bày ở trên. 

Ngoài ra, phương pháp này có thể dùng kết hợp với các phương pháp khác khi cần. Chẳng hạn, kết hợp với phương pháp dự báo theo đường xu hướng để dự báo nhu cầu có xét đến biến động mùa vụ. 

	Is
	=
	yi

	
	
	y0


yS = yc x Is
yc = ax + b
 

Ví dụ 8: phân xưởng tiện ốc vít có số liệu thống kê về số lượng sản phẩm tiện ra của 12 tháng trong 2 năm 2009 và 2010 như trong bảng sau:

	       Tháng

Năm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2009
	50
	60
	65
	80
	85
	95
	95
	100
	110
	125
	125
	130

	2010
	60
	60
	75
	80
	85
	95
	105
	110
	130
	135
	145
	150


Hãy tính chỉ số mùa vụ cho các tháng.

Ta có

	Tháng
	Số lượng ốc vít tiện thực tế
	Số lượng ốc vít tiện   bình quân tháng
	Số lượng ốc vít tiện bình quân tháng đơn giản
	Chỉ số mùa vụ (IS)

	
	2009
	2010
	
	
	

	1
	50
	60
	55
	98
	0,56

	2
	60
	60
	60
	98
	0,61

	3
	65
	75
	70
	98
	0,71

	4
	80
	80
	80
	98
	0,82

	5
	85
	85
	85
	98
	0,87

	6
	95
	95
	95
	98
	0,97

	7
	95
	105
	100
	98
	1,02

	8
	100
	110
	105
	98
	1,07

	9
	110
	130
	120
	98
	1,22

	10
	125
	135
	130
	98
	1,33

	11
	125
	145
	135
	98
	1,38

	12
	130
	150
	140
	98
	1,43

	∑ =
	1.120
	1.130
	
	
	


Ta có số lượng ốc vít tiện bình quân tháng giản đơn: 

	y0 =
	∑yi
	=
	1.120 + 1.230
	( 98

	
	n
	
	12 x 2
	


Qua chỉ số mùa vụ đã tính toán ở trên ta thấy số lượng ốc vít tiện được nhất từ tháng 7 đến tháng 12. 

Số lượng ốc vít tiện dự báo có xét đến biến động mùa vụ tính như sau:

YS = IS x YC
Như vậy: 

- Trước hết ta tính số dự báo YC theo phương pháp đường xu hướng; 

- Sau đó tính chỉ số mùa vụ IS; 

 - Cuối cùng lấy tích số IS x YC sẽ có số dự báo theo xu hướng có tính mùa vụ. 

Như vậy, để dự báo nhu cầu có xét đến biến động mùa vụ cho các tháng của các năm 2011 và 2012, thì ta phải có được số lượng sản phẩm dự báo của các năm 2011 và 2012. 

 Trường hợp 1: Giả sử, nhu cầu dự báo của xí nghiệp trong năm 2011 là: 1.340 sản phẩm 

Như vậy, dự báo tháng 1/2011 sẽ là:

	1.340
	x 0,56 ( 63 sản phẩm

	12 x 2
	


Dự báo tháng 5/2011 sẽ là :

	1.340
	x 0,87 ( 97 sản phẩm

	12 x 2
	


 Trường hợp 2: Số liệu dự báo tổng nhu cầu của năm 2011 và 2012 chưa biết trước, ta tính số dự báo nhu cầu bằng phương pháp dự báo theo đường xu hướng.

Ta có

	Năm
	Giai đoạn thứ (x)
	Số lượng sản phẩm (y)
	xy
	x2

	2009
	1
	1.120
	1.120
	1

	2010
	2
	1.130
	2.460
	4

	∑ = 
	3
	2.350
	3.580
	5


	x =
	∑x
	=
	3
	= 1,5
	
	y =
	∑y
	=
	2.350
	= 1.175

	
	n
	
	2
	
	
	
	n
	
	2
	


	a =
	∑xy - nxy
	=
	3.580 – 2 x 1,5 x 1.175
	= 110

	
	∑x2 – nx2
	
	5 – 2 x 1,52
	


b = y – ax = 1.175 – 110 x 1,5 = 1.010

Ta dự báo nhu cầu sản phẩm cho năm 2011 và 2012: 

Y2011 = 110x3 + 1.010 = 1.340 sản phẩm 

Y2012 = 110x4 + 1.010 = 1.450 sản phẩm 

Để dự báo nhu cầu sản phẩm cho 2 năm 2011 và 2012 có xét đến yếu tố thời vụ ta tính như đã tính ở trên. Chẳng hạn dự báo cho tháng 11/2012 sẽ là:

	 1.450
	x 1,38 ( 167 (sản phẩm)


3. Lập kế hoạch mở rộng và phát triển. 
3.1. Khái niệm

Kế hoạch là một nội dung và là một chức năng quan trọng nhất của quản lý. Nó là một quá trình lựa chọn, ấn định những mục tiêu trong tương lai của một tổ chức, của một doanh nghiệp. Kế hoạch là lựa chọn phương pháp tiếp cận hợp lý, biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.

Kế hoạch bao gồm việc lựa chọn một đường lối hành động mà mọi bộ phận của một công ty của nó sẽ tuân theo, có nghĩa là xác định trước phải làm gì, làm như thế nào, vào khi nào và ai sẽ làm. Việc làm kế hoạch là bắc một nhip cầu từ trạng thái hiện tại của ta tới chỗ mà chúng ta muốn có trong tương lai.
Tất cả những người quản lý đều làm công việc lập kế hoạch.

3.2 Ý nghĩa và tầm quan trọng của kế hoạch

· Lập kế hoạch nhận diện được các thời cơ kinh doanh trong tương lai;
· Kế hoạch cần thiết để có thể ứng phó với những yếu tố bất định, những thay đổi của môi trường bên ngoài và bên trong của một tổ chức hoặc một doanh nghiệp;

· Kế hoạch là làm cho các sự việc có thể xảy ra theo dự kiến ban đầu và sẽ không xảy ra khác đi;

· Nếu không có kế hoạch thì hành động của con người đi đến chỗ vô mục đích và phó thác may rủi, những yếu tố bất định và thay đổi khiến cho công tác kế hoạch hóa trở thành tất yếu. tương lai thường ít khi chắc chắn, tương lai càng xa, tính bất định càng lớn. Ví dụ, trong tương lai khách hàng có thể hủy bỏ các đơn đặt hàng đã ký kết, có những biến động lớn về tài chính và tiền tệ, giá cả thay đổi, thiên tai đến bất ngờ... Nếu không có kế hoạch cũng như dự tính trước các giải pháp giải quyết những tình huống bất ngờ, các nhà quản lý khó có thể ứng phó được với những tình huống ngẫu nhiên, bất định xảy ra và tổ chức sẽ gặp nhiều khó khăn;

· Ngay cả khi tương lai có độ chắc chắn và tin cậy cao thì kế hoạch hóa vẫn là cần thiết, bởi lẽ kế hoạch hóa là tìm ra những giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu đề ra;
· Kế hoạch hóa sẽ chú trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, vì kế hoạch hóa bao gồm xác định công việc, phối hợp hoạt động của các bộ phân trong hệ thống nhằm thực hiện mục tiêu chung của toàn hệ thống. Nếu muốn nỗ lực của tập thể có hiệu quả, mọi người cần biết mình phải hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể nào;

· Kế hoạch hóa sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế cao, bởi vì kế hoạch hóa quan tâm đến mục tiêu chung đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Nếu không có kế hoạch hóa, các đơn vị bộ phận trong hệ thống sẽ hoạt động tự do, tự phát, trùng lặp, gây ra những rối loạn và tốn kém không cần thiết;

· Kế hoạch hóa có vai trò to lớn làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra và điều chỉnh toàn bộ hoạt động của cả hệ thống nói chung cũng như các bộ phần trong hệ thống nói riêng.

3.2. Phân loại kế hoạch

Hiện nay người ta chia ra 2 loại kế hoạch:

· Quản trị gia cao cấp : Kế hoạch chiến lược

· Quản trị gia cấp dưới : Kế hoạch tác nghiệp

a) Kế hoạch chiến lược:
Kế hoạch chiến lược là các chương trình hành động tổng quát, là kế hoạch triển khai và phân bố các nguồn lực quan trọng để đạt được các mục tiêu cơ bản toàn diện và lâu dài của tổ chức.

Kế hoạch chiến lược không vạch ra một cách chính xác làm như thế nào để đạt được mục tiêu, mà nó cho ta một đường lối hành động chung nhất để đạt được mục tiêu. Kế hoạch chiến lược thể hiện viễn cảnh của doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng thể hiện sự nhận thức và đánh giá thế giới bên ngoài (môi trường) của doanh nghiệp.

Kế hoạch chiến lược vạch ra bởi những nhà quản lý cấp cao của tổ chức. Khi xây dựng kế hoạch chiến lược cần căn cứ vào sứ mệnh của tổ chức, hoặc nhiệm vụ, chức năng, lĩnh vực hoạt động chung của tổ chức , căn cứ vào cương lĩnh hoạt động đã đề ra khi thành lập tổ chức hoặc luật pháp cho phép. Kế hoạch dài hạn 15 năm, 10 năm, 5 năm ... thuộc về kế hoạch chiến lược.

Có hai yếu tố chính khi nói đến chiến lược của một doanh nghiệp, đó là:

· Chiến lược là sự xác định vị trí của doanh nghiệp (sự thích ứng).

· Chiến lược là tương lai của doanh nghiệp.

b) Kế hoạch tác nghiệp:
Kế hoạch tác nghiệp là kế hoạch cụ thể hóa chương trình hoạt động của tổ chức theo không gian (cho các đơn vị trong tổ chức) và thời gian (kế hoạch hàng năm, kế hoạch hàng quí, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, đêm, ca, giờ).

Kế hoạch tác nghiệp được xây dựng trên cơ sở kế hoạch chiến lược, là kế hoạch cụ thể hóa của kế hoạch chiến lược. Theo cấp quản lý kế hoạch thì có kế hoạch chung của doanh nghiệp, kế hoạch của bộ phận, kế hoạch của từng đội sản xuất, kế hoạch của từng nhóm thiết bị...
c) Các bước lập kế hoạch chiến lược
Bước 1: xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức

Sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức được xác định thông qua việc trả lời câu hỏi “chúng ta là ai ?”, “Mục tiêu định hướng cho chúng ta là gì?” Những mục tiêu chung này tạo ra những phương hướng rộng lớn cho việc ra quyết định và nó không thay đổi trong nhiều năm.

Bước 2: Phân tích những đe dọa và cơ hội, những điểm mạnh và điểm yếu Chúng ta phải phân tích được các yếu tố của môi trường kinh doanh, đánh giá các cơ hội và đe dọa có thể có trong tương lai. Nhờ xem xét một cách toàn diện và rõ ràng, chúng ta có thể biết được ta đang đứng ở đâu trên cơ sở điểm mạnh và điểm yếu gì, hiểu rõ tại sao chúng ta phải giải quyết những điều không chắc chắn, và biết được chúng ta hy vọng thu được những gì.

Bước 3: Xác định các tiền đề cho kế hoạch

Bước 4:Xây dựng các phương án chiến lược

Bước 5: Đánh giá các phương án: Sau khi xây dựng được các phương án, tiến hành đánh giá các phương án.

Bước 6. Chọn phương án tối ưu: Phương án nào cho chúng ta cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu đã đề ra với chi phí thấp nhất hoặc với lợi nhuận cao nhất là phương án sẽ được chọn .
Bước 7. xây dựng các kế hoạch phụ trợ để thực hiện kế hoạch:

Một kế hoạch chính cần phải có các kế hoạch phụ trợ. Ví dụ, bên cạnh kế hoạch sản xuất chính của công ty đã đề ra là sản xuất sản phẩm A, cần có rất nhiều các kế hoạch phụ trợ như kế hoạch cung cấp vật tư, kế hoạch lao động tiền lượng, kế hoạch sửa chữa thiết bị, kế hoạch cung cấp năng lượng, kế hoạch quảng cáo và khuyến mãi...
Bước 8: Lượng hóa các kế hoạch bằng việc lập kế hoạch ngân quỹ :
Sau khi quyết định đã được công bố. Kế hoạch đã được xây dựng xong, bước cuối cùng làm cho các kế hoạch có ý nghĩa đó là lượng hóa chúng bằng cách chuyển chúng sang dạng các chỉ tiêu về tài chính (các khoản thu, chi, lợi nhuận ...) và nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đã đề ra.
4. Hội thảo.

Tổ chức hội thảo, chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; dùng hàng hoa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có thể tự mình hoặc thuê người khác để tổ chức hội thảo, chuyên đề này.

Điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ trưng bày trong hội thảo, chuyên đề:

· Là những hàng hóa dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

· Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa.

· Đối với hàng nhập khẩu phải là hàng hóa được phép nhập khẩu vào Việt Nam
· Nếu là tạm nhập khẩu để trưng bày phải tái xuất khi kết thúc nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày tạm nhập, nếu quá hạn trên phải làm thủ tục gia hạn. Nếu tiêu thụ tại Việt Nam phải tuân thủ cácc quy định đối với hàng nhập khẩu, Luật thương mại còn quy định quyền hạn, trách nhiệm của bện thuê dịch vụ trưng bày và bên cung ứng dịch vụ trưnưg baùu giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.

Trình tự tổ chức hội thảo, chuyên đề:

· Liên hệ với cơ quan tổ chức để tham gia, thỏa thuận về địa điểm tổ chức, trưng bày gian hàng, yêu cầu các điều kiện phục vụ và xác định chi phí tham gia.
· Tổ chức họi thảo, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

Thiết kế phòng hội thảo và gian hàng trưng bày dành cho doanh nghiệp để có thể quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp và hàng hóa một cách tốt nhất. Đây là nhiệm vụ chinh của cán bộ tham gia tổ chức. Phải làm nôir bật ưu thế của hàng hóa, sự khác biệt của nó với khách hàng. Lựa chọn các hình thức quảng bá; sử dụng mẫu hàng, catalog, băng video, tờ rơi hặc tặng mẫu hàng, vật kỷ niệm,

· Giao tiếp, đàm phán ký kết hợp đồng mua bán:

Phải là người có đủ trách nhiệm, quyền hạn và có quyền quyết định để có thể trả lời câu hỏi của đối tác trong đàm phán, ký kết hợp đồng. Số lượng hợp đồng ký được, doanh số mua bán của các hợp đồng đã ký là tiêu thức để đánh giá kết quả.

Kết thúc hội thảo, chuyên đề cần phải:

· Giữ quan hệ với khach hàng sau hội chợ, triển lãm để giải đáp các thắc mắc, các vấn đề phát sinh khi ký kết các hợp đồng.

· Đánh giá tổng kết và rút kinh nghiệm cho lần tổ chức sau được tốt hơn.





5. Trình tự mở rộng và phát triển doanh nghiệp.
5.1. Phát triển sản phẩm

Là đưa thêm ngày càng nhiều dạng sản phẩm, hàng hóa, dịch vị nhằm thỏa mãn nhu cầu, thì hiếu muôn màu muôn vẻ của thị trường, đặc biệt là sản phẩm mới - chất lượng cao. Đó chính là phương thức kinh doanh có hiệu quả và cũng là phương thức thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng.

Sản phẩm của doanh nghiệp nên được hiểu là một hệ thống thống nhất cac yếu tố có liên hệ chặc chẽ với nhau nhằm thỏa mã nhu cầu của khách hàng bao gồm sản phẩm vật chất (hiện vật), bao bì, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, cách thức bán hàng . Sản phẩm mà người tiêu dùng nhận được bao gồm hàng hóa cứng (hàng hóa hiện vật) và hàng hóa mềm (dịch vụ). Từ quan điểm này, cho thấy chỉ cần một sự thay đổi một trong những yếu tố trên như có thêm công năng mới hoặc bao bì mới, dịch vụ mới . Có thể thấy rõ điều này qua sản phẩm bột giặt OMO, nhờ thường xuyên thay đổi bao bì mà nó luôn được làm mới trong mắt người tiêu dùng.

Có thể phát triển sản phẩm theo hai hướng sau:

* Phát triển sản phẩm mới hoàn toàn:
+ Phát triển sản phẩm mới hoàn toàn theo công năng và giá trị sử dụng, điều này đòi hỏi trình độ kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp. Kinh doanh sản phẩm mới đòi hỏi phải có sự đầu tư mới và đương đầu với những thách thức mới, sảnphẩm mới có thể được đưa vào thị trường mới hoặc cho thị trường hiện tại với việc chia sẻ kênh phân phôi, tiếp thị hoặc thương hiệu.

+ Phát triển thế hệ sản phẩm mới theo ý đồ và thiết kế mới. Đối với Doanh nghiệp thì các sản phẩm này có ngưồn gốc từ nhà sản xuất, vì vậy khi đưa sản phẩm ra thị trường cần tìm kiếm đánh giá và lựa chọn kỹ để đưa ra thì trường.

* Cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, thay thế sản phẩm hiện có, bao gồm:

+ Cải tiến chất lượng, tạo ra nhiều loại sản phẩm với phẩm cấp, chất lượng khác nhau.
+ Cải tiến kiểu dáng sản phẩm như thay đổi bao bì, nhãn hiệu, hình ảnh mới, .
nhằm
làm thay đổi hình dáng, kích
thước
của sản
phẩm
để
tạo
ra
sự

khác biệt.

+ Thay đổi tính năng sản phẩm, bảo đảm sử dụng thuận tiện, an toàn hơn.

+ Tìm ra giá trị sử dụng mới của sản phẩm để tăng thêm khách hàng sử dụng.

+ Đổi mới và hoàn thiện dịch vụ liên quan đến sản phẩm như phương thức bán hàng, thanh toán, bảo hành, vận chuyển và sửa chữa . nhằm thỏa mãn tôt nhất nhu cầu của khách hàng. Đây là hướng quan trọng để tạo sự khác biệt so với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Các sản phẩm mới, sản phẩm thay thế có thể đưa vào các dạng thị trường khác nhau cũng tạo sự đổi mới, điều này được thể hiện cụ thể trên sơ đồ sau:
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5.2. Phát triển thị trường về khách hàng

Theo quan điểm kinh doanh hiện đại là nhằm vào nhu cầu của khách hàng để sắp xếp tiềm lực và mọi cố gắng của doanh nghiệp tìm ra sự thỏa mãn của khach hàng. Thị trường của doanh nghiệp thường là tập hợp các khách hàng rất đa dạng khác nhau về lứa tuổi, giới tính, thu nhập, sở thích tiêu dùng . nhưng có thể phân chia thành các nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có đặc trưng riêng, phản ánh quá trình mua sắm của họ. Có thể phân chia thành các nhóm sau:
- Căn cứ vào hành vi tiêu thụ: khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng và người tiêu thụ trung gian. Trong đó, người tiêu thụ cuối cùng mua sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu chính bản thân, còn người tiêu thụ trung gian là bất kỳ người mua nào giữa các nhà sản xuất và người tiêu thụ cuối cùng. Người trung gian có thể là nhà sản xuất, nhà buôn . Họ mua sản phẩm không phải để tiêu dùng mà để bán lại nhằm mục đích kiếm lời.

· Căn cứ vào khối lượng hàng hóa mua: Khách hàng mua với khối lượng lớn và khách hàng mua với khối lượng nhỏ. Về mặt kinh tế, cần phải khuyến khích những người mua với khối lượng lớn, về mặt hình thức quan hệ không được đối xử phân biệt giữa hai loại khách hàng này.

· Căn cứ vào phạm vi địa lý: khách hàng trong nước và khách hàng ngoài nước. Khách hàng trong nước thể hiện quy mô của thị trường tiêu thụ nội địa, khách hàng ngoài nước thể hiện mối quan hệ đối ngoại và phạm vi của thị trường mà doanh nghiệp tham gia.
· Căn cứ vào mối quan hệ khách hàng - doanh nghiệp: khách hàng truyền thống và khách hàng mới. Khách hàng truyền thống là những khách hàng có mối quan hệ thường xuyên, liên tục với doanh nghiệp. Họ có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự phát triển ổn định của doạnh nghiệp. Khách hàng mới là khách hàng lần đầu tiên đến với doanh nghiệp, nếu gây được niềm tin họ sẽ trở thành khách hàng truyền thống.

Doanh số tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp ở mỗi giai đoạn phụ thuộc vào hai nhhóm: khách hàng mới quen và khách hàng truyền thống, trong đó chi phí để lôi cuốn những khách hàng mới cao hơn chi phí để giữ lại được khách hàng quen. Vì vậy, xét về mặt hiệu quả, việc giữ được khách là quan trọng hơn, khó khăn hơn nhưng cũng không vì thế mà không triển khai marketing giới thiệu để tìm kiếm khách hàng mới.

5.3. Phát triển thị trường về phạm vi địa lý (địa bàn sản xuất, kinh doanh)
Nhu cầu thị trường đối với một sản phẩm là tổng khối lượng sẽ mua, được mua bởi một nhóm khách hàng đã xác định, trong một vùng xác định, trong một thời điểm và một môi trường xác định.

Như vậy, phát triển thị trường của doanh nghiệp không chỉ là là phát triển về sản phẩm, về khách hàng mà cả về mặt không gian (địa lý). Phát triển thị trường về mặt không gian là mở rộng và phát triển thị trường theo lãnh thổ bằng các biện pháp khác nhau.
Mở rộng mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp: mạng lưới bán hàng là hệ thống các đại lý, cửa hàng, quầy hàng, điểm bán, . của doanh nghiệp được bố trí và sắp xếp liên kết với nhau trong hệ thống nhằm tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp. Cần phát triển mạng lưới bán hàng cả chiều rộng và chiều sâu (nâng cao chất lượng phục vụ). Việc phân bổ mạng lưới cần tính đến hiệu quả chung của cả hệ thống, tức là đảm bảo nâng cao năng llực tiêu thụ của từng điểm cũng như của cả hệ thống, tránh sự loại trừ hoặc tiêu diệt nhau, bảo đảm sự vận động hợp lý của sản phẩm, giảm chi phí và rút ngắn thời gian bán hàng.

Tại đầu mối giao thông, nơi tập trung dân cư có thể thành lập trung tâm giao dịch hay cửa hàng giới thiệu sản phẩm hoặc chi nhánh của doanh nghiệp nhằm phát triển thị trường.

Phát triển thị trường về không gian còn được thực hiện thông qua lựa chọn các kênh phân phối thích hợp. Tùy vào mục tiêu chiến lược bán hàng, các doanh nghiệp có thể quan hệ với người bán lẻ, người bán buôn và cả người trung gian để mở rộng phạm vi bán hàng.

5.4. Thu thập, xử lý thông tin
5.4.1. Sự cần thiết phải thu thập, xử lý thông tin
Thu thập, nghiên cứu thị trường là xuất phát điểm để dịch ra các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, từ chiến lược đã xác định doanh nghiệp tiến hành lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chính sách thị trường. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng pahỉ nghiên cưu thị trường. Việc này là việc cần thiết, đầu tiên đối với mỗi doanh nghiệp khi bắt đàu kinh doanh. Vì thị trường không phải là bất biến mà thị trường luôn biến động, đầy bí ẩn và thay đổi không ngừng. Do đó thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường là việc làm thường xuyên của doanh nghiệp. Mục đích nghiên cứu là xác định khả năng bán một loại mặt hàng nào đó trên địa bàn xác định. Trên cơ sở đó nâng cao khả năng cung ứng để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Như vậy thu thập, nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh đúng đắn, chỉ sản xuất, kinh doanh những mặt hàng có nhu cầu.

Mỗi loại hàng hóa lại có nguồn sản xuất, nguồn cung ứng khác nhau, có đặc tính cơ, lý, hóa học khác nhau và phục vụ cho một nhu cầu tiêu dùng (sử dụng) nhất định. Đo đó, nó có tinh chất đặc thù không giống nhau. Khi thu thập, nghiên cứu thị trường hàng hóa doanh nghiệp cần phân biệt: thị trường nguồn hàng (nguồn sản xuất, người cung cấp); đặc điểm của nguồn hàng sản xuất, tổ chức sản xuất, phương thức bán và chính sách tiêu thụ sản phẩm của người cung cấp, mối quan hệ bạn hàng; chi phí vận chuyển hàng hóa và những thỏa thuận của người cung ứng với các hãng khác về cung cấp hàng hóa. Nhưng quan trọng hơn cả là thị trường bán hàng của doanh nghiệp. Bởi vậy chỉ có nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường mới có cơ sở tổ chức bộ máy kinh doanh, lựa chọn phạm vi và quy mô kinh doanh hợp lý để tổ chức các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh theo xu thế biến động của thị trường.

Trên cơ sở những thông tin đầy đủ về thị trường giúp cho doanh nghiệp có được cách nhìn tổng quát về thị trường như tổng cung, tổng cầu, giá cả thị trường, các chính sách của nhà nước, hiểu biêt chi tiết về các đối thủ cạnh tranh từ đó tìm ra được cơ hội cũng như nguy cơ đe dọa của thị trường. Kết hợp với phân tích khả năng của doanh nghiệp để lựa chọn chiến lược, định hướng hoạt động, đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường và kinh doanh có lãi.

5.4.2. Nội dung thu thập, xử lý thông tin
Nội dung thu thập và xử lý các yếu tố cấu thành nên thị trường của doanh nghiệp: cung, cầu, giá cả và sự cạnh tranh.
* Nghiên cứu tổng cầu và hướng vào doanh nghiệp
Nghiên cứu tồng cầu háng hóa là nghiên cứu tổng khối lượng hàng hóa và cơ cấu loại hàng hóa tiêu dùng thông qua mua sắm hoặc sử dụng với giá cả thị trường trong một khoảng thời gian (ví dụ một năm). Tổng khối lượng hàng hóa chính là quy mô của thị trường. Nghiên cứu quy mô thị trường phải nắm được số lượng người hoặc đơn vị tiêu dùng; với hàng tiêu dùng đó là dân cư, thu nhập của họ; với hàng tư liệu sản xuất thì số lượng đơn vị sử dụng, khối lượng hàng của mỗi đơn vị tiêu dùng, . Đối với loại hàng hóa thay thế cần nghiên cứu cả khối lượng hàng thay thế. Đối với loại hàng hóa bổ sung cần nghiên cứu loại hàng chính và từ đó suy ra loại hàng hóa bổ sung. Nghiên cứu tổng cầu hàng và cơ cấu hàng hóa cũng cần nghiên cứu trên mỗi địa bàn, đặc biệt thị trường trọng điểm, ở đó tiêu thụ lượng hàng lớn và giá thị trường của hàng hóa đó trên địa bạn từng thời gian. Trên cơ sở so sánh với số liệu thống kê của các năm trước để xác định cầu hướng vào doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định.

* Nghiên cứu tổng cung và cung của doanh nghiệp
Nghiên cứu tổng cung hàng hóa là nghiên cứu để xác định khả năng sản xuất trong một thời gian (ví dụ 1 năm) các đơn vị sản xuất có khả năng cung ứng cho thị trường tổng số bao nhiêu hàng, khả năng nhập khẩu bao nhiêu, khả năng dự trữ (tồn kho) xã hội bao nhiêu. Trên cơ sở các thông tin về lao động, vật tư tiền vốn và các tiềm năng khác của doanh nghiệp để xác định cung của doanh nghiệp có khả năng đưa ra thị trường.

Nghiên cứu cung và cầu nói chung của thị trường còn cần nghiên cứu động thái của cung, cầu trên từng địa bàn, trong từng thời điểm và xác định tỷ phần thị trường của doanh nghiệp trong thời gian nhất định.

* Nghiên cứu giá cả thị trường
Nghiên cứu giá cả bán hàng của doanh nghiệp sãn xuất, giá hàng nhập khẩu. Nghiên cứu giá cả thị trường phải tièm được chênh lệch giá (trên thị trường bán) và giá mua. Có thể ước chi phí vận chuyển và nộp thuế, để xác định thị trường mua hàng và quyết định khối lượng hàng cần đặt hàng, hàng cần thu mua hoặc nhập khẩu.

Nghiên cứu chính sách của Chính phủ về loại hàng kinh doanh cho phép kinh doanh tự do, kinh doanh co điều kiện, khuyến khích kinh doanh hoặc cấm kinhh doanh. Đó là chinh sach thuế, gá các loại dịch vụ có liên quan nhiư cước cận tải, giá thuê kho tàng, cửa hàng, đất đai và lãi suất tiền vay ngân hàng (nếu vốn kinh doanh phải vay) để xác định giá cả thị trường. Căn cứ vào mục tiêu kinh doanh, chính sách giá cả của doanh nghiệp để xác định giá mua, giá bán của doanh nghiệp cho phù hợp.

* Nghiên cứu sự cạnh tranh trên thị trường
Xác định số lượng đối thủ cạnh tranh, ưu nhược điểm của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và xác định trạng thái (mức độ) cạnh tranh trên thị trường.

Số lượng đối thủ cạnh tranh càng đông quyết định mức độ cạnh tranh càng gay gắt.

Đối thủ cạnh tranh với doanh nghiệp xác định theo hai tiêu thức: vị thế của đối thủ cạnh tranh và theo tính chất sản phẩm.

Theo vị thế đối thủ cạnh tranh chia thành: hãng dẫn đầu, hãng thách thức, hãng theo sau và hãng đang tìm chỗ đứng trên thị trường.

Mức độ cạnh tranh trên thị trường có ba mức độ rõ rệt: thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh độc quyền và thị trường cạnh tranh độc quyền hỗn tạp.

Trên cơ sở thông tin vè các đối thủ cạnh tranh để tìm hiểu ưu nhược điểm và đề ra quyết sách cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Tùy theo yêu cầu thu thập xử lý thông tin thị trường mà có nội dung khác nhau.
- Thu thập khái quát là thu thập sơ bộ về thị trường như tổng cung, tổng cầu, xu hướng biến động giá và sự cạnh tranh để biết doạnh nghiệp có thể tham gia thị trường hoặc định kỳ đánh giá về thị trường của doanh nghiệp.

Thu thập chi tiết thị trường thực chất là thu thập về đối tượng mua, bán các loại hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh: cơ cấu thị trường hàng hóa và chính sách mua bán của các doanh nghiệp có nguồn hàng lớn. Thu thập chi tiết thị trường phải trả loài được các câu hỏi: ai mua hàng? Mua bao nhiêu? Cơ cấu của loại hàng, mua ở đâu? Mua hàng dùng làm gì? Đối thủ cạnh tranh?
Thu thập chi tiết thị trường phải thu thập nhu cầu và yêu cầu của khách hàng về loại hàng mà doanh nghiệp kinh doanh. Đối với hàng tiêu dùng, nhu cầu về loại hàng phụ thuộc vào sở thích (thị hiếu), thu nhập, lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, tập quán, thói quen, thời tiết khi hậu, ... Đối với hàng tư liệu sản xuất phụ thuộc vào công nghệ, định mức sử dụng nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất và kế hoạch sản xuất mặt hàng của doanh nghiệp sản xuất. Người quyết định mua hàng khhông phải người đi mua hàng cụ thể (tiếp liệu) mà chính là yêu cầu của kỹ thuật, công nghệ sản xuất thành phẩm, khả năng vật tư của doanh nghiệp và khả năng thay thế bằng loại nguyên vật liệu khác (hàng thay thế). Người mua hàng cũng không thể tùy tiện đổi thứ này lấy thứ khác hoặc mua theo ý thích của mình. Như vậy, thu thập thị trường hàng tư liệu sản xuất phải thu thập lĩnh vực tiêu dùng sản xuất. Đó là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, .

Khi thu thập chi tiết thị trường doanh nghiệp phải xác định tỷ trọng thị trường doanh nghiệp đạt được (thị phần của doanh nghiệp) và thị phần của các doanh nghiệp khác cùng ngành; so sánh về chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm, mẫu mã, màu sắc và các dịch vụ phục vụ khách hàng của doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác… để đổi mới thu hút khách hàng mua hàng của doanh nghiệp mình.

5.4.3. Chuẩn bị và triển khai
5.4.3.1. Giai đoạn chuẩn bị

* Xác định mục tiêu nghiên cứu thị trường
Tùy thuộc yêu cầu công việc trong hoạt động kinh doanh để xác định mục tiêu nghiên cứu cụ thể. Có các dạng nghiên cứu:

· Nghiên cứu dự báo thị trường dài hạn phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

· Nghiên cứu dự báo thị trường trung hạn và ngắn hạn phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch hàng hàng năm hoặc quý.

· Nghiên cứu dự báo thị trường phục vụ cho thực hiện cac hoạt động nghiệp vụ kinh doanh hàng ngày của cán bộ nhân viên.

Dù nghiên cứu thị trường phục vụ cho mục đích nào, cần thiết phải thu thập những thông tin gì? Nguồn thông tin lấy ở đâu? Các thông tin cần thu thập là thông tin về sản phẩm, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, giá cả và sự biến động của thị trường.

· Thông tin về mặt hàng: chất lượng, quy cách chủng loại, giá cả, thời vụ, thị hiếu và tập quán tiêu dùng, chu kỳ sống sản phẩm đang trải qua, tỷ suất ngoại tệ hàng xuất của mặt hàng.

· Các thông tin về dung lượng, giá cả thị trường và các nhân tố ảnh hưởng đến dung lượng và giá cả thị trường.

· Các thông tin về khách hàng: số lượng khách hàng, đặc điểm, hành vi mua sắm của họ, thu nhập và phân bố khách hàng.

* Thiết kế câu hỏi để thu thập thông tin
Nghệ thuật thu thập thông tin thị trường quyết định ở việc soạn thảo hệ thống câu hỏi để khai thác các thông tin cần thiết, bổ ích cho nghiên cứu. Tránh câu hỏi về riêng tư cá nhân, câu hỏi chung chung trả lời thế nào cũng được và những câu hỏi buộc người trả lời sai sự thật, trả lời đại khái, qua loa.
* Chọn mẫ u nghiên cứu
Chọn mẫu nghiên cứu là lựa chọn kích thước mẫu, địa bàn nghiên cứu và nhóm khách hàng cần nghiên cứu. Quy mô nghiên cứu thể hiện ở kích thước của mẫu phụ thuộc vào thời gian nghiên cứu, yêu cầu tính chính xác và phụ thuộc vào chi phí nghiên cứu.

Địa bàn và nhóm khách hàng cần nghiên cứu thu thập thông tin phụ thuộc vào định hướng kinh doanh và định hướng phát triển thị trường của doanh nghiệp.

* Tiến hành thu thập dữ liệu
Trên cơ sở các thông tin cần thu thập, quy mô mẫu, địa bàn cần nghiên cứu các cán bộ nghiên cứu sẽ tiến hành phân phát tài liệu tới đối tượng khảo sát, hướng dẫn trả lời và thu thập tài liệu nghiên cứu đã phân phát. Thời gian tiến hành dài ngắn phụ thuộc vào quy mô mẫu, địa bàn nghiên cứu phân tán hay tập trung, chi phí nghiên cứu và năng lực càn bộ thực hiện.

* Xử lý dữ liệu
Xử lý dữ liệu nhằm loại bỏ những thông tin gây nhiễu để xác định chính xác xu hướng biến động của thị trường. Xử lý dữ liệu có thể tiến hành bằng tay có thể sẽ không chọn được phương án tối ưu, ví dụ như bài toán vận tải có hơn 200 ô chọn sẽ không chính xác nếu giải bằng tay.
* Rút ra kết luận và lập báo cáo
Trên cơ sở kết quả xử lý dữ liệu, cán bộ nghiên cứu thị trường sẽ rút ra kêt luận và lập báo cáo về kết quả nghiên cứu thị trường để lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh.
5.4.3.2. Giai đoạn triển khai
· Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường, chiến lược cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh.
· Hoàn thiện bộ máy kinh doanh, bộ máy nghiên cứu và phát triển thị trường của doanh nghiệp theo hướng gọn nhẹ và có hiệu lực với công việc được giao.
· Tăng cường chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đưa ra thị trường những sản phẩm mới có chất lượng cao. Muốn vậy phải coi trọng yếu tố kỹ thuật và công nghệ ở các đơn vị sản xuất. Các doanh nghiệp còn phải điều tra, cân nhắc, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

· Phát triển các hoạt động dịch vụ để đưa ra thị trường nhiều loại dịch vụ với chất lượng tốt như một phương tiện lôi kéo khách hàng, một phương tiện cạnh tranh hiệu quả nhất. Đặc biệt chu ý đến dịch vụ sau bán hàng.

· Mở rộng thị trường bằng lựa chọn kênh phân phối, kênh bán hàng hợp lý hiệu quả, phát triển hệ thống đại lý bán hàng, thành lập các chi nhánh, trung tâm giao dịch mua bán, giới thiệu sản phẩm với đông đảo khách hàng.

· Tăng cường hợp lý các hoạt động xúc tiến thương mại: quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tham gia hội chợ, triển lãm, thâm nhập vào các kênh phân phối hàng hóa. Xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm để làm tăng giá trị sản phẩm, tạo ra sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

· Sử dụng đòn bẩy giá cả để thu hút khách hàng, căn cứ vào cung cầu thị trường để điều chỉnh linh hoạt.

· Không ngừng tạo dựng và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường để doanh nghiệp có vị trí cao, có uy tín lớn và có hình ảnh đẹp trong con mắt của khách hàng.

· Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân viên, yếu tố quyết định của mọi yếu tố, chìa khóa của mọi thành công. Đó là những con người có tài năng, có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, am hiểu nghiệp vụ kinh doanh, có kiến thức về kinh tế thị trường, có kỹ năng ứng xử và giải quyết linh hoạt các tình huống trong kinh doanh.
CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN

1) Bạn hiểu thế nào là thị trường của doanh nghiệp? Làm rõ khái niệm thị trường, mở rộng thị trường và phát triển thị trường.

2) Trình bày các tiêu thức phân loại thị trường của doanh nghiệp và ý nghĩa của sự phân loại đó.

3) Vì sao phải thu thập và xử lý dữ liệu thị trường? Cần phải tiến hành nghiên cứu vào những thời điểm nào? Nêu nội dung nghiên cứu.

4) Phân tích các nội dung phát triển thị trường. Cho ví dụ minh họa.

5) Cần chuẩn bị và triển khai như thế nào để mở rộng và phát triển thị trường.

KẾT LUẬN

Trên cơ sở những nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sản xuất kinh doanh. Giáo trình đã đề cập rõ các quá trình nghiệp vụ sản xuất kinh doanh, từ chiến lược kinh doanh đến các nghiệp vụ kinh doanh, các yếu tố của quá trình kinh doanh và quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Giáo trình đã nêu rõ về cơ chế quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, nghiên cứu hoạt động thương mại của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kể cả việc tổ chức mua bán các sản phẩm đầu vào của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và việc tiêu thụ thành phẩm mà các doanh nghiệp này chế tạo ra.
Khi học môn học này cần phải liên hệ thực tế thông qua các tài liệu, sách báo, . viết về sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; các chính sách của nhà nước trong thực tề kinh doanh. Liên hệ thực tế bằng cách tham quan (kiến tập) hoặc nghe báo cáo thực tế, đặc biệt có thể nghiên cứu, tìm hiểu thực tế trong đợt thực tập. Vì vậy cần phân tích thực tế để nhận thấy sự sâu sắc, khái quát của lý luận và củng cố lý luận đã được trang bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ chỗ cho 35 SV

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học

	1
	Giảng đường
	1
	>60
	- Bàn ghế
	36 Bộ
	Các môn học  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy tính
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt
	6 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Bộ
	


2. Trang thiết bị máy móc :  
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

 - Học liệu:

+ Đề cương bài giảng.

+ Giáo trình.

+ Tranh ảnh, biểu đồ treo tường.

+ Đĩa CD mô phỏng…
- Dụng cụ và trang thiết bị:

- Vật liệu:

+ Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết. 

4. Các điều kiện khác:

Các mô hình sản xuất, mạng Internet , xưởng sản xuất cơ khí…

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:

 Phương pháp tính dang, nhịp sản xuất; Phương pháp tổ chức và quản lý sản xuất, lập kế hoạch, tiến độ sản xuất; dự báo thị trường, mở rộng và phát triển doanh nghiệp.

- Kỹ năng: 

Tính toán, lựa chọn phương án bố trí, tổ chức sản xuất, lập kế hoạch tiến độ, sản xuất; dự báo thị trường và làm bài tập tình huống.

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Ý thức chấp hành qui định lên lớp và làm bài tập.
+ Tính tự giác, trách nhiệm trong học tập, tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.
2. Phương pháp đánh giá:
- Đánh giá thông qua các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ (tự luận,  vẽ , điền khuyết hoặc trắc nghiệm)  theo chương trình và qua việc theo dõi quá trình học tập trên lớp và làm bài tập ở nhà.
- Đánh giá thông qua bài thi kết thúc môn học.
- Điểm tổng kết môn học được thực hiện theo điều 15 thông tư 09/2017/TT- BLĐTBXH hoặc văn bản hiện hành về qui chế thi kiểm tra.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

+ Đối với giáo viên, giảng viên: 
- Khi giảng dạy cần sử dụng một cách linh hoạt máy chiếu projector kết hợp với phấn, bảng và kèm ví dụ cụ thể để giúp Sinh viên hiểu rõ từng vấn đề, nhất là tính ứng dụng của từng nội dung trong thực tế.

- Sau mỗi chương người dạy cần đưa ra các câu hỏi, bài tập và một số gợi ý để Sinh viên hiểu thấu đáo về bài học. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Có thể tổ chức cho Sinh viên thăm quan thực tế tại các Doanh nghiệp, yêu cầu SV điền các quan sát được vào các bảng hỏi khi thăm quan.

 + Đối với người học: 

Cần chú ý theo dõi nghe giảng và làm bài tập mẫu ở trên lớp. Nên dành thời gian học lại ngay các bài giảng trên lớp và làm ngay các bài tập ở nhà. Nên trao đổi với bạn, học tập theo nhóm, cần có tài liệu tham khảo.

4. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

 Trọng tâm của môn học là chương: 2, 3.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] TS. Trương Đoàn Thể - Quản trị sản xuất và tác nghiệp - NXB ĐHKT Quốc Dân - 2007.

[2] TS. Trần Đức Lộc - Quản trị sản xuất và tác nghiệp - NXB Tài Chính - 2007.

[3] GSTS. Trần Văn Địch – Tổ chức sản xuất cơ khí  - NXB Khoa học và kỹ thuật - 2005.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

	
	Hiệu trưởng 

Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ

ThS. Nguyễn Đức Thọ
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LR: lắp ráp.


GCC: gia công cơ


CBP: chuẩn bị phôi









